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I. MỞ ĐẦU
1. Chủ trương, đường lối của Đảng
- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề ra chủ trương: “Có thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ”; “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm”. 
- Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế đã đề ra định hướng: “Chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo”; “Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn kết chặt chẽ với thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế với trọng tâm ưu tiên là:... cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ”.
- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã xác định:“Cần có cách tiếp cận mở, sáng tạo, cho thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo mọi thuận lợi cho đổi mới sáng tạo”; “Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Sớm ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới”.
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra nhiệm vụ: “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ…”; “Phát triển hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, các trung tâm đổi mới sáng tạo ngành, vùng, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo…”.
- Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định: “Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường tiềm lực của hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, vùng, địa phương để hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo”.
- Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, đặt ra nhiệm vụ “khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội, nhất là trong các lĩnh vực mới, trong thế hệ trẻ. Có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nhân nữ, doanh nhân trẻ, doanh nhân dân tộc thiểu số, doanh nhân hoạt động ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn”.
- Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã đề ra nhiệm vụ: “Phát triển các trung tâm và mạng lưới đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo”; “Khuyến khích doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn công nghiệp hàng đầu thành lập trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo”; “Phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học, công nghệ và hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, ngành, vùng gắn với các chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo”. 
- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của Đảng nêu nhiệm vụ: “Có cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính khuyên khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ. Cho phép thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới, thúc đẩy triển khai và ứng dụng công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh mới. Xác định rõ các chỉ tiêu, chương trình hành động để ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mọi mặt hoạt động ở các cấp, các ngành, địa phương”
Gần đây, với khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Bộ Chính trị đã ban hành 04 Nghị quyết, được coi là “bộ tứ chiến lược” cho tổng thể phát triển quốc gia[footnoteRef:1]. Các nghị quyết tuy đề cập đến các lĩnh vực khác nhau, nhưng có mối quan hệ biện chứng, cấu thành một chỉnh thể chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và tự cường quốc gia trong kỷ nguyên mới. [1:  Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/02/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.] 

Thứ nhất, Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá, giữ vai trò dẫn dắt trong mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Môi trường số, không gian số, công cụ số cũng là cơ hội cho Việt Nam bắt kịp, tiến cùng, vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, là cơ sở cho việc thay đổi phương thức sản xuất, quản lý và phân phối giá trị trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đây chính là trụ cột nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu được nêu trong các nghị quyết khác. Nghị quyết đã đề ra giải pháp “Triển khai các phong trào khởi nghiệp, sáng tạo, cải tiến nâng cao hiệu quả công việc, năng suất lao động, khơi dậy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, phát huy trí tuệ Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.
Thứ hai, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới là sự bổ sung thiết yếu về không gian phát triển, tạo điều kiện để khoa học, công nghệ và doanh nghiệp Việt Nam vươn ra toàn cầu. Hội nhập sâu rộng, toàn diện không chỉ giới hạn ở lĩnh vực kinh tế, mà còn bao gồm KH&CN, giáo dục, đào tạo, chuyển đổi số, môi trường và thể chế. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, hội nhập quốc tế phải gắn chặt với nâng cao nội lực, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, lấy nội sinh làm nền tảng, từ đó bảo đảm an ninh quốc gia, văn hoá bản sắc và chủ quyền số.
Thứ ba, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật xác lập nền tảng thể chế hiện đại, thích ứng và hiệu quả, là điều kiện tiên quyết để triển khai đồng bộ các định hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, mô hình kinh doanh đổi mới liên tục và môi trường pháp lý toàn cầu ngày càng khắt khe, việc hoàn thiện thể chế pháp luật phải theo kịp thực tiễn, bảo đảm tính ổn định nhưng linh hoạt, vừa tạo hành lang pháp lý minh bạch, vừa khuyến khích sáng tạo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể mới trong nền kinh tế tri thức, kinh tế số. Đây chính là “hạ tầng mềm” để vận hành hiệu quả hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn dân.
Thứ tư, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân nhấn mạnh vai trò trung tâm của doanh nghiệp tư nhân trong công cuộc hiện đại hóa đất nước. Doanh nghiệp tư nhân chính là lực lượng trực tiếp thực thi các định hướng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, chủ động hội nhập và khai thác lợi thế từ môi trường pháp lý thuận lợi. Phát triển khu vực kinh tế tư nhân theo hướng hiện đại, đổi mới sáng tạo, tích hợp công nghệ số và năng lực cạnh tranh toàn cầu là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công các chủ trương về KH,CN&ĐMST, hội nhập và thể chế pháp luật.
Như vậy, bốn nghị quyết nêu trên không tồn tại rời rạc mà hình thành một chỉnh thể chiến lược phát triển quốc gia trong bối cảnh mới, trong đó Nghị quyết số 57-NQ/TW tạo nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 59-NQ/TW mở rộng không gian phát triển và hội nhập; Nghị quyết số 66-NQ/TW thiết lập khung thể chế phù hợp; Nghị quyết số 68-NQ/TW thúc đẩy lực lượng triển khai chủ đạo là khu vực kinh tế tư nhân. Các chủ trương cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ trên nền tảng công nghệ hiện đại, thể chế minh bạch, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu. 
Các Nghị quyết nêu trên cũng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, hướng tới xây dựng tinh thần, văn hóa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn dân, trên nền tảng của khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế, trong một thể chế, khuôn khổ pháp lý linh hoạt, minh bạch, hiệu năng cao. Khởi nghiệp sáng tạo ở quy mô quốc gia có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo đột phá thực chất trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, vị thế và năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại mới
2. Kinh nghiệm một số quốc gia trong xây dựng chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo
Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo kiến tạo môi trường mà mọi công dân đều có thể khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ số, công nghệ mới và sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Trong đó, doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh, phá vỡ mô hình cũ đóng vai trò nòng cốt, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến toàn xã hội. 
Quá trình phát triển của các quốc gia thịnh vượng đều cho thấy vai trò chiến lược của hệ sinh thái khởi nghiệp trong phát triển đất nước. Trong những quốc gia có lịch sử phát triển, đặc điểm địa lý tương đồng với Việt Nam, Israel, Singapore và Hàn Quốc là những quốc gia khởi nghiệp điển hình, thành công, mang lại hiệu quả rõ rệt trong tăng trưởng kinh tế - xã hội. Các quốc gia này đã chứng minh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là yếu tố trụ cột để xây dựng và phát triển một quốc gia khởi nghiệp vững mạnh nhưng tuỳ theo đặc điểm và bối cảnh riêng, mỗi quốc gia sẽ có mô hình khởi nghiệp riêng mang những đặc điểm riêng về vai trò, đối tượng, mục tiêu phát triển.
Israel xây dựng quốc gia khởi nghiệp trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt, với quy mô dân số nhỏ (khoảng 9 triệu người), diện tích hạn chế (trên 60% lãnh thổ là sa mạc), không có nhiều tài nguyên thiên nhiên, lại thường xuyên phải đối mặt với tình trạng an ninh bất ổn kéo dài, Israel buộc phải dựa vào trí tuệ con người và sức mạnh của đổi mới sáng tạo để vươn lên, và tinh thần này được thấm nhuần trong mọi tầng lớp xã hội. Đặc điểm quốc gia khởi nghiệp của Israel với định hướng ra ngoài, cốt lõi xoay quanh việc hình thành, phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp với tư duy thị trường toàn cầu ngay từ những ngày đầu với nền tảng công nghệ vững chắc, tập trung trong một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, y sinh, nông nghiệp công nghệ cao, quốc phòng, và trí tuệ nhân tạo, dựa trên văn hóa quân đội khuyến khích tính chủ động, mạo hiểm, tính kỷ luật, tư duy chiến lược, nền giáo dục khai phóng đề cao tính phản biện, dám thử nghiệm, dám thất bại, khuyến khích đổi mới. Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ thông qua chính sách, nguồn lực tài chính, môi trường thể chế, mà nổi bật nhất là việc kích hoạt thị trường vốn đầu tư mạo hiểm từ rất sớm, thu hút các trung tâm nghiên cứu phát triển của các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới đặt tại Israel.
Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển khởi nghiệp quốc gia trong bối cảnh mô hình tăng trưởng công nghiệp truyền thống đã bão hòa, nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới, giảm phụ thuộc vào tập đoàn lớn và thúc đẩy năng lực công nghệ quốc gia, tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng lực đổi mới và sức cạnh tranh công nghệ quốc gia. Đặc điểm quốc gia khởi nghiệp của Hàn Quốc tập trung vào định hướng chiến lược của quốc gia về xuất khẩu, thông qua xây dựng nội lực, phát triển lực lượng khởi nghiệp công nghệ, với tỷ lệ doanh nghiệp trên đầu người thuộc nhóm cao nhất thế giới (với quy mô dân số khoảng 50 triệu người), được hình thành từ nền giáo dục nhấn mạnh kỷ luật, sự cần cù, thành tích học thuật và tuân thủ hệ thống, văn hóa sáng tạo trong mọi ngành nghề, lĩnh vực, khuyến khích, sự tham gia tích cực của các tập đoàn công nghiệp dẫn dắt (chaebol) trong hình thành, ươm tạo, hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc đầu tư mạnh cho khoa học công nghệ, triển khai các kế hoạch quy hoạch tổng thể dài hạn, thiết lập các chính sách hỗ trợ toàn diện từ thể chế, tài chính, thuế đến hạ tầng và giáo dục, đồng thời chủ động chọn lựa các ngành ưu tiên chiến lược như công nghệ sinh học, AI, robot, chip bán dẫn, công nghệ môi trường... để tập trung nguồn lực đầu tư.
Singapore, mặc dù có điểm tương đồng với Israel như diện tích nhỏ, dân số hạn chế và tài nguyên tự nhiên gần như không có nhưng việc phát triển khởi nghiệp không phải từ nhu cầu đối phó khủng hoảng, sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp truyền thống hay hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt, mà là một lựa chọn chiến lược chủ động từ rất sớm của Nhà nước trong việc định vị quốc gia như một trung tâm toàn cầu. Do đó, thay vì dựa vào quy mô hay tài nguyên, Singapore tận dụng khả năng thiết kế thể chế và tổ chức hệ sinh thái một cách tối ưu, định vị quốc gia như một điểm đến thu hút doanh nghiệp, nhân tài khởi nghiệp công nghệ cao và dòng tài chính đầu tư mạo hiểm quốc tế. Đặc trưng quốc gia khởi nghiệp tại Singapore, với thế mạnh về nghiên cứu cơ bản và giáo dục đại học, nơi hội tụ của dòng vốn, tài chính toàn cầu, kết hợp với các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cạnh tranh từ Chính phủ, tập trung đặc biệt vào các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, công nghệ sâu, có khả năng đột phá, tạo ra những thị trường hoàn toàn mới ở quy mô toàn cầu. Chính phủ đóng vai trò kiến tạo sân chơi, tạo môi trường thuận lợi và thu hút các dòng vốn đẩu tư mạo hiểm toàn cầu thông qua các quỹ đầu tư vốn mồi.  
Điểm chung cốt lõi giữa các quốc gia này là xây dựng tinh thần kinh thương mạnh mẽ lan tỏa trong toàn xã hội, huy động được sự tham gia đông đảo của các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trong xã hội và đặc biệt đều dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển, đồng thời luôn có vai trò dẫn dắt, kiến tạo môi trường thuận lợi, định hướng chiến lược của nhà nước. 
Tuy nhiên, mỗi mô hình thành công đều được định hình bởi bối cảnh địa chính trị, điều kiện lịch sử và đặc thù văn hóa, kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ của mỗi quốc gia. Israel, với tình hình an ninh, chính trị phức tạp, đã xây dựng một tinh thần khởi nghiệp thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tư duy toàn cầu hóa ngay từ những giai đoạn khởi nghiệp đầu tiên. Israel chú trọng vào kết quả tổng thể của hệ sinh thái khởi nghiệp, thay vì tập trung vào việc lựa chọn hoặc ưu tiên một đối tượng cụ thể. Hàn Quốc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thần tốc đã đặt trọng tâm thúc đẩy khởi nghiệp thông qua việc khuyến khích và thúc đẩy các tập đoàn lớn (Chaebol) cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối với các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo nên một mạng lưới hợp tác xuyên biên giới chặt chẽ. Singapore, với quy mô nhỏ và vị trí chiến lược là cửa ngõ giao thương quốc tế, chú trọng xây dựng một trung tâm tài chính và công nghệ toàn cầu, thu hút nhân tài và vốn đầu tư từ khắp nơi trên thế giới bằng chính sách mở và môi trường kinh doanh hấp dẫn. 
Với những đặc điểm của các quốc gia khởi nghiệp thành công, một số nội dung cần lưu ý như sau:
- Sự thành công trong khởi nghiệp là nền tảng đưa các quốc gia trở nên giàu mạnh; đồng thời, các quốc gia giàu mạnh đều coi khởi nghiệp là động lực phát triển tất yếu.
- Mỗi quốc gia lựa chọn một chiến lược khởi nghiệp riêng phù hợp với giai đoạn phát triển và điều kiện địa chính trị đặc thù; các mô hình này có sự khác biệt về đối tượng, mục tiêu, thành phần tham gia và vai trò của nhà nước, do đó không thể áp dụng một khuôn mẫu chung cho mọi quốc gia.
Do đó, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm trong lựa chọn chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo như một giải pháp để tăng tốc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ, năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm thực hiện hoá khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, với một tư duy khởi nghiệp mang bản sắc riêng, phù hợp với đặc điểm, tiềm năng và bối cảnh của đất nước.
Trong đó, một số nội hàm quan trọng cần thống nhất bao gồm:
a) Văn hóa đổi mới sáng tạo và tinh thần “Dám nghĩ dám làm”:
		Đây là một hệ thống các giá trị, niềm tin, thái độ và hành vi được chia sẻ trong một tập thể (tổ chức, cộng đồng, quốc gia), khuyến khích và tạo điều kiện cho việc hình thành, thử nghiệm và ứng dụng những ý tưởng mới, giải pháp độc đáo, quy trình cải tiến hoặc sản phẩm/dịch vụ tiên tiến. Đó là: Khuyến khích tư duy mới; Tư duy cởi mở; Chấp nhận rủi ro và thử nghiệm; Hợp tác và chia sẻ; Học hỏi liên tục; Lãnh đạo tiên phong; Ưu tiên và khuyến khích quyền tự làm chủ; Văn hóa nghiên cứu; Khen thưởng và công nhận; Giải quyết vấn đề; Khoan dung với thất bại.
		Văn hóa đổi mới sáng tạo trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển khởi nghiệp sáng tạo trong quốc gia. Sự chấp nhận rủi ro và học hỏi từ thất bại được coi là một phần tất yếu của quá trình phát triển.
b) Khởi nghiệp và khởi nghiệp toàn dân
		Khởi nghiệp không chỉ là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hay các startup công nghệ cao, mà là một khái niệm rộng, bao trùm mọi hình thức khởi sự kinh doanh trong xã hội. Đó có thể là cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ, hộ kinh doanh gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp siêu nhỏ đến doanh nghiệp công nghệ cao, hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào – từ buôn bán, dịch vụ, sản xuất, nông nghiệp đến các ngành phi công nghệ. Khởi nghiệp có thể bắt đầu bằng việc mở một quán cà phê, một xưởng mộc, hay tổ chức một hợp tác xã nông nghiệp, với vốn nhỏ, kỹ năng thực tế và một môi trường pháp lý thân thiện. 
		Tinh thần khởi nghiệp phải lan tỏa trong toàn dân - bởi ai cũng cần lao động, làm giàu chính đáng, và đó chính là cách mỗi người góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Để phát triển khởi nghiệp sáng tạo ở quy mô quốc gia, trước hết phải khuyến khích toàn dân dám khởi nghiệp - từ nông dân, công nhân, sinh viên cho đến trí thức và nhà khoa học. Thứ hai, cần thiết lập một hệ sinh thái mở, linh hoạt, nơi tiểu thương, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và startup đều có thể bắt đầu, trụ vững và phát triển, bất kể ở thành thị hay nông thôn. Đây chính là nền tảng để kiến tạo một quốc gia phát triển bền vững, dựa trên sức mạnh của nhân dân và văn hóa tự chủ kinh tế.
c) Khởi nghiệp sáng tạo
Khởi nghiệp, theo một cách chung nhất, là việc tạo ra những cơ hội kinh doanh và tạo ra những hệ thống, mô hình, tổ chức để kinh doanh, khai thác tất cả những cơ hội đó vì lợi ích tài chính, xã hội. Về tổng thể, bên cạnh việc xây dựng một môi trường, văn hóa, tư duy về khởi nghiệp toàn diện, toàn dân, cần có sự tập trung phát triển khởi nghiệp sáng tạo, nhấn mạnh khởi nghiệp dựa trên, khai thác, ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ số. 
Khái niệm khởi nghiệp sáng tạo, một cách tổng quát nhằm hướng tới việc tăng trưởng nhanh, với mô hình, giải pháp đột phá, giải quyết các bài toán, thách thức, vấn đề của doanh nghiệp, của xã hội, tạo ra sự thay đổi có tính chất phá hủy. Khái niệm này được nhiều chuyên gia, tổ chức, học giả có uy tín trên thế giới đưa ra, với nhiều tên gọi, thuật ngữ khác nhau, và nhiều đặc tính quan trọng khác nhau như: tính tạm thời, khả năng mở rộng, lặp lại nhanh chóng[footnoteRef:2]; tạo ra cái mới, cái đột phá[footnoteRef:3]; tốc độ tăng trưởng nhanh[footnoteRef:4]... Bên cạnh đó là những tên gọi khác như: doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (high-growth business), doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên công nghệ (technology-based startup/enterprise), doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo (innovation-driven enterprise)[footnoteRef:5]... [2:  Steve Blank (Doanh nhân và học giả nổi tiếng ở Thung lũng Silicon): "Startup là một tổ chức tạm thời được thiết kế để tìm kiếm một mô hình kinh doanh có khả năng lặp lại và mở rộng quy mô (repeatable and scalable business model)." Điểm nhấn: Tính chất tạm thời (giai đoạn tìm kiếm), mục tiêu là tìm kiếm mô hình kinh doanh chứ chưa phải thực thi một mô hình đã rõ ràng, và mô hình đó phải lặp lại được (có thể tạo ra khách hàng/doanh thu một cách ổn định) và mở rộng được (tăng trưởng nhanh mà không bị giới hạn quá nhiều bởi nguồn lực).]  [3:  Eric Ries (Tác giả cuốn "The Lean Startup" - Khởi nghiệp tinh gọn): "Startup là một thể chế con người được thiết kế để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ mới trong các điều kiện cực kỳ không chắc chắn (extreme uncertainty)." Điểm nhấn: Tập trung vào việc tạo ra cái mới (sản phẩm/dịch vụ) và hoạt động trong môi trường bất định cao độ. Định nghĩa này nhấn mạnh rủi ro và sự cần thiết phải thử nghiệm, học hỏi liên tục.]  [4:  Paul Graham (Đồng sáng lập Y Combinator): "Startup là một công ty được thiết kế để tăng trưởng nhanh (grow fast). Việc chỉ mới thành lập không làm một công ty trở thành startup. Startup cũng không nhất thiết phải liên quan đến công nghệ, gọi vốn hay có chiến lược 'thoát hiểm'. Điều duy nhất cốt lõi là tăng trưởng." Điểm nhấn: Yếu tố quan trọng nhất là tốc độ tăng trưởng. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu hoặc hệ quả.]  [5:  Doanh nghiệp định hướng đổi mới sáng tạo (innovation – driven-enterprieses – IDEs). IDE là những doanh nghiệp cố gắng khai thác các cơ hội toàn cầu bằng cách xác định và thương mai hóa các đổi mới có tiềm năng tăng trưởng cao, tạo ra lợi thế cạnh tranh. Điều này phù hợp với định nghĩa của Schumpeter (1934) về một người “dám nghĩ dám làm” (entrepreneur), trong đó tất cả những hoạt động khởi nghiệp đều liên quan đến đổi mới. Aulet và Murray (2013) không sử dụng thuật ngữ “được định hướng bởi công nghệ” (technology – driven) vì đổi mới không chỉ được giới hạn trong công nghệ. Đổi mới không chỉ bao gồm công nghệ mà còn nhiều hình thức khác. Đây là một sự khác biệt quan trọng, liên quan đến những đổi mới mang tính đột phá (groundbreaking) trong thời đại chúng ta như google, iTunes, Netflix, eBay và Zipcar, thực chất là những đổi mới về mô hình kinh doanh. Đây là những đổi mới được kích hoạt bởi công nghệ nhưng chủ sở hữu của đổi mới không phải là người thấu hiểu đầy đủ sự phức tạp của những công nghệ này để thành công.] 

Doanh nghiệp KNST thường được thành lập với mục đích đột phá các thị trường hiện có hoặc tạo ra những thị trường hoàn toàn mới dựa trên công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới. KNST cũng hướng tới giải quyết những vấn đề lớn, thách thức lớn, bài toán lớn của quốc gia, của nhân loại và vì vậy, KNST có tiềm năng phát triển và mở rộng nhanh chóng, chấp nhận rủi ro cao để đổi lại cơ hội tăng trưởng nhanh. Cũng chính vì rủi ro cao nên hoạt động KNST cần những hỗ trợ đặc thù về cơ sở vật chất - kỹ thuật và nâng cao năng lực, kỹ năng, về cơ sở vật chất, thiết bị, về nguồn vốn mạo hiểm và các thiết chế tài chính, về chính sách, cơ chế ưu đãi, đặc thù, thị trường, ... Vì vậy, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tiếp cận theo hướng xây dựng hệ sinh thái tổng thể hỗ trợ KNST[footnoteRef:6], trong đó bao gồm hệ thống cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, các chương trình tài trợ, cho vay, đầu tư, đào tạo, nâng cao năng lực, phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở vật chất, thị trường, văn hóa, ... Khái niệm về một hệ sinh thái khởi nghiệp được đề cập đến sự tương tác diễn ra giữa các bên tổ chức liên quan và các cá nhân nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh, đổi mới và tăng trưởng doanh nghiệp NVV (Daniel Isenberg - Badson College - 2010). Hệ sinh thái khởi nghiệp cũng được hiểu là các điều kiện, môi trường trong đó các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và xã hội đến với nhau để thúc đẩy sự thịnh vượng và phồn vinh của nền kinh tế (WEF - 2014).  [6:  Có thể kể đến những chương trình như: Startup Thái Lan, Startup Chile, Startup Ấn Độ, Startup SG (Singapore), hay các đạo luật như: Startup Act của Hoa Kỳ, Act on Special measures for the Promotion of Venture businesses (Hàn Quốc), …] 

d) Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
Để phát triển KNST, Nhà nước đóng vai trò quan trọng, kết nối các chủ thể để hỗ trợ doanh nghiệp KNST phát triển toàn diện. Ngay cả ở các nước có nền kinh tế tri thức phát triển như Hoa Kỳ, Israel, Anh, Phần Lan, Nhà nước cũng rất tích cực hỗ trợ. Ở các nước đang phát triển, nơi khu vực tư nhân chưa tham gia mạnh mẽ, vai trò của Nhà nước càng quan trọng hơn. Ví dụ, tại Chile, Argentina, Hungary, chính phủ đã triển khai thành công các chương trình thúc đẩy KNST quốc gia. Khởi nghiệp đóng vai trò cốt lõi trong hình thành và phát triển lực lượng doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Trong bối cảnh hiện tại, không gian số, công cụ số và không gian đổi mới sáng tạo đang tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực khởi nghiệp. Sự dân chủ hóa tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường và khả năng tạo ra các mô hình kinh doanh mới là những lợi ích rõ ràng mà không gian số mang lại. Các công cụ như điện toán đám mây và phần mềm mã nguồn mở đã giảm đáng kể chi phí khởi nghiệp, cho phép các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận công nghệ tiên tiến. Đồng thời, thị trường toàn cầu mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp mở rộng quy mô. Các không gian đổi mới sáng tạo như vườn ươm và trung tâm tăng tốc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường hợp tác và hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Nguồn lực hỗ trợ, tư vấn và kết nối với nhà đầu tư giúp các doanh nghiệp phát triển nhanh chóng. Văn hóa đổi mới sáng tạo được thúc đẩy, khuyến khích sự sáng tạo và chấp nhận rủi ro. Số liệu thống kê cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam, cùng với sự gia tăng đáng kể về giá trị đầu tư. Các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số. 
KNST đang trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng GDP, thể hiện rõ rệt qua cả đóng góp trực tiếp và gián tiếp. Đóng góp trực tiếp thể hiện qua doanh thu, nộp thuế và xuất khẩu. Các doanh nghiệp KNST như các công ty công nghệ, thương mại điện tử, và dịch vụ trực tuyến tạo ra nguồn doanh thu lớn. Theo báo cáo của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), năm 2023, tổng vốn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Việt Nam đạt khoảng 500 triệu USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của lĩnh vực này. Doanh thu tăng đồng nghĩa với việc nộp thuế tăng, cung cấp nguồn lực quan trọng cho ngân sách nhà nước. Hơn nữa, các sản phẩm và dịch vụ số dễ dàng được xuất khẩu, mang lại nguồn ngoại tệ. Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin, với nhiều công ty phần mềm xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế.
Đóng góp gián tiếp của KNST vào GDP cũng rất đáng kể, thông qua việc tạo việc làm, sản phẩm, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư. KNST tạo ra hàng loạt việc làm mới, từ kỹ sư phần mềm đến chuyên viên marketing số. Sự phát triển của các nền tảng trực tuyến như Grab, Gojek đã tạo ra hàng triệu việc làm trong lĩnh vực vận tải và giao hàng. KNST cũng thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm và dịch vụ mới, cải thiện hiệu quả hoạt động của các ngành kinh tế truyền thống. Ví dụ, việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp giúp tăng năng suất và giảm chi phí. Thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng trên toàn quốc và quốc tế. Sự phát triển của KNST cũng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành này. Theo báo cáo của Google, Temasek và Bain & Company, nền kinh tế số của Đông Nam Á dự kiến sẽ đạt 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030, cho thấy tiềm năng to lớn của KNST trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN 
1. Thực trạng
1.1. Tình hình, kết quả đạt được
1.1.1. Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo
Tại Việt Nam, vào thời điểm năm 2015-2016, đã hình thành một số doanh nghiệp trẻ, khai thác các nền tảng công nghệ và phát triển tương đối mạnh mẽ như VNG, Coccoc, Foody, Lozi, … tạo ra giá trị vượt trội so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác. Sau gần 10 năm, hoạt động KNST của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, năng động. Tới nay, Việt Nam ước tính có khoảng 4000 doanh nghiệp KNST, trong đó có xuất hiện một số kỳ lân, doanh nghiệp được định giá trên 100 triệu USD, 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, hình thành hơn 20 trung tâm KNST tại địa phương và quốc gia . Theo bảng xếp hạng của các tổ chức đánh giá hệ sinh thái, hệ sinh thái KNST Việt Nam hiện đứng thứ 56/100 quốc gia , với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh hiện đang là hai trung tâm KNST sôi động nhất cả nước, lọp vào top 200 thành phố KNST trên toàn cầu. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tăng 1 bậc vươn lên vị trí thứ 5, đứng thứ 56/100 các quốc gia. Những lĩnh vực thế mạnh của KNST Việt Nam bao gồm: Công nghệ tài chính, công nghệ giáo dục, Thương mại điện tử, Blockchain, …
Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam trải qua một số giai đoạn phát triển đáng kể, có thể kể đến như sau:
Giai đoạn kích hoạt (2013 - 2016):
Từ năm 2013 đến năm 2016, Chính phủ Việt Nam bước đầu tập trung hình thành hành lang pháp lý về phát triển thị trường KH&CN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ các doanh nghiệp mới giàu sức sáng tạo phát triển và mở rộng, đủ sức cạnh tranh với các thị trường quốc tế.  
Đồng thời, Việt Nam cũng triển khai các dự án thí điểm mô hình hỗ trợ khởi nghiệp và ĐMST đã được áp dụng tại các nước phát triển. Có thể kể đến Đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon tại Việt Nam (VSV), chính thức được phê duyệt và triển khai từ năm 2013 theo Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. VSV không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính, mà còn đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp KNST và các nhà đầu tư, chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng. Bước đầu hình thành mô hình hỗ trợ dự án, doanh nghiệp KNST đang trong giai đoạn hạt giống, điển hình thông qua sự hỗ trợ từ Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (Chương trình IPP2). 
Năm 2016, trên cơ sở những kinh nghiệm học hỏi trong nước, nước ngoài, Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam đến năm 2025” (Đề án 844) nhằm tạo dựng và phát triển rộng rãi và đồng đều các cấu phần của hệ sinh thái KNST Việt Nam. Quyết định 844/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 18/5/2016, với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.
Nhìn chung, trong giai đoạn này, hệ sinh thái KNST ở Việt Nam chứng kiến sự gia tăng về cả số lượng và chất lượng, với khoảng 1.800 doanh nghiệp KNST, 21 cơ sở ươm tạo và 7 tổ chức thúc đẩy kinh doanh. Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều quỹ đầu tư nước ngoài cũng đã quan tâm đầu tư vào hệ sinh thái KNST Việt Nam. 
Giai đoạn tăng trưởng (2017 - 2020)
Trong giai đoạn này, Chính phủ đã đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái KNST bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính, thông qua chương trình thúc đẩy kinh doanh, cung cấp vốn rủi ro cho các doanh nghiệp mới thành lập. Bên cạnh đó, trong cộng đồng, xã hội cũng đã phát triển các chương trình hỗ trợ tập trung vào từng giai đoạn phát triển khác nhau của các doanh nghiệp KNST, từ giai đoạn đưa ý tưởng thành sản phẩm mẫu cho đến việc bán sản phẩm ra thị trường hoặc mở rộng quy mô toàn cầu. Các động thái trên đã thu hút một số lượng lớn các chủ thể tham gia vào hệ sinh thái KNST. 
Giai đoạn này, các bộ, ngành, địa phương tích cực phối hợp trong xây dựng hành lang pháp lý ban đầu cho KNST phát triển, đặc biệt là việc ban hành các nghị định, văn bản hướng dẫn Luật, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất các nội dung về KNST trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa KNST, Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất nội dung sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp cho KNST vào trong nội dung của Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Các Bộ, ngành cũng đã tập trung tổ chức các chương trình về KNST, cũng như quan tâm đến việc triển khai nhiệm vụ 844 tại các địa phương, điển hình như: Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp...
Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp KNST đã biết cách thu hút và tận dụng nguồn lực tài chính từ các nhà đầu tư cả trong nước và ngoài nước. Năm 2019, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3 trong số các quốc gia ASEAN về tốc độ tăng trưởng của hệ sinh thái KNST, chỉ sau Indonesia và Singapore. Tỷ lệ lượng vốn đầu tư mạo hiểm trong tổng vốn đầu tư cho doanh nghiệp KNST tại khu vực cũng đã tăng từ 5% (2018) lên 17% . 
Giai đoạn thu hút (2021 - nay)
Do ảnh hưởng hậu đại dịch COVID-19, sự phát triển của hệ sinh thái KNST Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn và có bước chững lại trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của các nhà sáng lập doanh nghiệp và sự hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ, hệ sinh thái KNST Việt Nam đã có những dấu ấn đáng ghi nhận. Năm 2021, Việt Nam đã ghi nhận mức đầu tư mạo hiểm kỷ lục với tổng số tiền đầu tư đạt 1,4 tỷ USD.
Hệ sinh thái KNST quốc gia đã tương đối đầy đủ các thành phần quan trọng: cá nhân, tổ chức KNST, nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức hỗ trợ (cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh), công viên nghiên cứu, trường đại học, mạng lưới các huấn luyện viên/tư vấn, các cơ sở hỗ trợ nghiên cứu KNST tại các trường đại học, viện nghiên cứu... Các thành tố chính sách, tài chính, văn hoá, thị trường và nhân lực trong hệ sinh thái ngày càng gắn kết và tương trợ nhiều hơn để khuyến khích tinh thần KNST trong toàn xã hội, làm động lực cho sự phát triển của nền kinh tế.
Trong giai đoạn 2021 - 2025 do khủng hoảng của hậu đại dịch Covid nên các nguồn vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo bị hạn chế bởi quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần. Trong giai đoạn này các vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn ít hoạt động do thiếu vốn. Do vậy, trong giai đoạn kế tiếp cần thúc đẩy, phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần và các tổ chức tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án 844 (Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021) nhằm hướng tới trọng tâm là nâng cao hiệu quả, hình thành và phát triển các đầu mối kết nối với quốc tế, đại diện KNST của Việt Nam tại các quốc gia phát triển để kết nối với chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế, kiều bào, tri thức ở nước ngoài. Các doanh nghiệp KNST tại Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận, kết nối với các chuyên gia cố vấn/huấn luyện viên chất lượng, đại diện cho một số hệ sinh thái trọng điểm trên thế giới thông qua (i) các Hội nghị/Hội thảo/Ngày hội kết nối, thu hút đầu tư; (ii) các Cuộc thi về dự án khởi nghiệp; (iii) các khóa đào tạo; (iv) các Chương trình tư vấn, hướng dẫn trực tiếp 1:1, mà điển hình là Chương trình Global Mentoring Program For V-Startups (Cố vấn khởi nghiệp toàn cầu) được phối hợp tổ chức bởi Văn phòng Đề án 844, Trung tâm hỗ trợ KNST quốc gia và các bên liên quan. 
Nhiều chính sách mới, đột phá đã được từng bước ban hành, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho hệ sinh thái KNST, điển hình như: việc thành lập Trung tâm ĐMST quốc gia (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Nghị định quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; quy định về ưu đãi cho các dự án đầu tư KNST, nhà đầu tư KNST, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ KNST… tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn; ban hành Nghị định số 109/2022/NĐ-CP quy định về hình thành, phát triển hệ sinh thái KNT trong các cơ sở giáo dục đại học… Gần đây, các thành phố lớn đã được Quốc hội cho phép ban hành những chính sách đặc thù, thí điểm hỗ trợ KNST và hệ sinh thái KNST trên địa bàn, ví dụ như: Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 136/2025/QH15 ngày 26/6/2024 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Luật Thủ đô 2024 số 39/2024/QH15…
a) Hệ thống pháp lý 
Hành lang pháp lý, cơ chế chính sách là yếu tố quan trọng, mang tính chất nền tảng, dẫn dắt cho sự phát triển của hệ sinh thái KNST. Trong thực tiễn, hệ thống hành lang pháp lý, chính sách cho KNST là mối quan hệ tổng thể của hệ thống pháp lý, chính sách cho doanh nghiệp nói chung, cho hệ thống ngành khoa học và công nghệ, đặc biệt là liên quan tới sở hữu trí tuệ, thương mại hóa; cho ngành giáo dục và đào tạo, về đầu tư, tài chính... và chính sách khác có liên quan (chính sách visa cho người lao động, chính sách ưu đãi nhập cư, chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài...),
Trong thời gian qua, các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy, phát triển hệ sinh thái KNST đã từng bước được hoàn thiện, cụ thể hóa, từ trung ương đến địa phương trong các văn bản quy phạm pháp luật từ luật, nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn khác. 
Với việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và giao nhiệm vụ hoàn thiện hành lang pháp lý, chính sách cho hệ sinh thái KNST quốc gia cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương, các quy định liên quan tới ưu đãi, hỗ trợ đặc thù cho cá nhân, tổ chức KNST, các tổ chức hỗ trợ, vườn ươm, thúc đẩy kinh doanh, cố vấn, huấn luyện viên KNST, nhà đầu tư KNST... đã từng bước được xây dựng và ban hành. 
Điển hình như, định nghĩa về doanh nghiệp nhỏ và vừa KNST đã được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và các văn bản hướng dẫn dưới luật (cụ thể là Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ...). Đồng thời, trong các văn bản này cũng đã quy định một số cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa KNST, ví dụ như: Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới; Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới KNST, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư KNST; Hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ...
Một số cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực KNST; đồng thời tạo ra hành lang pháp lý cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ để đầu tư vào các hoạt động đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu cũng đã được quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, Nghị định số 76/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Đồng thời, luật cũng khuyến khích việc chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài về Việt Nam, tạo điều kiện tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại. 
Đối với khu vực các trường đại học, một số quy định đã được ban hành tại Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Nghị định số 109/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2022 quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn có liên quan đã quy định hành lang pháp lý cho hoạt động xây dựng, hỗ trợ hệ sinh thái KSNT trong các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nội dung như: phát triển và hình thành văn hóa khởi nghiệp, xây dựng chương trình ươm tạo, chương trình đào tạo về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên và người học; hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và kết quả nghiên cứu của giảng viên và người học, thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học theo quy định để hình thành, phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung; phát triển mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, mạng lưới chuyên gia, cố vấn, tư vấn hỗ trợ các khóa huấn luyện, đào tạo, các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, quỹ hỗ trợ vốn đầu tư mạo hiểm; kết nối với mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo quy định.
Nhằm khuyến khích hoạt động đầu tư cho KSNT, quy định liên quan tới việc thành lập, hoạt động của quỹ đầu tư KNST cũng đã được xây dựng và ban hành tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 38/2018/NĐ-CP, đồng thời, cũng quy định cho phép tổ chức tài chính tại địa phương đầu tư cho KNST. Một số ưu đãi về đầu tư cho KNST, đầu tư thành lập các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ KNST, đầu tư trung tâm ĐMST như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất... cũng đã được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp KNST và các sản phẩm, dịch vụ ĐMST của doanh nghiệp KNST, một số quy định liên quan tới ưu đãi trong việc tham gia thủ tục đấu thầu, mua sắm công đã được quy định tại Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, bao gồm: ưu đãi đối với doanh nghiệp KNST khi chào thầu sản phẩm ĐMST của mình không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu, số năm hoạt động trong cùng ngành nghề trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường; Sản phẩm ĐMST là hàng hóa của doanh nghiệp KNST trong nước khi tham dự thầu được hưởng các ưu đãi theo quy định. 
Tại một số địa phương, điển hình là TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, thủ đô Hà Nội đã chủ động đề xuất và được Quốc hội phê duyệt ban hành các chính sách thí điểm, có tính đặc thù cho KNST trong các văn bản như: Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, và Luật Thủ đô số 39/2024/QH15. Những chính sách có tính đột phá, đặc thù này bao gồm: quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm cho doanh nghiệp KNST, miễn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức có khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp KNST, miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, cá nhân KNST, hỗ trợ không hoàn lại từ nguồn ngân sách Thành phố chi phí phát triển dự án KNST gồm: chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; tiền công lao động trực tiếp; dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; chi phí ươm tạo, nghiên cứu phát triển, hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm KNST, thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới của KNST trong các khu công nghệ cao, không gian do thành phố quy định...
Việc thí điểm một số chính sách ưu đãi, đặc thù cũng đã được quy định tại Nghị định số 94/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: ưu đãi chung cho Trung tâm, cho người lao động của Trung tâm, một số ưu đãi về tín dụng, thị thực, đấu thầu, thủ tục hành chính trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ... đối với các doanh nghiệp KNST có hoạt động tại Trung tâm. Những chính sách này kỳ vọng sẽ được thí điểm để đánh giá và đề xuất cho phép mở rộng tại các quy định có liên quan. 
Bên cạnh đó, một số chương trình, đề án hỗ trợ cho các chủ thể trong hệ sinh thái KNST cũng đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực thi. Các chương trình này có nguồn lực để hỗ trợ, tổ chức triển khai các hoạt động từ trung ương đến địa phương và các cơ sở, tạo ra nguồn lực tổng thể cho hệ sinh thái KNST quốc gia. Cụ thể là Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 (Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030 (Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/07/2022 của Thủ tướng Chính phủ)...
b) Tình hình phát triển khởi nghiệp tại Việt Nam
Việt Nam hiện có khoảng 4000 doanh nghiệp KNST, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, số lượng doanh nghiệp KNST không có sự chênh lệch quá lớn. 
Hiện tại, Việt Nam có 11 doanh nghiệp KNST được định giá trên 100 triệu USD, trong đó nổi bật nhất là 2 doanh nghiệp KNST đạt trạng thái kỳ lân (định giá trên 1 tỷ USD), bao gồm Momo và Sky Mavis. Tuy nhiên, kể từ năm 2021 đến nay, Việt Nam chưa có thêm kỳ lân mới xuất hiện. Một số doanh nghiệp KNST tiềm năng, được đánh giá là “soonicorn” (cận kỳ lân) đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong hoạt động và mở rộng quy mô. 
Phần lớn doanh nghiệp KNST tại Việt Nam vẫn ở giai đoạn đầu của vòng đời phát triển, với giá trị doanh nghiệp tương đối thấp. Ngoại trừ một số ít doanh nghiệp đã khẳng định tên tuổi hoặc nhận được vốn đầu tư từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu USD, phần lớn các doanh nghiệp KNST Việt Nam hiện vẫn trong giai đoạn ươm mầm, với định giá dưới 1 triệu USD. 
Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á đã ghi nhận tổng cộng 52 kỳ lân tính đến cuối năm 2022, theo DealStreetAsia, trong đó bao gồm một số decacorn (các doanh nghiệp được định giá trên 10 tỷ USD). Đáng chú ý,  phần lớn kỳ lân của khu vực tập trung tại Singapore (25) và Indonesia (16). 
Trên toàn cầu, theo thống kê từ CB Insights, hiện có 1.233 doanh nghiệp KNST được định giá từ 1 tỷ USD trở lên. Giai đoạn 2022 đến tháng 9/2023, tốc độ tăng trưởng của các kỳ lân đạt 8,5%, mặc dù giảm so với với mức tăng trưởng 67% trong giai đoạn 2021 - 2022 và 80% trong giai đoạn 2020 - 2021 . 
Những con số này cho thấy, mặc dù số lượng kỳ lân tại Việt Nam còn khá hạn chế so với khu vực và thế giới, hệ sinh thái KNST Việt Nam vẫn tiềm ẩn nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt trong việc gia nhập câu lạc bộ các doanh nghiệp tỷ đô.
c) Thu hút đầu tư mạo hiểm
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nhiều biến động, tình hình đầu tư vào các doanh nghiệp KNST tại Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Năm 2023, tổng số vốn đầu tư vào các doanh nghiệp KNST tại Việt Nam đạt 529 triệu USD, giảm 17% so với năm trước. Trong khi đó, số lượng thương vụ duy trì tương đối ổn định, chỉ giảm nhẹ 9% xuống còn 122 thương vụ. Những số liệu này cho thấy, từ sau năm 2021, thị trường đầu tư công nghệ Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế toàn cầu nhiều biến động hiện nay.
Số lượng giao dịch giảm đáng kể ở các thương vụ với quy mô gọi vốn nhỏ và trung bình, mức giảm nhiều nhất là 50% trong các thương vụ có giá trị dưới 500 nghìn USD, cho thấy sự thận trọng và khắt khe của các nhà đầu tư ngay cả với các khoản đầu tư quy mô nhỏ. Số lượng giao dịch trong phạm vi 10 - 50 triệu USD giảm không đáng kể, vẫn duy trì ở mức cao hơn so với giai đoạn trước năm 2022. Xu hướng này cho thấy sự có mặt ngày càng nhiều của các doanh nghiệp công nghệ “trưởng thành" trong hệ sinh thái KNST của Việt Nam. 
Thị trường đầu tư cho khởi nghiệp tại Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ với sự tham gia ngày càng sâu rộng của cả các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Hiện có khoảng 200 quỹ quốc tế có hoạt động, đầu tư hoặc tham gia tìm hiểu thị trường Việt Nam, khoảng gần 40 quỹ đầu tư mạo hiểm đăng ký thành lập theo quy định Việt Nam. 
Nhìn chung, các quỹ quốc tế hiện chiếm ưu thế về số lượng giao dịch, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư toàn cầu đối với tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, các quỹ nội địa cũng đang khẳng định vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở giai đoạn đầu - một nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp.
d) Hạ tầng, cơ sở, tổ chức hỗ trợ
Hệ thống hỗ trợ từ Viện nghiên cứu, trường Đại học
[bookmark: _Hlk173743153]Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2030, việc phát triển một nền kinh tế năng động, nhanh chóng và bền vững dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong ba đột phá chiến lược. Trong việc phát triển nền kinh tế với trọng tâm là khoa học công nghệ, vai trò của các trường Đại học trở nên vô cùng quan trọng. Bên cạnh chức năng đào tạo con người, các trường Đại học còn đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy, khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hợp tác với khu vực doanh nghiệp để áp dụng và thương mại hóa các kết quả KH&CN. Theo sự định hướng và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên và học sinh, các trường Đại học trong nước đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, trao quyền tự chủ cho sinh viên trong quá trình xây dựng ý tưởng, triển khai và thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Hiện nay, các trường đại học trên toàn quốc tương đối tích cực trong cải tiến chương trình giảng dạy, đưa khởi nghiệp và ĐMST vào các học phần. Bên cạnh đó, nhiều Đại học, trường đại học cũng đã xây dựng Cơ sở ươm tạo KNST ngay trong khuôn viên trường, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cũng tổ chức nhiều chương trình, cuộc thi liên quan tới KNST, từ đó đẩy mạnh việc quảng bá văn hóa khởi nghiệp và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào hoạt động này. Một số trường Đại học có hoạt động khuyến khích KNST mạnh mẽ có thể kể đến như trường Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại thương, trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Fullbright, Học viện ngân hàng, Đại học Hòa Bình... Đặc biệt là những đại học quốc gia, đại học vùng, các trường đại học lớn đóng vai trò cốt lõi, trọng điểm trong việc dẫn dắt đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ gắn với khởi nghiệp sáng tạo. 
Hệ thống trung tâm ĐMST, hỗ trợ KNST quốc gia
Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ kỹ thuật. Nổi bật có thể kể đến Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC) với mạng lưới gồm hơn 3000 dự án khởi nghiệp, 217 nhà/quỹ đầu tư, 138 trường Đại học, cùng với nhiều chuyên gia, cố vấn dày dặn kinh nghiệm cả ở trong nước và quốc tế. NSSC cung cấp các dịch vụ cụ thể như: tư vấn, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ; hỗ trợ pitching gọi vốn và kết nối đầu tư; dịch vụ cung cấp thông tin cung - cầu công nghệ; hỗ trợ truyền thông, báo chí và tổ chức sự kiện; xúc tiến thương mại và hợp tác, giao thương; hỗ trợ tư vấn và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp KNST. Cùng với đó, hoạt động triển khai trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại các địa phương cũng diễn ra sôi nổi theo chỉ thị của Chính phủ, góp phần xây dựng mạng lưới KNST bền vững trên cả nước.
[bookmark: _Hlk173742962]Hiện nay, hệ sinh thái KNST Việt Nam thống kê có khoảng 197 tổ chức hỗ trợ trung gian (cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các không gian làm việc chung hỗ trợ KNST). Trong đó, 43.1% là tổ chức công lập và 56.9% là các tổ chức tư nhân.
Khi tinh thần khởi nghiệp và nhu cầu nhận được sự hỗ trợ bài bản đang ngày một tăng lên, nội dung hỗ trợ có sự chuyển dịch từ hỗ trợ thành lập sang đến hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ để mô hình hóa chương trình dựa trên kinh nghiệm thực tế triển khai, từ đó nhân rộng và hỗ trợ chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu, đặc biệt là ở các địa phương. Một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín như Vietnam Silicon Valley Accelerator đã thành công hỗ trợ nhân rộng mô hình thúc đẩy kinh doanh kết hợp cung cấp dịch vụ khởi nghiệp ĐMST cho các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
Nhìn chung, các hoạt động hỗ trợ được thực hiện với số lượng và chất lượng cao, giúp nâng cao năng lực giải quyết vấn đề của doanh nghiệp KNST. Thông thường, các tổ chức hỗ trợ trung gian ở Việt Nam thường cung cấp một loạt các nhằm hỗ trợ các sáng lập viên doanh nghiệp KNST, bao gồm dịch vụ đào tạo kiến thức và kỹ năng; dịch vụ cố vấn (mentoring); tổ chức các buổi pitching, sự kiện kết nối thị trường trong nước và quốc tế; và hỗ trợ kết nối với chuyên gia phù hợp tư vấn 1-1 để hoàn thiện sản phẩm và mô hình kinh doanh. Ngoài ra, các tổ chức này cũng đóng vai trò hỗ trợ trong các khía cạnh pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính và kế toán theo nhu cầu của doanh nghiệp KNST. 
Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như BSSC đã tổ chức thành công sự kiện Startup Day và đưa vào hoạt động Sàn giao dịch và đầu tư khởi nghiệp Exchange, quy tụ hơn 200 mô hình khởi nghiệp cùng số tiền đầu tư, giao dịch, hỗ trợ được quy đổi lên tới hơn 37 tỷ đồng. Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ khởi nghiệp (BSA) cũng đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp KNST kêu gọi thành công vốn đầu tư, tổng số tiền lên tới gần 8 tỷ đồng. Có thể thấy, thông qua các hoạt động hỗ trợ của Đề án 844 nói riêng và nỗ lực chung từ các chủ thể trong hệ sinh thái KNST nói chung, các cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh đã từng bước hoàn thiện và mở rộng mô hình hoạt động, trở thành địa chỉ đáng tin cậy để hỗ trợ doanh nghiệp KNST phát triển, gọi vốn thành công và hướng đến mở rộng thị trường ra khu vực và thế giới.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (trực thuộc Bộ Tài chính)
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019, với chức năng hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái KNST của Việt Nam, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học và công nghệ. Hoạt động nổi bật của NIC bao gồm:
Thứ nhất, triển khai các hoạt động hỗ trợ thông qua nhiều chương trình, cuộc thi quy mô toàn quốc, thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và cộng đồng chuyên gia, trí thức trong và ngoài nước. Hoạt động nổi bật là Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam, thu hút hơn 750 hồ sơ đăng ký từ 12 quốc gia, trong đó có nhiều giải pháp tiêu biểu của các doanh nghiệp hàng đầu như VNPT, FPT, CMC, Misa. Trong đó, 12 giải pháp xuất sắc đã được trao giải và vinh danh tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo nhiều Bộ, ngành, địa phương. 
Thứ hai, tích cực thúc đẩy các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong ngành công nghiệp bán dẫn. Cụ thể, Trung tâm đã triển khai 4 nhiệm vụ lớn: (1) Kết nối các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế (SIA, SEMI SEA, NVIDIA, Cadence, Synopsys…) với các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước; (2) Hỗ trợ hệ thống phần mềm bản quyền và các nguồn lực cho các cơ sở đào tạo để phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn; (3) Tổ chức Hội nghị cấp cao về công nghiệp bán dẫn năm 2023 với sự tham dự của nhiều lãnh đạo tập đoàn và các tổ chức, hiệp hội công nghiệp bán dẫn lớn trên thế giới; (4) Hình thành Mạng lưới Đổi mới sáng tạo ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam và Mạng lưới chuyên gia ngành công nghiệp bán dẫn. Ngoài ra, Trung tâm cũng phối hợp với nhiều đối tác để triển khai các hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: hydrogen xanh, nội dung số, trí tuệ nhân tạo...; tổ chức xây dựng và hoàn thiện Sổ tay Đổi mới sáng tạo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và các bài học về đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo mở trong doanh nghiệp, tập đoàn trong nước cũng như quốc tế.
Thứ ba, thu hút nhiều đối tác quốc tế lớn và uy tín tham gia triển khai cũng như phối hợp xây dựng nội dung, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các chương trình cho doanh nghiệp và cộng đồng, như: Chương trình Hỗ trợ tăng tốc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (Google for Startups Accelerator Vietnam) phối hợp với Tập đoàn Google; Chương trình “Inno Vietnam - Japan fast track pitch 2023” phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO); phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) và Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2023 (Vietnam Business Summit 2023) nhằm kết nối Việt Nam với hệ sinh thái bán dẫn Đông Nam Á.
Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là kết quả của quá trình kết nối, thúc đẩy các hợp tác trong nước và quốc tế để tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam trong các năm qua. Sự kiện đã thu hút 50 nghìn lượt khách tham dự trực tiếp và gần 60 triệu lượt tiếp cận trực tuyến trên nhiều nền tảng số. Hơn 20 chương trình, hoạt động bên lề đã được tổ chức tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 bao gồm 10 Hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế theo các lĩnh vực; Giải thưởng sản phẩm Đổi mới sáng tạo Better Choice Awards 2023 thu hút 2,3 triệu lượt bình chọn và các hoạt động bên lề: Trải nghiệm và trình diễn công nghệ; Kết nối kinh doanh; Kết nối đầu tư; Giải thi đấu thể thao điện tử; Giải thưởng không gian đổi mới sáng tạo 2023; Hoạt động trải nghiệm STEAM; Các hoạt động của các viện nghiên cứu, trường đại học; hoạt động biểu diễn nghệ thuật...Triển lãm được đánh giá là sự kiện nổi bật của năm 2023 trong việc kết nối các thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chia sẻ thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiêu biểu của Việt Nam và thế giới.
NIC cũng đã phát triển Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tại các trường đại học và cao đẳng (Mạng lưới VNEI). Tính đến nay Mạng lưới đã có hơn 80 Trung tâm thành viên và triển khai được nhiều hoạt động kết nối Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp giữa các Viện - trường; phát triển và mở rộng mạng lưới các đối tác hỗ trợ thông qua các Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại các nước như: hợp tác DCamp, KPC Hàn Quốc, hợp tác Hub Brussels tại Bỉ để tổ chức các chương trình đào tạo, trao đổi doanh nghiệp KNST tiềm năng tại các quốc gia này.
Đẩy mạnh phát triển Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam đi vào các hoạt động cụ thể, thực chất, huy động đông đảo thành viên Mạng lưới tham gia; tổ chức cho gần 60 thành viên Mạng lưới về tham gia sự kiện VIIE 2023 và đóng góp chuyên môn vào các chương trình hội thảo, tọa đàm của sự kiện; tổ chức các chương trình tham vấn với các thành viên theo từng lĩnh vực công nghệ: Generative AI, công nghiệp bán dẫn, hydrogen xanh, dữ liệu lớn; tiếp tục mở rộng số lượng thành viên của 8 Mạng lưới hiện nay và dự kiến tiếp tục thành lập một số Mạng lưới tại các địa bàn phù hợp.
NIC hiện đang đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo, triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực, lan tỏa rộng rãi lợi ích cho nhiều đối tượng thụ hưởng. Năm 2023, Chương trình Phát triển nhân tài số hợp tác với Google đã cung cấp hơn 20.000 suất học bổng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của 83 trường đại học, cao đẳng và nhiều người lao động tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước. Trung tâm cũng tiếp tục phối hợp cùng USAID triển khai các hoạt động “Nguồn nhân lực cho Đổi mới sáng tạo và Hệ sinh thái khởi nghiệp”. Tại hoạt động này, Trung tâm đã hợp tác với 06 đối tác (AIE, BKA, IM Group, VietAI, FUNiX, Gemo) để đào tạo cho hơn 1.400 giảng viên và học viên về các kỹ năng số nâng cao; Tổ chức Chương trình “Cơ hội mới” cho công nhân nhằm nâng cao năng lực số để hỗ trợ công nhân chuyển đổi nghề nghiệp. 
NIC cũng đã kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong một số lĩnh vực trọng tâm, đặc biệt trong ngành công nghiệp bán dẫn. Trung tâm đã có thoả thuận hợp tác với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao về đổi mới sáng tạo và bán dẫn; hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội để phát triển Trung tâm nghiên cứu và đào tạo về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại NIC Hoà Lạc; đồng thời, Trung tâm đã ký kết Biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp, tập đoàn bán dẫn trong nước và quốc tế như: Intel, Synopsys, Cadence, VinaCapital, Southeast Asia Impact Alliance, FPT, TreSemi để tham gia triển khai Trung tâm đào tạo thiết kế chip bán dẫn tại NIC Hà Nội, NIC Hòa Lạc. 
Một số chương trình nổi bật khác có thể kể tên như: Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia do VCCI chỉ đạo tổ chức và triển khai từ năm 2002), Cuộc thi Cúp Khởi nghiệp Toàn cầu (Entrepreneruship World Cup - EWC) do VCCI đề cử vì nằm trong Mạng lưới Khởi nghiệp Toàn cầu (Global Entrepreneurship Network -GEN); Chương trình Hỗ trợ tăng tốc doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (Google for Startups Accelerator Vietnam) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tập đoàn Google tổ chức thường niên; Chương trình “Inno Vietnam - Japan fast track pitch 2023” Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản (METI), Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO); Cuộc thi Startup Wheel; Hack4Growth nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề tồn đọng tại Việt Nam do AVSE Global (Association of Vietnamese Scientists and Experts) và Bộ ngoại giao tổ chức; Cuộc thi Startup Việt - VnExpress; Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án KNST cho thanh niên” năm 2023; Diễn đàn Khởi nghiệp cấp cao về xây dựng và phát triển hệ sinh thái KNST tại cho khu vực đồng bằng sông Hồng và miền Trung - Tây Nguyên; Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên (SV_STARTUP) năm 2023… đều mang tới cơ hội kết nối, giới thiệu công nghệ, sản phẩm của doanh nghiệp KNST tới các bộ, ngành, địa phương, các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân hỗ trợ KNST có uy tín.
e) Đào tạo nguồn nhân lực 
(1) Đưa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 (Đề án 1665), thúc đẩy hoạt động đào tạo, hướng dẫn và tổ chức cuộc thi khởi nghiệp cho sinh viên.
Nhiều trường đại học, cao đẳng đã tích hợp môn học khởi nghiệp sáng tạo vào chương trình chính khóa, giúp sinh viên tiếp cận tư duy đổi mới và phương pháp phát triển dự án kinh doanh thực tiễn.
(2) Phát triển đội ngũ giảng viên, chuyên gia khởi nghiệp
Một lực lượng giảng viên  được đào tạo bài bản về khởi nghiệp sáng tạo đã được hình thành tại nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước, thông qua các chương trình đào tạo quốc gia và hợp tác quốc tế.
Nhiều trường đã mời các doanh nhân, nhà đầu tư, cố vấn khởi nghiệp tham gia giảng dạy và cố vấn, tạo cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn.
(3) Hình thành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại trường đại học
Gần 80 trường đại học đã thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp, trở thành nơi ươm tạo dự án, tổ chức huấn luyện (bootcamp), hackathon và kết nối với doanh nghiệp.
Một số trung tâm nổi bật như: BK-Holdings (ĐH Bách Khoa Hà Nội), UEH Institute of Innovation, SIHUB (TP.HCM)...
(4) Hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo đa chiều
Việt Nam đã hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như UNDP, World Bank, ADB, JAIF (Nhật Bản)... để triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khởi nghiệp sáng tạo.
Nhiều khóa học chuyên sâu bằng tiếng Anh, chương trình trao đổi sinh viên – doanh nhân trẻ giữa Việt Nam và các quốc gia phát triển (Mỹ, Hàn Quốc, Israel...) đã góp phần nâng cao tư duy toàn cầu cho thế hệ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trẻ.
(5) Nở rộ các chương trình huấn luyện thực chiến (bootcamp, mentor matching...)
Các chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng gọi vốn, phát triển sản phẩm, quản trị kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo, mô hình kinh doanh đổi mới... đã xuất hiện nhiều hơn, do các tổ chức như Vietnam Silicon Valley, KisStartup, BSSC, ThinkZone tổ chức.
Mô hình cố vấn 1-1 (mentor matching) được áp dụng hiệu quả, giúp người khởi nghiệp học hỏi từ thực tiễn doanh nghiệp và kinh nghiệm cá nhân của các chuyên gia.
(6) Thúc đẩy lực lượng thanh niên, sinh viên làm chủ công nghệ số
Nhiều chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức như “Make in Vietnam”, “Startups for Digital Transformation” đã tập trung đào tạo nguồn nhân lực trẻ làm chủ công nghệ số, AI, blockchain, IoT, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số.
Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo công nghệ của sinh viên ngày càng nhiều và có chất lượng tốt, không ít đội nhóm từng đạt giải cao tại các cuộc thi quốc tế như Imagine Cup, Startup World Cup...
g) Xây dựng, phát triển văn hóa khởi nghiệp
Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên phạm vi toàn quốc
Các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp KNST đã hình thành thông qua việc triển khai Đề án 844 của Chính phủ và các chương trình/đề án hỗ trợ khởi nghiệp của các địa phương. Bằng sự chủ động, tích cực, các đơn vị này đã huy động được nhiều nguồn lực khác nhau và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả để triển khai được nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp KNST. Các chương trình kết nối đầu tư, hình thành mạng lưới các Quỹ đầu tư KNST trong nước quốc tế được triển khai rộng (Techfest Investment Matching - Bộ KH&CN, Vietnam Venture Summit - Bộ KH&ĐT, Whise & Startup Day - TP Hồ Chí Minh…). Nhiều cuộc thi KNST (Cuộc thi tìm kiếm tài năng KNST quốc gia trong Techfest - Bộ KH&CN, cuộc thi trong SV Startup - Bộ GDĐT, Startup Wheel - TPHCM…) tạo sân chơi cho doanh nghiệp KNST với quy mô lớn được triển được triển khai đồng bộ từ nhiều cấp (cấp trường đại học, cấp địa phương, ngành, vùng, quốc gia) đã thu hút rất nhiều các quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng, chuyên gia, huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp đóng góp chung cho sự phát triển của hàng nghìn doanh nghiệp KNST Việt Nam.
Nâng cao nhận thức và hình thành tư duy khởi nghiệp sáng tạo trong xã hội
Tinh thần khởi nghiệp, đặc biệt là trong giới trẻ và sinh viên, đã có sự chuyển biến rõ rệt. Các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo như SV Startup, Techfest, Startup Wheel, Chương trình phát triển dự án khởi nghiệp quốc gia (tiền thân là Cuộc thi khởi nghiệp - tổ chức hằng năm từ 2002 đến nay)... thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam, thu hút hơn 750 hồ sơ đăng ký từ 12 quốc gia, trong đó có nhiều giải pháp tiêu biểu của các doanh nghiệp hàng đầu như VNPT, FPT, CMC, Misa. Trong đó, 12 giải pháp xuất sắc đã được trao giải và vinh danh tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam.
Chương trình Hỗ trợ tăng tốc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (Google for Startups Accelerator Vietnam) Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tập đoàn Google; Chương trình “Inno Vietnam - Japan fast track pitch 2023” Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản (METI), Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO); Cuộc thi Startup Wheel; Hack4Growth nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề tồn đọng tại Việt Nam do AVSE Global (Association of Vietnamese Scientists and Experts) và Bộ ngoại giao tổ chức; Cuộc thi Startup Việt – VnExpress; Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án KNST cho thanh niên” năm 2023; Diễn đàn Khởi nghiệp cấp cao về xây dựng và phát triển hệ sinh thái KNST tại cho khu vực đồng bằng sông Hồng và miền Trung – Tây Nguyên; Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên (SV_STARTUP) năm 2023…đều mang tới cơ hội kết nối, giới thiệu công nghệ, sản phẩm của doanh nghiệp KNST tới các bộ, ngành, địa phương, các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân hỗ trợ KNST có uy tín.
Chủ đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng được đưa vào chương trình giảng dạy của các trường đại học, cao đẳng.
Sự quan tâm và hỗ trợ mạnh mẽ từ Nhà nước
Đề án 844 (Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia) đã trở thành trụ cột chính sách, giúp định hướng và điều phối nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2016–2025.
Nhiều địa phương đã xây dựng đề án riêng về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, phù hợp với thế mạnh và đặc thù của vùng.
Gia tăng số lượng và chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Tính đến năm 2023, Việt Nam có khoảng 3.800 startup, trong đó nhiều doanh nghiệp đã vươn ra quốc tế như MoMo, Tiki, VNPay, Elsa, Axie Infinity...
Việt Nam được đánh giá là một trong 5 hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, theo báo cáo của Startup Blink và nhiều tổ chức quốc tế khác.
Tăng cường kết nối với nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn và thị trường quốc tế
Các sự kiện như Techfest Vietnam đã trở thành điểm đến thường niên, không chỉ thu hút các doanh nghiệp KNST trong nước mà còn là nơi gặp gỡ của các nhà đầu tư, chuyên gia, và quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế.
Trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia thuộc Đề án 844 (Techfest quốc gia), các doanh nghiệp KNST nằm trong top 10 cuộc thi khởi nghiệp ĐMST quốc gia qua các năm đã bước đầu đạt được nhiều thành tựu lớn như Abivin đã vinh dự vượt qua hơn 40 quốc gia trên thế giới để trở thành quán quân của cuộc thi Startup World Cup giành được giải thưởng 1.000.000 USD đầu tư, Medlink – một doanh nghiệp KNST trong ngành Dược đoạt giải nhất của Vietchallenge trị giá 25.000 USD hay như Finhay đã nhận gần 1.000.000 USD từ Insignia Venture Partners và các nhà đầu tư khác trong đầu năm 2019 ở lĩnh vực công nghệ tài chính. Đây là một trong những sự kiện góp phần tích cực thúc đẩy KNST một cách hiệu quả, giúp nâng cao vị thế của doanh nghiệp KNST trên toàn quốc thông qua các sự kiện và hoạt động quảng bá, thu hút vốn đầu tư cho KNST . 
Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” trong khuôn khổ hoạt động Techfest quốc gia 2023 đã thu hút được hơn 500 đơn đăng ký với 350 hồ sơ chất lượng, hơn 1.000.000 lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội, tổng giá trị giải thưởng cho các đội thi lên đến 760.000USD, hơn 100 đối tác đồng hành bao gồm 34 làng công nghệ và các đơn vị hỗ trợ, hơn 150 các nhà đầu tư, các chuyên gia KNST, ĐMST, các cố vấn công nghệ giàu kinh nghiệm trong đa ngành, đa lĩnh vực, gần 100 giờ đào tạo, cố vấn, thuyết trình gọi vốn trước các nhà đầu tư và kết nối giao thương, hơn 80 đại diện từ các cơ quan truyền hình, báo đài như VTV, HTV, ANTV,.... Cuộc thi đã thu hút hơn 150 nhà đầu tư, các chuyên gia KNST, ĐMST, các cố vấn công nghệ giàu kinh nghiệm trong đa ngành, đa lĩnh vực. Đặc biệt là sự đồng hành của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển bền vững thông qua đổi mới và sáng tạo: Shinhan Square Bridge, Shinhan Bank, Droppii, MSD, Korea IT Cooperation Center, Amazon Web Service, Alibaba Cloud, Google, Block 71, Diamond Place Convention Center... Cuộc thi giúp các doanh nghiệp KNST phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm, truyền thông, hỗ trợ không gian làm việc, trưng bày triển lãm và huấn luyện, đào tạo. Ngoài những hỗ trợ từ cuộc thi, quán quân cuộc thi sẽ đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường quốc tế tại Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Singapore, Châu Âu…
Sự kiện Techfest quốc tế tại Úc và Hàn Quốc trong năm 2023 cũng đã kết nối một số doanh nghiệp KNST đã dành được kết quả cao tại cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp trong khuôn khổ Techfest quốc gia (như Magic Edutech Group PTY LTD, Cyberkid, VSEC, Hana Gold, Tree Otek…) với các tổ chức hỗ trợ, quỹ đầu tư mạo hiểm tại hai quốc gia này.
Xu hướng open innovation (đổi mới sáng tạo mở) giữa doanh nghiệp KNST và doanh nghiệp lớn đang lan rộng, tạo ra các chương trình hợp tác thực tiễn. Điển hình như, việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở, thu hút các tập đoàn doanh nghiệp lớn đặt bài và đầu tư cho các giải pháp hiệu quả từ doanh nghiệp KNST đã thu hút được nhiều nguồn lực cho doanh nghiệp KNST: Tập đoàn Thaco, Vingroup là đối tác chiến lược của Techfest quốc gia; tập đoàn Qualcomm với cuộc thi “Thách thức đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam (QVIC); các tập đoàn từ Hàn Quốc như: Lotte hình thành quỹ đầu tư Lotte Venture có trụ sở tại Hà Nội, ngân hàng Shinhan Bank triển khai chương trình Shinhan Square Bridge nhằm hỗ trợ doanh nghiệp KNST có tác động xã hội; tập đoàn Sunwah triển khai chương trình Sunwah Innovations và khai trương trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah TP. Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2020. Nhiều tập đoàn công nghệ trong nước khác đã thành lập các Quỹ đầu tư KNST trong tập đoàn: Vingroup, FPT, CMC…
Đóng góp vào chuyển đổi số quốc gia và phát triển xã hội số
Nhiều doanh nghiệp KNST cung cấp giải pháp trong lĩnh vực dịch vụ công, chính phủ số, công nghệ giáo dục, công nghệ tài chính, công nghệ nông nghiệp... đã và đang góp phần hiện đại hóa các lĩnh vực cốt lõi của xã hội. Khởi nghiệp sáng tạo ngày càng đóng vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
h) Sự tham gia của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương 
Thời gian qua, một số chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp cũng đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực thi. Các chương trình này có nguồn lực để hỗ trợ, tổ chức triển khai các hoạt động từ trung ương đến địa phương và các cơ sở, tạo ra nguồn lực tổng thể cho hệ sinh thái quốc gia. Cụ thể là Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 (Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030 (Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/07/2022 của Thủ tướng Chính phủ)...
Bên cạnh những đề án, chương trình trực tiếp hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, Chính phủ có những chương trình thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ các doanh nghiệp, cửa hàng, hộ kinh doanh, hợp tác xã... thông qua sử dụng nền tảng số để đổi mới quy tình sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo ra không gian phát triển mới, đồng thời cũng là động lực để họ khởi nghiệp. Đó là “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030" tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020; "Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022. Qua đó đã có 1.305.765 doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận các nền tảng số hỗ trợ chuyển đổi số (tại chương trình SMEdx ho Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện), trong đó có 407.712 doanh nghiệp nhỏ và vừa sử đã dụng các nền tảng số SMEdx (số liệu tính tới tháng 12/2024).
Việc hỗ trợ KNST, xây dựng hệ sinh thái KNST được các địa phương đồng hành, hưởng ứng trên toàn quốc. Thống kê cho thấy tới nay, có 60/63 tỉnh, thành phố đã ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai các hoạt động về KNST , 40/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi và định mức chi cho các hoạt động hỗ trợ KNST. Các hoạt động về KNST phần lớn tập trung tại một số thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Thừa Thiên-Huế... Nhiều địa phương đã hình thành các trung tâm hỗ trợ KNST, cơ sở ươm tạo công lập, vận hành các không gian hỗ trợ KNST... Các hoạt động hỗ trợ tại địa phương tương đối đa dạng và phong phú như: xây dựng các hành lang, chính sách hỗ trợ đặc thù tại địa phương , tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho các chủ thể hệ sinh thái tại địa phương, hỗ trợ tài chính, tư vấn cho các doanh nghiệp KNST, các tổ chức ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh, hỗ trợ kết nối, tổ chức các đoàn công tác, học tập trong nước, nước ngoài, tổ chức các sự kiện, cuộc thi, ngày hội KNST địa phương, vùng... 
Tương ứng với sự phát triển của các doanh nghiệp KNST, các tổ chức ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh tại các địa phương cũng có sự phân bố không đồng đều. Số lượng lớn đều tập trung tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các mô hình này là đặc trưng của hoạt động hỗ trợ KNST, đòi hỏi sự hội tụ của các nguồn lực liên quan tới chuyên gia tư vấn, cố vấn (mentor), mô hình, chương trình hỗ trợ được thiết kế bài bản, cũng như mạng lưới kết nối với các nhà đầu tư, đối tác trong nước và quốc tế để có thể hỗ trợ được các nhóm KNST, doanh nghiệp KNST vượt qua các giai đoạn kiểm nghiệm thị trường cũng như phát triển, mở rộng thị trường.
i) Hợp tác quốc tế
Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu của StartupBlink năm 2024 đánh giá Việt Nam xếp thứ 56 trên thế giới, tăng 2 bậc so với năm trước đó. Sau một năm 2023 có phần chững lại, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam được đánh giá có sự tiến bộ hơn so với các năm trước. TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong nước, xếp thứ 111 trên thế giới, được đánh giá cao trong một số lĩnh vực như: Công nghệ tài chính (Fintech – xếp hạng 57), công nghệ giáo dục (Edtech – xếp hạng 62), thương mại điện tử và bán lẻ (xếp thứ 71) và Logistics (xếp thứ 87). Riêng đối với lĩnh vực công nghệ chuỗi khối (Blockchain), Thành phố Hồ Chí Minh được xếp hạng khá cao, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ blockchain vào các lĩnh vực như tài chính, logistics và bất động sản. Hà Nội xếp thứ 157 thế giới, là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp KNST tương đối trưởng thành trong các lĩnh vực như: tài chính, giáo dục, y tế, logistics, thương mại điện tử… Đà Nẵng lần đầu tiên lọt vào top 1000 thành phố khởi nghiệp toàn cầu, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp tại thành phố này.
Cũng theo báo cáo năm 2023 của tổ chức chuyên nghiệp về đánh giá hệ sinh thái KNST toàn cầu là Startup Genome, hệ sinh thái KNST của TP. Hồ Chí Minh được đánh giá cao, nằm trong top 100 các thành phố mới nổi của thế giới, với sự xuất hiện của các doanh nghiệp “kỳ lân công nghệ”[footnoteRef:7], [footnoteRef:8]. Trong đó, các chỉ số liên quan tới sự dồi dào và sẵn sàng của nguồn đầu tư mạo hiểm và nguồn nhân lực chất lượng cao được đánh giá, xếp hạng rất cao. Đây là sự khẳng định cho tính hấp dẫn, năng động của TP. Hồ Chí Minh, với sự tập trung lượng lớn các quỹ đầu tư, các chương trình ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh và hàng trăm sự kiện về KNST được tổ chức thường niên.  [7:  Doanh nghiệp KNST được định giá trên 1 tỷ đô-la Mỹ. ]  [8:  GSER – Startup Genome. 100 emerging startup ecosystem. HCMC – 81-90th rank.] 

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, mặc dù liên tục có sự tăng trưởng về số lượng vốn đầu tư và thương vụ đầu tư (đã từng đạt được 1,4 tỷ đô-la Mỹ năm 2021, nhưng giảm chỉ còn 529 triệu đô-la Mỹ năm 2023) nhưng so với quốc tế, Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là thu hút các nguồn vốn đầu tư từ khu vực lân cận[footnoteRef:9].  [9:  Một số thống kê từ Techinasia, Dealstreetasia và các dữ liệu về đầu tư mạo hiểm: Khu vực Đông Nam Á (855 thương vụ, 5,5 tỷ đô-la Mỹ), Singapore (464 thương vụ, 3,04 tỷ đô-la Mỹ)...] 
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Description automatically generated]
Thúc đẩy liên kết và hợp tác quốc tế là chiến lược quan trọng trong khai thác các nguồn lực bên ngoài cho hệ sinh thái KNST của quốc gia. Thông qua các hoạt động, Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, USAID, cũng như các quốc gia phát triển hàng đầu như Mỹ, các nước châu Âu (Phần Lan, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Ý, Thụy Sĩ), các nước châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Australia), hầu hết các tổ chức và quốc gia hợp tác đều có các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp mạnh mẽ, dài hạn. Các tổ chức như Tekes (Phần Lan), GIZ (Đức), KOSME (Hàn Quốc), KOTRA (Hàn Quốc), NIA (Thái Lan), JETRO (Nhật Bản)... đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam trong tiếp cận các nguồn vốn: các tổ chức và quốc gia đối tác cung cấp các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp KNST Việt Nam; trong chuyển giao công nghệ: Việt Nam có cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến, các mô hình kinh doanh mới từ các đối tác quốc tế; trong đào tạo nguồn nhân lực: các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giúp nâng cao năng lực của đội ngũ nhân lực khởi nghiệp Việt Nam và mở rộng thị trường cũng như xây dựng thương hiệu. 
Nổi bật là các hoạt động hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tháng 6/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc (MSS) đã ký kết Ý định Thư về hợp tác phát triển và trao đổi nguồn lực trong hệ sinh thái KNST. Tháng 7/2024, Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ MSS Hàn Quốc đã ký kết Thỏa thuận hợp tác làm cơ sở thiết lập kênh hợp tác chính thức giữa hai bên góp phần tăng cường thực thi các hoạt động về KNST và ĐMST. Nhiều hoạt động đã được triển khai như: Bộ MSS đã ra mắt Trung tâm Khởi nghiệp Hàn Quốc (K-Startup Center) tại Hà Nội vào tháng 10/2023, tham gia phối hợp Techfest Quốc gia thường niên, xúc tiến hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Hàn Quốc tìm hiểu, khám phá thị trường tại Việt Nam...
Thực hiện nhiệm vụ kết nối hệ sinh thái KNST Việt Nam với quốc tế, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã chủ động kí kết hợp tác với hàng chục các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy việc hợp tác, xây dựng mối quan hệ bền vững, tạo liên kết lâu dài về phát triển khoa học và công nghệ nói chung, và cụ thể là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo giữa các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, nổi bật có thể kể đến: hợp tác về đổi mới sáng tạo mở với Enterprise Singapore (Singapore); hợp tác thúc đẩy kết nối hai hệ sinh thái với Ủy ban KH&CN (Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc), Business Finland (Phần Lan), ; hợp tác nâng cao năng lực và phát triển thị trường với KOSME, Trung tâm K-Startup, Innopolis (Hàn Quốc), … 
Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) cũng đã được triển khai, là chương trình tiên phong ở Việt Nam về mô hình mới trong hỗ trợ xây dựng chính sách, đào tạo và xây dựng năng lực, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển hệ sinh thái KNST lành mạnh ở Việt Nam. Dự án Hỗ trợ xây dựng Chính sách Đổi mới và Phát triển các Cơ sở Ươm tạo Doanh nghiệp (BIPP) hướng đến mục tiêu hỗ trợ xây dựng một môi trường có lợi cho doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ bằng việc cải thiện khuôn khổ pháp lý và hình thành một cơ chế thống nhất để hình thành và vận hành các cơ sở ươm tạo KH&CN để thúc đẩy khối các doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ. Nhân lực của nhiều doanh nghiệp đã được đào tạo tại các cơ sở thí điểm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ một cửa trong khuôn khổ hoạt động của Dự án.
Hiện nay, mạng lưới đại diện KH&CN của Việt Nam đã triển khai tại 23 địa bàn tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thời gian qua, các đại diện KH&CN ở nước ngoài đã tích cực hỗ trợ hoạt động KH&CN trong nước thông qua các hoạt động tìm kiếm, kết nối, thúc đẩy dòng lưu chuyển tri thức và công nghệ từ nước ngoài về Việt Nam, tạo nguồn lực cho các doanh nghiệp KNST trong nước.

1.1.2. Hoạt động đổi mới sáng tạo
a) Đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo
Kinh phí hoạt động R&D tính theo tỷ lệ phần trăm GDP là khoảng 0,4% ở Việt Nam trong những năm gần đây[footnoteRef:10] so với Úc (2,2%), Singapore (2,2%), Trung Quốc (2,1%) và Malaysia (1,3%). Tuy nhiên, những khoản đầu tư này vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực nhà nước (49% năm 2017)[footnoteRef:11] so với Trung Quốc (22%) và Singapore (37%), nơi đầu tư R&D chủ yếu dựa vào khu vực tư nhân.  [10:  Tham khảo Sách trắng KH&CN 2018 - trang 72 - Chính phủ Việt Nam]  [11:  Tham khảo Sách trắng KH&CN 2018 - trang 78 - Chính phủ Việt Nam.] 

b) Đánh giá chung về hoạt động ĐMST của doanh nghiệp Việt Nam
- Hiệu quả cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam cần được cải thiện khi tốc độ tăng TFP dần chậm lại, tuy Việt Nam đã mở rộng và đa dạng hóa xuất khẩu thành công nhưng chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghệ cao và sản xuất thâm dụng tri ​​thức hơn, tức là hàm lượng phức tạp, vẫn còn chậm so với các quốc gia tương đương[footnoteRef:12]. [12:  Các quốc gia tương đương về cấu trúc của Việt Nam được xác định theo Đánh giá Quốc gia có Hệ thống về Việt Nam (2016) của Ngân hàng Thế giới, sử dụng các tiêu chí sau để xác định các quốc gia tương đương về cấu trúc: (i) thu nhập trung bình thấp hoặc trên trung bình, (ii) không phải là quốc gia thu nhập thấp, (iii) không được phân loại là quốc gia xuất khẩu hàng hóa, (iv) dân số tối thiểu 35 triệu người. Các quốc gia tương đương về cấu trúc của Việt Nam bao gồm: Bangladesh, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Mexico, Pakistan, Philippines, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Hình mẫu phát triển trong khu vực và châu Á-Thái Bình Dương bao gồm Úc, Indonesia, Malaysia và Singapore. Lưu ý rằng những quốc gia tương đương là một danh sách  ấn tượng các mẫu so sánh. Mặc dù không phải tất cả các quốc gia này đều hoạt động hiệu quả như tiềm năng, các quốc gia này đều có thu nhập cao hơn Việt Nam.] 

- Hoạt động liên quan đến ĐMST của doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu bao gồm triển khai hoạt động R&D, nâng cấp công nghệ thông qua mua giấy phép công nghệ hoặc tổ chức lại việc sử dụng lao động, tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới và cải tiến, và các hoạt động khác.
- Doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo[footnoteRef:13] ít hơn so với kỳ vọng tương ứng với mức độ phát triển của quốc gia cũng như so với các quốc gia tương đương. Đặc biệt, doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo ít hơn so với mức độ phát triển của quốc gia, đặc biệt là đổi mới sáng tạo sản phẩm hoặc quy trình. Ở cấp độ so sánh quốc gia tương đương[footnoteRef:14], doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo nhiều hơn so với doanh nghiệp ở Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ít hơn doanh nghiệp ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Philippines.    [13:  Các biện pháp ĐMST sử dụng trong Báo cáo STI này là từ Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới và các bộ dữ liệu khảo sát FIRST-NASATI và đều do doanh nghiệp tự báo cáo. Cần lưu ý rằng dữ liệu tự báo cáo có thể bị sai lệch đo lường. Ví dụ, các công ty khác nhau có thể diễn giải khác nhau về thế nào là “đổi mới sáng tạo”. Trên thực tế, công ty ở các nước đang phát triển có xu hướng đánh giá quá cao tỷ lệ đổi mới sáng tạo (xem Cirera và Muzi (2016). Do vậy, cần thận trọng khi diễn giải dữ liệu.]  [14:  Các quốc gia tương đương dùng để so sánh với Việt Nam trong báo cáo này bao gồm: Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Malaysia và Singapore, Hàn Quốc. Các quốc gia tương đương được nêu bật khi có các điểm dữ liệu cho các quốc gia này.] 

[bookmark: _Toc46128828]- Đặc thù doanh nghiệp có ảnh hưởng quan trọng tới hoạt động ĐMST của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Xu hướng ĐMST có sự khác biệt tùy theo đặc thù doanh nghiệp ở Việt Nam.[footnoteRef:15] Các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam có nhiều khả năng tiến hành đổi mới sản phẩm hơn so với các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp nội địa, nhưng không có nhiều khả năng giới thiệu các sản phẩm mới đối với thị trường hoặc ĐMST quy trình. Trong khi đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ có tỷ lệ ĐMST thấp hơn so với khu vực sản xuất chế tạo.[footnoteRef:16] [15:  Phần này dựa trên hồi quy sử dụng Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (WBES, 2015).  Nhờ việc sử dụng WBES, báo cáo này có thể rút ra kết luận cho khu vực tư nhân phi nông nghiệp nói chung.]  [16:  Ví dụ, các công ty trong lĩnh vực bán lẻ và các dịch vụ khác báo cáo đổi mới sản phẩm ít hơn so với các công ty trong phân ngành kim loại đúc sẵn trong khu vực sản xuất. ] 

- Ở Việt Nam, các doanh nghiệp liên doanh có xu hướng ĐMST ít hơn đáng kể so với doanh nghiệp trong nước về sản phẩm “mới đối với thị trường” và đổi mới quy trình. Ở cả mẫu Việt Nam và mẫu bao gồm nhiều quốc gia, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ĐMST ít hơn so với doanh nghiệp trong nước trong hầu hết các chỉ số đo lường đầu ra ĐMST. Nhìn chung, kết quả ĐMST còn thấp đối với cả doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cho thấy mối tương quan với loại hình hoạt động mà các doanh nghiệp này thực hiện ở Việt Nam - tập trung vào các giai đoạn sản xuất và lắp ráp ít đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, những hoạt động ĐMST hơn có xu hướng được thực hiện ở trụ sở chính của doanh nghiệp nước ngoài thay vì ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc46128830]c) Năng lực của doanh nghiệp và nhu cầu đổi mới sáng tạo
- Năng lực của doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong cải thiện kết quả ĐMST và năng suất. ĐMST trong doanh nghiệp yêu cầu phải tăng cường năng lực học hỏi công nghệ của doanh nghiệp. Sự thiếu hụt đối với những năng lực này - như năng lực quản lý, hệ thống sản xuất và năng lực hấp thụ và ĐMST công nghệ - sẽ cản trở việc tích lũy kiến ​​thức và tham gia quá trình ĐMST.
- Hoạt động quản lý của Việt Nam cũng là lĩnh vực cần cải thiện đáng kể. Kết quả khảo sát thực hiện ở nhiều quốc gia đo lường hoạt động quản lý một cách có hệ thống ở nhiều doanh nghiệp và nhiều ngành đã chứng minh rằng chênh lệch kéo dài về năng suất ở cấp quốc gia (và cả ở cấp doanh nghiệp) có thể là do khác biệt trong thực tiễn  quản lý[footnoteRef:17]. Nhà quản lý tốt hơn không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hấp thụ công nghệ mới, áp dụng quy trình mới, sử dụng hiệu quả đầu vào, tìm kiếm và hành động dựa trên thông tin để tham gia các thị trường mới, mà còn sẵn sàng hơn đầu tư để đào tạo lực lượng lao động. [17:  Bloom, N. và cộng sự (2015) Thực tiễn Quản lý tại Việt Nam, tháng 3/2015 (Dự thảo). Khảo sát Quản lý Thế giới tại Việt Nam được thực hiện từ tháng 11/2014 đến tháng 4/2015, bao gồm 150 doanh nghiệp sản xuất được chọn ngẫu nhiên trong mẫu các doanh nghiệp có từ 50 đến 5000 nhân viên. Doanh nghiệp Việt Nam được so sánh và đánh giá với hơn 15.000 doanh nghiệp sản xuất được lựa chọn tương tự ở 35 quốc gia trên thế giới. ] 

- Nhìn chung, Việt Nam có xếp hạng thấp hơn hầu hết các quốc gia tương đương (trừ Indonesia và Thái Lan) trong hầu hết các chỉ số đầu vào ĐMST. Các chỉ số liên quan đến năng lực/đầu vào ĐMST gồm: R&D, đào tạo chính thức cho người lao động, sử dụng công nghệ được cấp phép từ doanh nghiệp nước ngoài và chứng chỉ được quốc tế công nhận. Tỷ lệ doanh nghiệp tiến hành các chương trình đào tạo chính thức, sử dụng công nghệ nước ngoài và đạt được chứng nhận được quốc tế công nhận đều nằm dưới mức dự kiến so với mức thu nhập của Việt Nam. Tuy nhiên, việc thực hiện R&D (tính theo tỷ lệ doanh nghiệp) ở Việt Nam xếp hạng tương đương với mức độ phát triển hiện tại.
- R&D có vai trò quan trọng đối với tất cả các loại hình ĐMST ở Việt Nam. Đào tạo chính thức giúp tăng đổi mới sáng tạo quy trình, trong khi việc sử dụng công nghệ được cấp phép của doanh nghiệp nước ngoài giúp tăng đổi mới sáng tạo sản phẩm triệt để trong doanh nghiệp. Điều thú vị là việc sở hữu chứng nhận quốc tế làm giảm khả năng có được  đổi mới sáng tạo đột phá về sản phẩm, điều này có thể do chứng nhận này yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ các sản phẩm đã có trên thị trường, thay vì tạo ra các sản phẩm đột phá.
- Doanh nghiệp có đặc điểm khác nhau sử dụng đầu vào ĐMST khác nhau. Cụ thể, trong khu vực sản xuất chế tạo và chế biến, một công ty ĐMST quy mô lớn có nhiều khả năng sẽ mua tất cả các loại đầu vào/hoạt động ĐMST. Tuy nhiên, đầu vào ĐMST được sử dụng phổ biến nhất ở tất cả các quy mô doanh nghiệp là mua sắm công nghệ[footnoteRef:18], tiếp theo là R&D thực hiện tại doanh nghiệp và đào tạo người lao động. Các công ty xuất khẩu có xu hướng mua R&D và công nghệ nhiều hơn doanh nghiệp không xuất khẩu, nhưng không mua kiến ​​thức bên ngoài (ví dụ: thương hiệu, giấy phép) nhiều hơn hoặc không đầu tư nhiều hơn vào đào tạo nguồn nhân lực. Chi phí các hoạt động ĐMST này chiếm khoảng 8,6% tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp năm 2016, mặc dù khi tính theo tỷ lệ phần trăm thì chi phí này cao hơn một chút ở các doanh nghiệp nhỏ. [18:  Mặc dù đầu tư công nghệ là hoạt động đầu tư phổ biến nhất ở khu vực doanh nghiệp, mức độ đầu tư lại không đồng nhất. Doanh nghiệp nhỏ mua ít công nghệ hơn doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam. Nguồn của công nghệ được mua cũng khác nhau giữa các doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp nhỏ có xu hướng mua sắm trong nước nhiều hơn. Ngược lại, doanh nghiệp lớn mua sắm công nghệ từ nhiều quốc gia khác nhau (kể cả Nhật Bản và EU). Trên thực tế, việc khuếch tán công nghệ đòi hỏi năng lực hấp thụ và các yếu tố hỗ trợ như tiếp cận vốn và kiến ​​thức. Tình trạng thiếu các yếu tố này có thể là lý do của việc ít mua sắm. Một phần, mặc dù vốn tự có và tín dụng được sử dụng phổ biến nhất ở tất cả các doanh nghiệp, tỷ lệ cao các doanh nghiệp lớn còn có thể vay được từ công ty mẹ, trong khi công ty nhỏ thì không. (Kết quả sử dụng Khảo sát FIRST-NASATI).  ] 

- Ngoài mức kinh phí đầu tư R&D thấp, hoạt động R&D chủ yếu được thực hiện trong các viện nghiên cứu nhà nước mặc dù hiệu quả từ các viện nghiên cứu nhà nước còn thấp do (i) tình trạng phân mảnh (có trên 600 viện nghiên cứu công lập trong cả nước do nhiều bộ quản lý), (ii) thiếu cạnh tranh (kinh phí được cấp theo hình thức tài trợ trọn gói chứ không dựa trên chất lượng hay hiệu quả), (iii) kém hiệu quả (phần lớn kinh phí được dùng để trả lương cho cán bộ, nhiều người thực tế không tham gia nghiên cứu), và (iv) thiếu liên kết với doanh nghiệp.
1.1.3. DNNVV và chuyển đổi số
Việt Nam hiện có 940.000 doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp lớn (chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước) chỉ chiếm khoảng hơn 2,7%, còn 97,3% doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó doanh nghiệp vừa chiếm 2%, còn lại 95% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ), hơn 33.000 HTX và 5,5 triệu hộ kinh doanh. Nếu khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 50% GDP, 30% tổng thu ngân sách nhà nước, tạo ra hơn 40 triệu việc làm (chiếm hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế), thì các DNNVV, HTX và hộ kinh doanh đã đóng góp khoảng 45% GDP, thu hút trên 60% lực lượng lao động và có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (KNST) chỉ khoảng 4.000 doanh nghiệp, quy mô đa phần là nhỏ và vừa, nhưng cũng đã thu hút được khoảng 500 triệu đô-la Mỹ, và có một số doanh nghiệp đã được định giá trên 01 tỷ đô-la Mỹ.  
a) Quy mô và đóng góp kinh tế
· [bookmark: bookmark8]DNNVV: 940.000 doanh nghiệp.
· HTX: Theo thống kê của Liên minh HTX Việt Nam, đến cuối năm 2024 cả nước có 33.557 HTX, trong đó có 22.415 HTX Nông nghiệp, 11.142 HTX phi nông nghiệp (bao gồm 2.792 HTX CN – TTCN, 3.103 HTX TMDV, 1.924 HTX vận tải, 860 HTX xây dựng, 646 HTX môi trường, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân và 636 HTX khác). 
· Hộ kinh doanh: Thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hộ kinh doanh, liên tục tăng qua các năm và hiện chiếm khoảng 83% tổng số hộ kinh doanh. Các ngành nghề phổ biến bao gồm: Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm gần 45,5%); Dịch vụ lưu trú, ăn uống (trung bình 16,1%). Ngoài ra, hộ kinh doanh còn hoạt động trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất nhỏ lẻ, dịch vụ tiện ích tại địa phương. 
· Đóng góp GDP: Khoảng 45% GDP cả nước. 51% GDP nếu tính cả các doanh nghiệp tư nhân lớn.
· Tạo việc làm: DNVV, HTX và hộ kinh doanh: Thu hút khoảng 60% lực lượng lao động (35 triệu người). Các HTX trong cả nước: đã thu hút hơn 6,139 triệu thành viên (chủ yếu là đại diện hộ gia đình), bình quân mỗi HTX có 183 thành viên. Hộ kinh doanh: Tạo ra việc làm cho khoảng 8,5 triệu lao động và đóng góp khoảng 30% GDP hàng năm. Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp vào ngân sách nhà nước còn thấp (gần 2% tổng thu ngành thuế). Quy mô chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, trung bình mỗi hộ kinh doanh sử dụng khoảng 1,68 lao động.
· Đóng góp ngân sách: Khoảng 30% tổng thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp.
b) Phân bố theo ngành, lĩnh vực và địa bàn
· Theo ngành, lĩnh vực: Thương mại và dịch vụ (65%), sản xuất và xây dựng (25%), nông lâm nghiệp và thủy sản (10%).
· Theo địa bàn: Tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng (chiếm khoảng 60%), các tỉnh còn lại chiếm 40%.
· Phân bố HTX: Chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp (55%), tiếp đến là thương mại-dịch vụ (22%), công nghiệp tiểu thủ công nghiệp (10%), xây dựng (6%) và các lĩnh vực khác.
c) Đặc điểm và hạn chế
· Quy mô nhỏ: Vốn đầu tư bình quân của DNNVV khoảng 10-20 tỷ đồng, HTX khoảng 1-2 tỷ đồng, hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng.
· Năng lực tài chính hạn chế: Khả năng tự tích lũy vốn thấp, tiếp cận vốn vay khó khăn.
· Trình độ công nghệ: Phần lớn sử dụng công nghệ trung bình và thấp, chậm đổi mới thiết bị.
· Năng suất lao động: Thấp hơn 2-3 lần so với các doanh nghiệp lớn và khoảng 10-15 lần so với các nước phát triển.
· Nguồn nhân lực: Chủ yếu ở trình độ thấp và trung bình, thiếu nhân lực chất lượng cao.
· Khả năng liên kết: Còn yếu, chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
d) Vai trò chiến lược
· Động lực tăng trưởng: Đóng góp chính vào tăng trưởng kinh tế, đặc biệt ở các địa phương.
· Ổn định xã hội: Tạo việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.
· Phát triển địa phương: Góp phần phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt ở vùng nông thôn.
· Đổi mới sáng tạo: Nhiều DNNVV, hộ kinh doanh là nơi hình thành các ý tưởng đổi mới sáng tạo.
· Nâng cao năng lực sản xuất: Là nhà cung cấp và đối tác quan trọng trong chuỗi giá trị của các doanh nghiệp lớn.
đ) Mức độ ứng dụng công nghệ số
Bộ Khoa học và Công nghệ cùng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam triển khai khảo sát là các hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, bao gồm các DNNVV, HTX và hộ kinh doanh (đối tác) đang hoạt động trên phạm vi 63 tỉnh, thành trên cả nước. Khảo sát được thực hiện năm 2025.
Tổng cộng trên 500 phiếu khảo sát hợp lệ được phân bố đa dạng trong các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, như sản xuất, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và công nghệ thông tin, phản ánh chân thực đặc điểm hoạt động đa dạng của cộng đồng DNNVV, HTX và hộ kinh doanh Việt Nam.
Quy mô lao động của các đơn vị tham gia khảo sát cũng rất đa dạng, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, với mức độ tiếp cận chuyển đổi số khác nhau. Điều này giúp Hiệp hội có cái nhìn toàn diện, sâu rộng về thực trạng chuyển đổi số ở từng nhóm doanh nghiệp, làm cơ sở quan trọng cho việc xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả và kịp thời trong thời gian tới.
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Biểu đồ 1: Phân bố loại hình doanh nghiệp tham gia khảo sát
Biểu đồ cho thấy: DNNVV (DNNVV) chiếm tỷ lệ 95,3% tổng số phiếu khảo sát; HTX (HTX) chiếm 3,1%; Hộ kinh doanh chiếm tỷ lệ thấp nhất với 1,6%.
Dựa trên kết quả khảo sát, DNNVV chiếm tỷ trọng lớn nhất, cho thấy đây vẫn là nhóm chủ lực quan tâm và tham gia nhiều vào các chương trình khảo sát và chuyển đổi số. Điều này phản ánh rõ ràng nhu cầu và sự quan tâm cao từ khối doanh nghiệp DNNVV đối với các chính sách chuyển đổi số quốc gia. 
Mặc dù nhóm nghiên cứu đã phát rộng rãi phiếu khảo sát đối với HTX và hộ kinh doanh, tuy nhiên kết quả thu về, HTX (HTX) và hộ kinh doanh chiếm tỷ lệ phản hồi thấp hơn, do nhiều yếu tố hoặc chưa quan tâm nhiều tới chính sách, hoặc do yếu tố khách quan, nhưng vẫn phản ánh sự cần thiết phải có các chương trình chuyển đổi số riêng biệt phù hợp với đặc thù từng loại hình.

Biểu đồ 2: Phân bố quy mô lao động của các đơn vị tham gia khảo sát
Kết quả khảo sát thể hiện: Các đơn vị có quy mô lao động từ 10 đến dưới 50 người chiếm tỷ lệ cao nhất (34,6%); Các đơn vị từ 50 đến 200 người chiếm tỷ lệ 29,1%; Các đơn vị dưới 10 lao động chiếm tỷ lệ đáng kể (26,8%); Các đơn vị trên 200 lao động chiếm tỷ lệ thấp nhất (9,4%).
Đa số doanh nghiệp khảo sát thuộc nhóm nhỏ và siêu nhỏ, với số lao động dưới 50 người, chiếm tổng cộng hơn 61% số phiếu khảo sát. Điều này cho thấy nhóm này là chủ lực, phản ánh những khó khăn đặc thù về nguồn lực, tài chính, nhân sự, khả năng đầu tư công nghệ và tiếp cận thông tin chuyên sâu trong chuyển đổi số. Tỷ lệ doanh nghiệp quy mô vừa (50-200 lao động) cũng đáng kể, thể hiện nhu cầu và năng lực thực tế trong việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số phức tạp hơn. Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn hơn (trên 200 lao động) chiếm tỷ lệ nhỏ, cho thấy đây không phải là đối tượng chính của khảo sát lần này, nhưng cần chú ý đến vai trò dẫn dắt chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp.
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Biểu đồ 3: Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Kết quả khảo sát cụ thể như sau: Ứng dụng cơ bản (email, phần mềm kế toán…) chiếm tỷ lệ lớn nhất (69%); Áp dụng hệ thống (ERP, CRM, IoT...) ở mức trung bình (16%); Số hóa toàn diện, tích hợp dữ liệu và AI chỉ chiếm (10%); Doanh nghiệp chưa bắt đầu chuyển đổi số chiếm tỷ lệ thấp (5%).
Kết quả cho thấy đại đa số doanh nghiệp hiện đang ở giai đoạn ứng dụng công nghệ cơ bản, như email, phần mềm kế toán và các phần mềm quản lý đơn giản. Điều này phản ánh rõ thực trạng là dù có nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đủ nguồn lực và khả năng để tiến tới giai đoạn chuyển đổi số sâu rộng hơn như ứng dụng ERP, CRM, IoT, hay sử dụng các giải pháp tích hợp dữ liệu và AI. Chỉ một phần nhỏ (10%) đã thực hiện số hóa toàn diện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điều này cho thấy sự cần thiết của việc có các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và thiết thực hơn nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện hơn trong thời gian tới.
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Biểu đồ 4: Tình trạng xây dựng chiến lược/kế hoạch chuyển đổi số

Các kết quả cụ thể gồm: Đang xây dựng chiến lược/kế hoạch chuyển đổi số chiếm đa số (41%); Chưa xây dựng nhưng có ý định chiếm tỷ lệ cao (39%); Chỉ có một tỷ lệ nhỏ (16%) đã hoàn thành và ban hành chính thức chiến lược/kế hoạch chuyển đổi số; Chưa quan tâm tới việc xây dựng kế hoạch chiếm tỷ lệ rất thấp (4%).
Phần lớn doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng hoặc đã có ý định xây dựng chiến lược chuyển đổi số nhưng chưa triển khai được cụ thể. Chỉ một số ít đã chính thức có chiến lược bài bản, phản ánh thực tế về sự thiếu hụt kinh nghiệm, thông tin, nguồn lực và định hướng rõ ràng trong cộng đồng DNNVV. Tỷ lệ nhỏ các doanh nghiệp chưa quan tâm thể hiện sự nhận thức chưa đồng đều trong cộng đồng doanh nghiệp, điều này cho thấy cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Đồng thời, Chính phủ và các cơ quan liên quan cần hỗ trợ thiết thực để các doanh nghiệp có thể nhanh chóng xây dựng và triển khai các kế hoạch chuyển đổi số hiệu quả.
[bookmark: _Toc200457318]Doanh nghiệp đã từng tham gia chương trình hỗ trợ số hóa, KHCN hay đổi mới sáng tạo

Biểu đồ 5: Tỷ lệ tham gia các chương trình hỗ trợ số hóa, KHCN, đổi mới sáng tạo
Kết quả khảo sát cụ thể như sau: Tỷ lệ cao nhất (47,2%) doanh nghiệp chưa từng tham gia bất kỳ chương trình hỗ trợ nào; Tham gia chương trình do Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức chiếm tỷ lệ đáng kể (38,6%); Các chương trình do Sở KHCN địa phương tổ chức thu hút khoảng (26%); Chương trình của Bộ KHCN có tỷ lệ tham gia tương đối thấp (13,4%); Tỷ lệ thấp nhất là các chương trình của các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, chiếm (4,7%).
Kết quả trên thể hiện một thực trạng khá đáng quan ngại, khi gần một nửa số doanh nghiệp khảo sát (47,2%) chưa từng tiếp cận hoặc tham gia vào bất kỳ chương trình hỗ trợ nào về số hóa, KHCN, đổi mới sáng tạo. Điều này cho thấy rõ sự thiếu hụt thông tin hoặc hạn chế trong khả năng tiếp cận các chương trình hỗ trợ của phần lớn các DNNVV.
Mặt khác, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp rất quan trọng khi chiếm tỷ lệ tham gia đáng kể (38,6%), phản ánh rõ vai trò cầu nối, hỗ trợ trực tiếp và gần gũi với các doanh nghiệp hội viên. Tuy nhiên, các chương trình của Bộ KHCN và Sở KHCN địa phương dù có tổ chức nhưng mức độ tham gia chưa cao, cho thấy vẫn còn khoảng cách lớn giữa chính sách và khả năng tiếp cận thực tế của doanh nghiệp.
Việc các chương trình từ tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu chỉ có số ít doanh nghiệp tiếp cận (4,7%) càng làm nổi bật thêm vấn đề về sự hạn chế về thông tin, năng lực hợp tác quốc tế, cũng như khả năng nắm bắt các cơ hội hỗ trợ từ các nguồn quốc tế của các DNNVV Việt Nam.
Những phát hiện này là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý và Chính phủ có thể đưa ra các biện pháp tăng cường kết nối, cải thiện khả năng tiếp cận và hỗ trợ hiệu quả hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trong tương lai.
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Biểu đồ 6: Những khó khăn chính cản trở doanh nghiệp trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Kết quả khảo sát chi tiết như sau: Thiếu nhân lực số là khó khăn lớn nhất, được đa số doanh nghiệp chọn (310 phiếu, chiếm 62%); Thiếu tài chính đứng thứ hai, với (275 phiếu, chiếm 55%); Thiếu dịch vụ tư vấn chất lượng cũng là vấn đề đáng kể, với (240 phiếu, chiếm 48%); Không rõ bắt đầu từ đâu được chọn bởi (185 phiếu, chiếm 37%); Rủi ro bảo mật – pháp lý được (122 phiếu, chiếm 24,4%) doanh nghiệp nhắc đến; Chỉ có một số ít doanh nghiệp (23 phiếu, chiếm 4,6%) chọn lý do Không thấy lợi ích thiết thực.
Kết quả phản ánh rõ những thách thức chính mà các DNNVV, HTX và hộ kinh doanh đang phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi số. Trong đó, yếu tố nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có kỹ năng số nổi lên là rào cản lớn nhất. Điều này cho thấy việc đào tạo và phát triển kỹ năng số cần được coi là ưu tiên hàng đầu trong các chương trình hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức liên quan.
Bên cạnh đó, khó khăn về tài chính cũng là một thách thức phổ biến, phản ánh rõ thực trạng thiếu hụt nguồn vốn đầu tư vào công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp DNNVV gặp nhiều hạn chế về vốn và khả năng tiếp cận các nguồn tài chính hỗ trợ.
Sự thiếu hụt các dịch vụ tư vấn chất lượng, cụ thể và sát thực tế cũng là rào cản đáng lưu ý, cho thấy cần tăng cường các hoạt động tư vấn chuyên sâu và thực tiễn hơn nữa để doanh nghiệp hiểu rõ lộ trình và cách thức chuyển đổi số một cách hiệu quả.
Ngoài ra, việc một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp chưa rõ ràng điểm bắt đầu cũng phản ánh sự thiếu hụt thông tin định hướng rõ ràng từ các cơ quan chức năng, yêu cầu có những hướng dẫn cụ thể và rõ ràng hơn.
Mặc dù có quan ngại nhất định về rủi ro bảo mật và pháp lý, nhưng tỷ lệ này không quá lớn, cho thấy các doanh nghiệp đã có nhận thức cơ bản về vấn đề này và có thể khắc phục nếu có các chương trình hỗ trợ phù hợp.
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Biểu đồ 7: Tình hình ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất/kinh doanh

Kết quả khảo sát chi tiết bao gồm: Phần mềm quản lý – bán hàng – khách hàng được ứng dụng phổ biến nhất với (310 phiếu, chiếm 62%); Kết nối dữ liệu – thanh toán điện tử đứng thứ hai với (224 phiếu, chiếm 44,8%); Một số lượng đáng kể doanh nghiệp (110 phiếu, chiếm 22%) vẫn chưa áp dụng bất kỳ công nghệ nào; Tự động hóa – cảm biến là nhóm công nghệ ít 
Kết quả cho thấy phần lớn các DNNVV đã nhận thức và áp dụng những công nghệ phổ biến và cơ bản như phần mềm quản lý, bán hàng, chăm sóc khách hàng. Việc sử dụng những công cụ này giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.
Tiếp theo là ứng dụng thanh toán điện tử và kết nối dữ liệu, thể hiện sự tăng trưởng đáng kể về nhận thức của doanh nghiệp đối với việc số hóa các giao dịch kinh doanh, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hiệu quả.
Tuy nhiên, một thực trạng đáng quan tâm là có tới hơn 20% doanh nghiệp chưa áp dụng bất kỳ hình thức công nghệ nào. Điều này cho thấy vẫn còn tồn tại những rào cản đáng kể về nguồn lực, kỹ năng hoặc nhận thức khiến doanh nghiệp chưa tiếp cận được với công nghệ cơ bản nhất.
Nhóm công nghệ tự động hóa và cảm biến hiện chỉ được áp dụng ở mức độ thấp nhất, phản ánh rõ những hạn chế về khả năng đầu tư và mức độ phức tạp kỹ thuật cao, yêu cầu có chính sách hỗ trợ và đào tạo cụ thể hơn trong tương lai để nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ tiên tiến hơn vào sản xuất và kinh doanh của DNNVV Việt Nam.

1.2. Những bất cập, hạn chế và nguyên nhân
Thời gian qua, hoạt động khởi nghiệp của nước ta đang từng bước phát triển, tạo ra một thế hệ doanh nghiệp mới kinh doanh dựa trên tài sản trí tuệ và đủ năng lực tiếp cận thị trường toàn cầu[footnoteRef:19]. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ của khối tư nhân, Nhà nước đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ KNST nói riêng[footnoteRef:20]. So với các nước trong khu vực, Việt Nam giữ vị trí thứ ba về số lượng thương vụ đầu tư mạo hiểm, sau Indonesia và Singapore.  [19:  Việt Nam ước tính có khoảng 4000 doanh nghiệp KNST, trong đó có xuất hiện một số kỳ lân, doanh nghiệp được định giá trên 100 triệu USD, 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, hình thành hơn 20 trung tâm KNST tại địa phương và quốc gia . Theo bảng xếp hạng của các tổ chức đánh giá hệ sinh thái, hệ sinh thái KNST Việt Nam hiện đứng thứ 56/100 quốc gia, với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh hiện đang là hai trung tâm KNST sôi động nhất cả nước, lọp vào top 200 thành phố KNST trên toàn cầu. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tăng 1 bậc vươn lên vị trí thứ 5, đứng thứ 56/100 các quốc gia.]  [20:  Nhiều chương trình, đề án quốc gia đã và đang có nhiều hoạt động để thúc đẩy và phát triển các loại hình kinh tế tư nhân như hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên..., phát triển một số ngành, lĩnh vực trọng yếu như công nghệ sinh học, công nghệ chip, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...] 

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng, tỷ lệ doanh nghiệp trên dân số, số lượng và quy mô các kỳ lân công nghệ[footnoteRef:21] của nước ta còn thấp so với nhiều quốc gia tiên tiến trong khu vực, vốn đầu tư mạo hiểm trong các năm gần đây có xu hướng giảm và tương đối thấp so với thế giới, chưa nhiều doanh nghiệp KNST có thể phát triển, mở rộng sang thị trường quốc tế. Hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam vẫn còn chưa bền vững, chưa trưởng thành, chưa đủ năng lực cạnh tranh trong khu vực và thế giới, chưa tương xứng với quyết tâm và trí tuệ con người Việt Nam. KNST chưa trở thành động lực tăng trưởng chính trong các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp mới, gắn kết với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn còn thiếu và yếu; chưa thực sự đóng vai trò kết nối, khai thác tri thức, năng lực của tuổi trẻ, của đổi mới sáng tạo, đặc biệt là thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, tri thức, công nghệ chuyên sâu; khai thác chưa hiệu quả tài nguyên, văn hóa bản địa; chưa kết nối một cách sâu sắc nguồn lực tri thức, công nghệ từ nước ngoài cho Việt Nam.  [21:  Doanh nghiệp KNST với định giá từ 01 tỷ đô-la Mỹ trở lên.] 

a) Thiếu đồng bộ, chưa đầy đủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ
- Còn tồn tại nhiều mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật: Các quy định liên quan đến đầu tư mạo hiểm, sở hữu trí tuệ, thuế, tài trợ nghiên cứu, và sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động rủi ro (như đầu tư mạo hiểm) hiện vẫn còn thiếu nhất quán, đôi khi mâu thuẫn nhau.
Ví dụ: Quy định về chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo vẫn chịu nhiều ràng buộc theo quy định truyền thống (quyết toán, chứng từ, báo cáo), trong khi KNST lại cần mô hình linh hoạt, rủi ro cao.
- Chính sách ưu đãi chưa rõ ràng, chưa có tính đặc thù các mô hình mới như “doanh nghiệp một người”, “khởi nghiệp sáng tạo”, “khởi nghiệp trên môi trường số”...: Thiếu khung pháp lý đặc thù, dẫn đến việc các địa phương lúng túng trong hỗ trợ; Chưa có quy định cụ thể về ưu đãi thuế, hỗ trợ tiếp cận đất đai... cho các đối tượng này. 
- Thiếu chính sách nhất quán ở cấp Trung ương và địa phương: Một số địa phương đã tích cực ban hành chính sách hỗ trợ KNST, nhưng lại không có sự kết nối liên vùng, thiếu chia sẻ nguồn lực hoặc kinh nghiệm triển khai; Chính sách giữa các bộ ngành (ví dụ Bộ KH&CN, Bộ Tài chính...) còn thiếu sự điều phối đồng bộ, dẫn đến nhiều hoạt động bị phân tán, thiếu hiệu quả.
- Thiếu cơ chế sandbox thử nghiệm cho mô hình kinh doanh mới: Nhiều mô hình mới trong các lĩnh vực như fintech, edtech, medtech... vướng rào cản pháp lý do chưa có hành lang thử nghiệm chính sách (sandbox); Điều này khiến các doanh nghiệp phải “tự bơi” trong môi trường rủi ro pháp lý, hoặc phải chuyển trụ sở ra nước ngoài để hoạt động hợp pháp.
- Thiếu cơ chế khuyến khích khu vực tư nhân tham gia hỗ trợ: Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong nước vẫn còn e dè khi tham gia đầu tư mạo hiểm vì thiếu cơ chế miễn giảm thuế hoặc bảo vệ rủi ro hợp lý; Việc chưa có cơ chế ghi nhận phần góp vốn phi tài chính (như tài sản trí tuệ, công nghệ) gây khó cho các doanh nghiệp KNST và nhà đầu tư thiên thần.
b) Chất lượng đào tạo và kỹ năng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu
- Chương trình đào tạo khởi nghiệp chưa sát thực tiễn: Nhiều trường đại học đã triển khai nội dung về khởi nghiệp nhưng thiếu cập nhật với thực tế thị trường, thiên về lý thuyết, chưa gắn với mô hình doanh nghiệp hoặc nhu cầu của nhà đầu tư. Thiếu các môn học, khóa học chuyên sâu về công nghệ mới như AI, blockchain, dữ liệu lớn, phát triển sản phẩm số - là nền tảng cho KNST hiện nay. 
- Thiếu kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp: Sinh viên, thanh niên khởi nghiệp còn thiếu kỹ năng thiết yếu như: tư duy thiết kế (design thinking), quản trị mô hình kinh doanh (business model canvas), kỹ năng gọi vốn, làm việc nhóm, quản trị thời gian, v.v. Tư duy đổi mới sáng tạo, tư duy toàn cầu còn giới hạn trong tư duy cũ, ngại thay đổi, ngại thất bại – điều rất quan trọng trong khởi nghiệp.
- Thiếu đội ngũ giảng viên, cố vấn có kinh nghiệm thực tiễn: Nguồn giảng viên dạy khởi nghiệp chủ yếu là các giảng viên học thuật, chưa từng trải qua quá trình khởi nghiệp thực tế. Đội ngũ mentor, cố vấn doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ chưa được chuẩn hóa, thiếu cơ chế kết nối với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp KNST.
- Thiếu chương trình đào tạo liên ngành, liên thông quốc tế: Khởi nghiệp sáng tạo hiện nay thường nằm ở giao thoa giữa nhiều lĩnh vực (công nghệ + tài chính, y tế + dữ liệu, nông nghiệp + AI...). Tuy nhiên, các chương trình đào tạo tại Việt Nam vẫn còn đơn ngành, thiếu tính tích hợp. Cơ hội hợp tác với các chương trình quốc tế (như Stanford, MIT, Israel, Singapore...) còn hạn chế, dẫn đến việc nguồn lực trẻ khó tiếp cận tư duy toàn cầu.
- Đào tạo địa phương còn yếu và thiếu sự lan tỏa vùng miền: Nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng thường tập trung ở các trung tâm lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng. Trong khi đó, ở các tỉnh, vùng sâu vùng xa, hầu như chưa có chương trình đào tạo bài bản, hoặc phụ thuộc vào sự kiện ngắn hạn, thiếu tính bền vững. Doanh nghiệp địa phương khó tiếp cận nhân lực phù hợp để triển khai các ý tưởng đổi mới sáng tạo gắn với đặc trưng địa phương.
c) Khó khăn trong tiếp cận vốn và nhà đầu tư
- Thiếu đa dạng nguồn vốn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của khởi nghiệp: Phần lớn KNST tại Việt Nam vẫn phụ thuộc vào vốn tự có, vốn từ bạn bè và gia đình, trong khi các nguồn vốn như quỹ đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm, vốn vay ưu đãi còn rất hạn chế. Doanh nghiệp KNST ở giai đoạn ươm tạo và khởi sự (seed, pre-seed) thường khó tiếp cận vốn do chưa có sản phẩm hoàn chỉnh hay doanh thu, trong khi đây là giai đoạn cần nguồn lực nhất.
- Hành lang pháp lý cho đầu tư mạo hiểm còn thiếu và chưa hấp dẫn: Chưa có luật/quy định riêng cho hoạt động đầu tư mạo hiểm, khiến các quỹ đầu tư trong và ngoài nước lo ngại về rủi ro pháp lý khi đầu tư vào doanh nghiệp chưa có tài sản đảm bảo, mô hình còn thử nghiệm. Việc ghi nhận và ưu đãi cho đầu tư vào doanh nghiệp KNST với công nghệ, mô hình mới chưa rõ ràng, thiếu ưu đãi về thuế thu nhập, thuế chuyển nhượng vốn, hoặc các cơ chế bảo vệ rủi ro.
- Doanh nghiệp KNST thiếu kỹ năng gọi vốn và xây dựng hồ sơ đầu tư: Nhiều doanh nghiệp KNST không biết cách chuẩn bị hồ sơ gọi vốn, định giá doanh nghiệp, chiến lược gọi vốn hiệu quả hoặc đàm phán với nhà đầu tư. Thiếu kỹ năng về tài chính, quản trị, kế toán dẫn đến việc không xây dựng được kế hoạch kinh doanh đủ thuyết phục nhà đầu tư mạo hiểm.
- Thiếu hệ sinh thái kết nối nhà đầu tư với doanh nghiệp KNST: Mạng lưới kết nối giữa doanh nghiệp KNSTvà nhà đầu tư chưa phát triển mạnh; các hoạt động như demo day, pitching, kết nối đầu tư mới tập trung ở vài thành phố lớn và tổ chức nhỏ lẻ, thiếu tầm quốc gia. Cơ sở dữ liệu chung về các doanh nghiệp KNST tiềm năng, hoặc nền tảng số để startup gọi vốn minh bạch và hiệu quả chưa được phát triển đầy đủ.
- Đầu tư nội địa còn yếu, phụ thuộc vào vốn ngoại: Phần lớn các thương vụ đầu tư lớn cho doanh nghiệp KNST Việt hiện nay đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước, tập đoàn lớn, cá nhân giàu có lại chưa mặn mà tham gia vì thiếu chính sách khuyến khích và mô hình hợp tác phù hợp. Thiếu chính sách khuyến khích doanh nghiệp lớn đầu tư trở lại hệ sinh thái KNST như các mô hình CVC (Corporate Venture Capital) đã phổ biến ở nước ngoài. 
d) Thiếu liên kết giữa các thành phần trong hệ sinh thái
- Các chủ thể hoạt động rời rạc, thiếu phối hợp hiệu quả: Các thành phần trong hệ sinh thái như: doanh nghiệp KNST, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư, vườn ươm, cơ quan nhà nước... vẫn hoạt động tương đối độc lập, thiếu những cơ chế phối hợp lâu dài, bền vững. Nhiều chương trình hỗ trợ diễn ra mạnh mẽ ở khâu tổ chức sự kiện, nhưng thiếu chiều sâu về liên kết trong quá trình phát triển sản phẩm, thương mại hóa công nghệ, hoặc đồng hành lâu dài.
- Thiếu cầu nối giữa nghiên cứu – đào tạo – doanh nghiệp: Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ chưa được chuyển giao hiệu quả sang doanh nghiệp do thiếu cơ chế kết nối phù hợp giữa viện/trường và khu vực tư nhân. Doanh nghiệp chưa “đặt hàng” cho các trung tâm nghiên cứu, trong khi các cơ sở đào tạo lại ít định hướng nghiên cứu theo nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp KNST thường gặp khó trong việc tiếp cận các công nghệ nguồn có khả năng ứng dụng thương mại.
- Cộng đồng khởi nghiệp phân tán, thiếu cơ sở dữ liệu chung: Thiếu một nền tảng thông tin kết nối tập trung cho toàn bộ hệ sinh thái (gồm doanh nghiệp KNST đang hoạt động, nhà đầu tư tiềm năng, mentor, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ...). Do thiếu thông tin, doanh nghiệp KNST khó tìm đúng nguồn lực cần thiết để phát triển (vốn, cố vấn, đối tác công nghệ…), còn các nhà đầu tư cũng mất thời gian để thẩm định, lựa chọn cơ hội phù hợp.
- Chính quyền địa phương và Trung ương chưa có cơ chế điều phối thống nhất: Một số địa phương triển khai tốt mô hình hỗ trợ khởi nghiệp (như TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng), nhưng nhiều địa phương khác vẫn thiếu hướng dẫn cụ thể. Thiếu nhạc trưởng chung cấp quốc gia điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, dẫn đến sự manh mún và trùng lặp trong tổ chức các hoạt động, chương trình hỗ trợ.
- Thiếu cơ chế hợp tác công - tư trong xây dựng hệ sinh thái: Các doanh nghiệp lớn, tập đoàn tư nhân trong nước ít đóng vai trò đầu tàu hoặc bệ đỡ cho startup vì thiếu động lực, lợi ích rõ ràng hoặc chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Các chương trình nhà nước chủ trì thường mang tính chất hành chính, ít lôi kéo được nguồn lực tư nhân đồng hành trong dài hạn.
- Thiếu liên kết quốc tế trong hệ sinh thái: Mức độ liên kết với hệ sinh thái khởi nghiệp khu vực và toàn cầu còn hạn chế, dẫn đến việc doanh nghiệp KNST Việt khó vươn ra thị trường quốc tế, hoặc ít tiếp cận được các chương trình tăng tốc khởi nghiệp của các nước tiên tiến. Việt Nam chưa có nhiều trung tâm hoặc tổ chức trung gian làm vai trò cầu nối quốc tế hiệu quả. 
e) Còn hạn chế về tư duy thị trường và đổi mới mô hình kinh doanh
- Tư duy khởi nghiệp còn nặng tính “tự phát” và “truyền thống”: Nhiều cá nhân khởi nghiệp vẫn xem KNST như một hình thức tự làm chủ nhỏ lẻ, chưa thực sự xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh và thị trường mục tiêu dài hạn. Khởi nghiệp thường bắt đầu từ ý tưởng đơn giản, theo phong trào, hoặc bắt chước mô hình có sẵn mà thiếu tư duy đột phá, cải tiến giá trị khác biệt cho khách hàng. Rất nhiều dự án khởi nghiệp còn thiếu nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng trước khi triển khai sản phẩm.
- Mô hình kinh doanh đơn giản, thiếu sáng tạo hoặc chưa tối ưu: doanh nghiệp KNST Việt Nam còn ít ứng dụng các mô hình kinh doanh mới như: freemium, subscription, platform economy, data-driven business... vốn đã phổ biến trên thế giới. Các mô hình vẫn thiên về bán hàng truyền thống hoặc dịch vụ thủ công, thiếu sự tích hợp của công nghệ số, dữ liệu, hoặc mô hình kinh tế chia sẻ. Tỷ lệ doanh nghiệp KNST có mô hình kinh doanh đủ linh hoạt để thích ứng nhanh với biến động thị trường còn thấp.
- Thiếu tư duy định hướng thị trường quốc tế ngay từ đầu: Phần lớn doanh nghiệp KNST chỉ tập trung vào thị trường nội địa, chưa có chiến lược vươn ra khu vực hoặc quốc tế, đặc biệt là ở các lĩnh vực có tiềm năng chuyển đổi số xuyên biên giới (fintech, edtech, healthtech...). Nhiều dự án khởi nghiệp chưa tính đến yêu cầu về ngôn ngữ, pháp lý, logistics, thanh toán toàn cầu nên khó mở rộng quy mô.
- Khó khăn trong việc định vị giá trị và phát triển sản phẩm theo nhu cầu người dùng: Nhiều doanh nghiệp KNST tập trung vào công nghệ hoặc ý tưởng của mình mà bỏ qua hành vi, thói quen tiêu dùng thực tế của khách hàng - dẫn đến sản phẩm không phù hợp thị trường (market fit). Thiếu kỹ năng khảo sát, phân tích hành vi người dùng, kiểm chứng ý tưởng qua sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP - Minimum Viable Product), hoặc pivot khi sản phẩm không đạt kỳ vọng.
- Thiếu mentor và chuyên gia đồng hành về chiến lược kinh doanh: Không ít doanh nghiệp KNST thiếu người dẫn dắt có kinh nghiệm thực chiến để hỗ trợ trong việc: xây dựng mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm – thị trường, chiến lược tăng trưởng, và gọi vốn. Hệ sinh thái vẫn còn thiếu các chương trình đào tạo chuyên sâu về tư duy thị trường, phát triển sản phẩm đổi mới sáng tạo, khiến nhiều sáng lập viên loay hoay trong giai đoạn scale-up.
- Tư duy đổi mới sáng tạo chưa trở thành văn hóa trong doanh nghiệp: Đổi mới sáng tạo còn bị hiểu lầm là “phát minh”, “điều gì đó lớn lao”, trong khi trên thực tế, đổi mới có thể bắt đầu từ việc cải tiến mô hình kinh doanh, phương pháp vận hành, kênh bán hàng, hoặc trải nghiệm khách hàng. Rất ít doanh nghiệp xây dựng được văn hóa học hỏi – thất bại – thích nghi, khiến cho tinh thần KNST dễ bị “chùn bước” khi gặp khó khăn đầu tiên. 
g) Mức độ ứng dụng công nghệ số trong khởi nghiệp còn chưa sâu
- Thiếu nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ số trong mô hình kinh doanh: Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công nghệ số trong việc tối ưu hóa mô hình kinh doanh, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý. Một số doanh nghiệp vẫn duy trì các phương thức truyền thống trong quản lý, bán hàng, chăm sóc khách hàng, khiến cho quy trình hoạt động thiếu tính linh hoạt, khó cạnh tranh trong môi trường thị trường số ngày nay. Hiện chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp tại Việt Nam ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
- Thiếu nguồn lực chuyên môn và nhân lực công nghệ: Nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ số tại Việt Nam mặc dù đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, nhưng vẫn thiếu các chuyên gia giỏi về khoa học dữ liệu, AI, blockchain, bảo mật thông tin ... Điều này khiến cho việc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh trở nên khó khăn. Các doanh nghiệp KNST không có đủ nguồn lực tài chính để thu hút các chuyên gia hoặc đội ngũ phát triển công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm công nghệ.
- Hạn chế trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh theo công nghệ số: Mặc dù nhiều doanh nghiệp có ý tưởng sáng tạo, nhưng việc áp dụng công nghệ vào mô hình kinh doanh vẫn còn hạn chế, như việc chưa ứng dụng đầy đủ các công cụ tự động hóa trong các quy trình như bán hàng, quản lý khách hàng (CRM), chăm sóc khách hàng tự động (chatbots), hoặc phân tích dữ liệu. Còn thiếu các hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) hoặc các nền tảng quản lý tài chính, nhân sự điện tử đầy đủ, giúp tối ưu hóa quy trình quản lý và giúp doanh nghiệp KNST phát triển bền vững.
- Chi phí đầu tư công nghệ cao quá lớn so với khả năng tài chính: Mặc dù các công nghệ số (cloud computing, AI, big data, machine learning...) ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận, nhưng chi phí đầu tư ban đầu vào các công nghệ này vẫn còn cao, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp KNST non trẻ với nguồn vốn hạn chế. Việc thiếu chính sách hỗ trợ tài chính từ nhà nước hoặc các tổ chức tài chính khiến cho các doanh nghiệp KNST không thể tiếp cận được các giải pháp công nghệ tối ưu cho hoạt động kinh doanh của mình.
- Thiếu hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ đồng bộ: Cơ sở hạ tầng công nghệ số tại một số khu vực vẫn còn yếu, dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp KNST không thể áp dụng công nghệ mới do hạn chế về kết nối internet, băng thông, hệ thống điện toán đám mây. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp KNST ở vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận công nghệ số cũng gặp nhiều khó khăn vì hạ tầng công nghệ chưa đồng đều giữa các khu vực.
- Vấn đề bảo mật và an toàn thông tin: Nhiều doanh nghiệp KNST còn chưa chú trọng vào bảo mật thông tin khi ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trong các lĩnh vực như fintech, edtech, và healthtech, nơi dữ liệu người dùng và thông tin giao dịch rất quan trọng. Thiếu quy trình bảo mật bài bản, các doanh nghiệp KNST có thể gặp phải vấn đề về dữ liệu bị rò rỉ, mất mát dữ liệu khách hàng hoặc vi phạm quy định pháp lý về bảo mật thông tin (như GDPR, Luật An toàn thông tin của Việt Nam).
- Thiếu các nền tảng công nghệ phù hợp với từng ngành nghề: Các nền tảng công nghệ hiện nay chủ yếu được phát triển cho các ngành nghề lớn (như thương mại điện tử, ngân hàng, vận tải...) nhưng thiếu các nền tảng công nghệ chuyên biệt cho các ngành nhỏ hoặc nông nghiệp, du lịch, giáo dục, nơi cần có các giải pháp công nghệ hóa quy trình chuyên sâu. Một số doanh nghiệp KNST không có đủ kiến thức để tùy chỉnh các công nghệ số sao cho phù hợp với mô hình kinh doanh của mình.
- Chưa có cơ chế thử nghiệm công nghệ trong môi trường thực tế (sandbox): dẫn tới nhiều doanh nghiệp KNST ngần ngại triển khai các công nghệ mới hoặc thử nghiệm mô hình kinh doanh sáng tạo mà không có sự bảo vệ về mặt pháp lý hoặc sự hỗ trợ từ chính phủ. Các mô hình fintech, blockchain, AI có thể gặp khó khăn trong việc thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm do không có cơ chế pháp lý và môi trường kiểm chứng an toàn. 
h) Khó khăn trong phát triển khởi nghiệp ở địa phương
- Tại nhiều địa phương, hoạt động khởi nghiệp còn mang tính phong trào, thiếu nền tảng và hệ sinh thái hỗ trợ thực chất. Còn thiếu các cá nhân, tổ chức hỗ trợ chuyên nghiệp (vườn ươm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, các chuyên gia cố vấn, nhà đầu tư thiên thần…), thiếu không gian làm việc chung, chưa phát huy lợi thế của địa phương, chưa có nhiều mô hình “khởi nghiệp nông thôn”, “KNST gắn với sản phẩm OCOP” để học tập.
- Nguồn lực đầu tư, đội ngũ cố vấn, chương trình huấn luyện và kết nối còn tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, gây ra sự chênh lệch về cơ hội phát triển giữa các vùng miền.
1.3. Bài học kinh nghiệm
Giai đoạn vừa qua, các chủ trương, định hướng lớn của Bộ Chính trị đã xác định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân[footnoteRef:22] và của đội ngũ doanh nhân[footnoteRef:23] trong đổi mới mô hình tăng trưởng của quốc gia[footnoteRef:24], với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu Châu Á vào năm 2045[footnoteRef:25]. Ngày 22/12/2024 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực tế những năm gần đây, với tăng trưởng GDP của nước ta đạt khoảng 7% thì để đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP những năm tiếp theo đến năm 2045 là hai (2) chữ số thì bắt buộc Việt Nam phải thay đổi động lực truyền thống đã dần tới hạn bằng động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.  [22:  Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.]  [23:  Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.]  [24:  Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 1/11/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế]  [25:  Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2022, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Chấp hành TW Đảng] 

Quản lý KHCN thì đầu tiên là phải đo lường được đóng góp của KHCN tới tăng trưởng kinh tế. Không đo lường, đánh giá được thì không quản lý được, không thúc đẩy được và không biết được hiệu quả, rất dễ dẫn đến lãng phí. Nhiều quốc gia chi rất nhiều cho KHCN nhưng vẫn không thoát được bẫy thu nhập trung bình. Do đó, cần thiết phải có tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN/ĐMST/CĐS tới kinh tế - xã hội. 
Việt Nam tăng trưởng 10% thì KHCN/ĐMST/CĐS phải đóng góp trên 5%. Phát triển dựa trên KHCN/ĐMST/CĐS là chính thì tăng trưởng chính phải dựa trên KHCN/ĐMST/CĐS. Trong 5% tăng trưởng GDP đó của giai đoạn 2025-2030 thì ĐMST phải đóng góp 3%, CĐS 1-1,5% và KHCN 1%. Có nghĩa là ĐMST phải đóng góp chính, 60%, CĐS là 25%, KHCN giai đoạn này là 15%.
Hướng đến tầm nhìn chung của đất nước, kinh tế tư nhân được xác định rõ hơn về sứ mạng và tầm nhìn của mình. Kinh tế tư nhân phải là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, có trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tham gia xây dựng xã hội văn minh, hiện đại và góp phần xây dựng một Việt Nam năng động và hội nhập quốc tế. 
Kinh tế tư nhân cần phấn đấu trở thành lực lượng chủ lực, đi đầu trong ứng dụng công nghệ và đổi mới, sáng tạo, để đạt mục tiêu đóng góp khoảng 70% GDP vào năm 2030; ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân có năng lực cạnh tranh toàn cầu, làm chủ công nghệ và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng quốc tế; cùng cả nước xây dựng nên một Việt Nam năng động, độc lập, tự chủ, tự cường và phát triển thịnh vượng.
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành mũi nhọn chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, môi trường số, nền tảng số vừa là công cụ, vừa là môi trường để phát triển kinh doanh, Chiến lược xác định khởi nghiệp toàn dân là cốt lõi để phát triển khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, với điểm nhấn trọng tâm mới là mô hình “doanh nghiệp một người”: khai thác sức mạnh của các nền tảng công nghệ số thay thế cho hoạt động quản trị nhân sự, bán hàng, khai thuế, marketing, lập kế hoạch...; phát triển các nền tảng công nghệ dùng chung cho hoạt động khởi nghiệp đại chúng, doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ sâu, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó là việc hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, ươm tạo và tăng tốc phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có khả năng đột phá. 
2. Dự báo tình hình, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp
2.1. Dự báo tình hình
a) Bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực
Nếu như mô hình tăng trưởng đạt giải Nobel kinh tế của Robert Solow (1956) xác định hai động lực chính của tăng trưởng kinh tế là lao động và vốn thì trong thời đại công nghệ thông tin và Internet vạn vận, AI, Big Data… đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với những tiền đề và thách thức mới, quá trình toàn cầu hóa và hàng loạt các yếu tố nổi lên đã dẫn đến việc chuyển mô hình kinh tế kế hoạch sang “kinh tế khởi nghiệp” (entrepreneurial economy) mà tăng trưởng kinh tế nhờ sự linh hoạt, tính mới, đổi mới, bất ổn, đa dạng, liên kết, phân cụm[footnoteRef:26]. Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã làm cho những người khởi nghiệp cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi các công nghệ mới góp phần tạo nên giải pháp mới, mở ra những cơ hội thị trường mới, thay thế những thị trường đang tồn tại và loại bỏ những rào cản để thâm nhập những thị trường công nghệ cũ[footnoteRef:27]. ICT cũng là động lực chính của toàn cầu hóa, một nhân tố quan trọng khác thúc đẩy sự chuyển dịch hướng đến nền kinh tế khởi nghiệp[footnoteRef:28]. Cả toàn cầu hóa và thay đổi công nghệ đã kích thích quá trình tái tổ chức doanh nghiệp thí dụ như thu nhỏ quy mô tổ chức (bằng hình thức out-sourcing và off-shoring). Đây là quá trình chuyển dịch hướng đến một nền kinh tế dựa trên tri thức và nền kinh tế đó định hướng sự thay đổi thành một nền kinh tế khởi nghiệp, vì tri thức và ý tưởng thay thế vốn vật chất và tạo nên lợi thế cạnh tranh[footnoteRef:29]. Những điều trên đây giải thích việc khởi nghiệp đang dần trở thành động năng của tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội trong suốt hơn hai thập kỷ qua. [26:  Audretsch D. B., Thurik A. R. (2004). A model of the entrepreneurial economy. Retrieved from Aulet W., Murray F. (2013). A tale of Two entrepreneurs: Understanding differences in the Types of entrepreneurship in the economy.]  [27:  Spencer A. S., Kirchhoff B. A., White C. (2008). Entrepreneurship, innovation, and wealth distribution: the essence of creative destruction. International Small Business Journal, 26(1), 9-26.]  [28:  Thurik A., Stam E., Audretsch D. B. (2013). The rise of entrepreneurial economy and the future of dynamic capitalism. Technovation, 33 (8), 302-310.]  [29:  Thurik A., Stam E., Audretsch D. B. (2013). The rise of entrepreneurial economy and the future of dynamic capitalism. Technovation, 33 (8), 302-310.] 

 ĐMST được xem là động lực của chuyển đổi kinh tế và nhấn mạnh vai trò của những người “dám nghĩ, dám làm” trong phát triển và phân phối đổi mới và nhờ đó thách thức các doanh nghiệp đang tồn tại và “phá hủy” những công nghệ và sản phẩm đang tồn tại. Quá trình này được gọi là “hủy diệt mang tính sáng tạo”[footnoteRef:30]. Khởi nghiệp sáng tạo (KNST) là mô hình kinh doanh dựa trên ý tưởng mới, khai thác, ứng dụng thành tựu công nghệ và mô hình kinh doanh đột phá được minh chứng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội[footnoteRef:31]. Khởi nghiệp được cho rằng đóng góp vào sự thịnh vượng kinh tế bằng cách cung cấp “đường dẫn” cho việc lan tỏa tri thức qua “lưới lọc tri thức”, làm cho sáng chế có thể đưa ra thị trường để thương mại hóa[footnoteRef:32].  [30:  The theory of economic development– An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle, Joseph A. Schumpeter, trans. from the German by Redvers Opie, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1934. 255 pp. ISBN 9780674879904]  [31:  Báo cáo "The State of Startup Investing in 2023" của Startup Genome cho biết KNST đóng góp 3,5 nghìn tỷ USD vào GDP toàn cầu và tạo ra 60 triệu việc làm. Theo báo cáo Measuring job creation by start-ups and young firms (OECD, 2021) cũng cho thấy, trung bình trong khối các quốc gia thuộc OECD, các doanh nghiệp KNST tạo ra từ 22% - 53% số lượng việc làm mới. Trong số 10 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới hiện tại, thì có đến 8 doanh nghiệp công nghệ, và trong đó, 5 doanh nghiệp xuất phát với mô hình KNST (Google, Facebook, Amazon, …).]  [32:  Acs, Z. J., Audretsch, D. B., Braunerhjelm, P., & Carlsson, B. (2004). The missing link: The knowledge filter and entrepreneurship in endogenous growth. ] 

Hành trình của các quốc gia như Israel, Hàn Quốc, Singapore… trên con đường chuyển đổi mô hình tăng trưởng bằng khởi nghiệp và công nghệ là minh chứng cho vai trò then chốt của khởi nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng quốc gia. Israel, được mệnh danh là "Quốc gia Khởi nghiệp", đã biến sự thiếu hụt tài nguyên thành động lực sáng tạo, tập trung vào công nghệ cao và xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ, thu hút đầu tư toàn cầu và tạo ra những đột phá trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt với nền tảng công nghệ sâu, công nghệ cốt lõi, công nghệ chiến lược đóng vai trò trung tâm, nguồn nhân lực chất lượng cao được nuôi dưỡng và thu hút liên tục. Những câu chuyện thành công cho thấy, một chiến lược quốc gia tập trung vào khởi nghiệp sáng tạo, với sự hỗ trợ đồng bộ từ nhà nước, hệ thống giáo dục, các nhà đầu tư và cộng đồng,… có thể tạo ra những bước nhảy vọt trong phát triển kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng cho một quốc gia. Mặc dù mỗi quốc gia có những chiến lược cụ thể căn cứ theo điều kiện và khai thác thế mạnh của quốc gia, hướng tới những đối tượng cụ thể để hỗ trợ, thúc đẩy. Tuy nhiên điểm chung là hướng tới văn hóa chấp nhận rủi ro, “dám nghĩ lớn” thấm nhuần trong xã hội, giúp doanh nhân mạnh dạn thử nghiệm, coi KNST là lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn, nâng cao tỷ lệ khởi nghiệp trong người dân. Các doanh nghiệp KNST tập trung hướng tới thị trường toàn cầu, tận dụng hạ tầng mở cửa, hiệp định thương mại và mạng lưới đối tác quốc tế. Tất cả những yếu tố đó tạo nên một hệ sinh thái nơi các dự án khởi nghiệp sáng tạo tăng mạnh về số lượng, tạo giá trị bền vững và tác động lan tỏa cho cả nền kinh tế - xã hội. Kinh nghiệm của Singapore, Hàn Quốc và Israel cho thấy việc kết hợp tầm nhìn chiến lược, xây dựng hệ sinh thái thuận lợi và chủ động thu hút nguồn lực cả từ kiều bào và cộng đồng quốc tế là những yếu tố quan trọng để một quốc gia có thể chuyển mình từ nước thu nhập thấp trở thành một quốc gia khởi nghiệp năng động và thành công. Các quốc gia có hệ sinh thái năng động và khả năng nắm bắt nhanh chóng các công nghệ mới sẽ có lợi thế trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội thông qua sức mạnh của khởi nghiệp sáng tạo. Sự trỗi dậy của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật và các tiến bộ khoa học khác đã xóa nhòa các ranh giới truyền thống về quốc gia và lĩnh vực công nghệ, tạo ra một không gian kết nối và tương tác chưa từng có. Chính sự xóa mờ này, đi kèm với nhu cầu cấp bách về các giải pháp bền vững, đã mở ra những cơ hội đặc biệt thuận lợi cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, để tham gia sâu rộng và nhanh chóng bắt kịp những làn sóng khởi nghiệp mới trên thế giới. Việc tận dụng hiệu quả những lợi thế từ công nghệ và nhu cầu toàn cầu này có thể giúp các quốc gia đang phát triển rút ngắn khoảng cách phát triển và tạo ra những đột phá trong nền kinh tế.
Những thành tựu vượt bậc của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn và tự động hóa, đã tạo ra một sự thay đổi mang tính nền tảng trong bối cảnh khởi nghiệp trên toàn cầu. Các rào cản gia nhập thị trường được hạ thấp nhờ công nghệ, những thị trường mới hình thành, mở ra những cơ hội kinh doanh mới, đột phá mà trước đây khó có thể hình dung đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ về tốc độ đổi mới, yêu cầu kỹ năng mới và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, buộc các doanh nghiệp khởi nghiệp phải nhanh chóng thích ứng và tìm kiếm những lợi thế cạnh tranh độc đáo trong kỷ nguyên số. Lĩnh vực Fintech xuất hiện những cơ hội sử dụng AI để phân tích lượng lớn dữ liệu tài chính, đánh giá rủi ro tín dụng chính xác hơn, và cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân hóa. Một ví dụ là các ứng dụng cho vay ngang hàng (P2P lending) sử dụng AI để kết nối người vay và người cho vay dựa trên các thuật toán phức tạp, loại bỏ trung gian truyền thống và giảm chi phí; Lĩnh vực Nhà thông minh và Thành phố thông minh phát triển các thiết bị và nền tảng kết nối các đồ dùng gia đình, hệ thống giao thông, và cơ sở hạ tầng đô thị. Dữ liệu thu thập từ các thiết bị IoT được phân tích để cung cấp các dịch vụ tiện ích, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống; lĩnh vực Nông nghiệp thông minh (AgriTech) sử dụng cảm biến IoT để theo dõi điều kiện đất đai, thời tiết, và sức khỏe cây trồng, từ đó tối ưu hóa việc tưới tiêu, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Điều này giúp tăng năng suất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường; Lĩnh vực Sản xuất thông minh đang phát triển các robot cộng tác (cobot) có thể làm việc cùng với con người trong dây chuyền sản xuất, tăng năng suất và giảm thiểu rủi ro…
Tóm lại, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra một sân chơi toàn cầu đầy cơ hội và thách thức cho ĐMST và khởi nghiệp. Các quốc gia có hệ sinh thái năng động và khả năng nắm bắt nhanh chóng các công nghệ mới sẽ có lợi thế trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội thông qua sức mạnh của khởi nghiệp sáng tạo.
Những thách thức toàn cầu và nhu cầu phát triển bền vững đang tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc và đa chiều đến hoạt động khởi nghiệp trên toàn thế giới, đồng thời mở ra những cơ hội mới tiềm năng đã và đang góp phần định hướng lại hoạt động khởi nghiệp trên thế giới. Khởi nghiệp không chỉ chịu tác động từ những yếu tố này mà còn đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc giải quyết các thách thức và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. Các vấn đề như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng xã hội, và nhu cầu về năng lượng sạch, thực phẩm bền vững, y tế toàn diện... đang trở thành những ưu tiên hàng đầu trên toàn cầu. Điều này đã thúc đẩy các nhà khởi nghiệp tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp sáng tạo. Các ý tưởng kinh doanh hướng đến phát triển bền vững không còn là một xu hướng nhỏ lẻ mà đang trở thành một trong những dòng chảy chính. Nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ bền vững đang tăng trưởng mạnh mẽ góp phần tạo ra những thị trường mới. Người tiêu dùng ngày càng có ý thức hơn về tác động môi trường và xã hội của những gì họ mua và sử dụng, tạo ra một thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp "xanh". Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp hữu cơ, quản lý chất thải, giao thông xanh, và công nghệ sạch đang thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư và khách hàng. Các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các tập đoàn lớn đang nhận ra vai trò quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển bền vững và xúc tiến xây dựng các chương trình, vườn ươm, và quỹ đầu tư đặc biệt để hỗ trợ các doanh nghiệp KNST “xanh”. Điều này tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp bền vững.
Trong bối cảnh đó, hàng loạt các kỳ lân công nghệ xuất hiện với mục tiêu giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu như: Impossible Foods (Hoa Kỳ): Mặc dù có trụ sở tại Hoa Kỳ (một quốc gia phát triển), sứ mệnh và tác động của Impossible Foods trong việc giải quyết vấn đề bền vững toàn cầu (giảm tác động môi trường của chăn nuôi) là rất lớn và có ảnh hưởng đến nhiều quốc gia đang phát triển hay Zipline (Hoa Kỳ): Tương tự như Impossible Foods, trụ sở chính của Zipline ở Hoa Kỳ, nhưng hoạt động và tác động chính của họ trong việc cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp bằng máy bay không người lái tập trung mạnh mẽ vào các quốc gia đang phát triển ở châu Phi và Nam Á. Các quốc gia đang phát triển như Nigieria, Indonesia, Chile cũng đóng góp những kỳ lân công nghệ như: OPay (Nigeria): là một ví dụ điển hình về một doanh nghiệp KNST kỳ lân có trụ sở và hoạt động chính tại một quốc gia đang phát triển (Nigeria). OPay cung cấp nền tảng thanh toán di động và các dịch vụ liên quan, góp phần vào tài chính toàn diện và giải quyết các thách thức về giao dịch và tiếp cận dịch vụ tại Nigeria và các thị trường mới nổi khác. NotCo (Chile): Có trụ sở tại Chile, một quốc gia đang phát triển ở Mỹ Latinh, NotCo đã đạt được định giá trên 1 tỷ đô la Mỹ, trở thành một kỳ lân. Công ty này sử dụng AI Sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật với hương vị và kết cấu tương tự như các sản phẩm từ động vật, góp phần vào sự phát triển của ngành thực phẩm bền vững trên toàn cầu.
Làn sóng khởi khởi nghiệp toàn cầu bước vào một giai đoạn mới, phản ánh rõ sự chuyển dịch trong mô hình tăng trưởng và tư duy phát triển doanh nghiệp. Giai đoạn hậu COVID đánh dấu quá trình sàng lọc khắc nghiệt, chuyển từ “nhiều” sang “tinh”, từ “mở rộng nhanh” sang “phát triển bền vững”. Dòng vốn toàn cầu hiện đang tập trung vào các startup có năng lực công nghệ thực chất, sở hữu trí tuệ rõ ràng và mô hình kinh doanh bền vững, thay vì các mô hình tăng trưởng nhanh nhưng thiếu nền tảng công nghệ. Những diễn biến này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong việc định vị lại chiến lược khởi nghiệp sáng tạo, xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên, mô hình tổ chức hệ sinh thái, và cơ chế chính sách phù hợp với bối cảnh mới.
Tóm lại, bối cảnh thế giới đương đại đang chứng kiến sự giao thoa mạnh mẽ giữa những thành tựu đột phá của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những thách thức, nhu cầu cấp thiết về phát triển bền vững toàn cầu. Sự trỗi dậy của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật và các tiến bộ khoa học khác đã xóa nhòa các ranh giới truyền thống về quốc gia và lĩnh vực công nghệ, tạo ra một không gian kết nối và tương tác chưa từng có. Chính sự xóa mờ này, đi kèm với nhu cầu cấp bách về các giải pháp bền vững, đã mở ra những cơ hội đặc biệt thuận lợi cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, để tham gia sâu rộng và nhanh chóng bắt kịp những làn sóng khởi nghiệp mới trên thế giới. Việc tận dụng hiệu quả những lợi thế từ công nghệ và nhu cầu toàn cầu này có thể giúp các quốc gia đang phát triển rút ngắn khoảng cách phát triển và tạo ra những đột phá trong nền kinh tế.
b) Tình hình trong nước
Trong khi thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự trỗi dậy của nền kinh tế số, Việt Nam đứng trước những cơ hội chưa từng có để bứt phá. Bối cảnh trong nước của Việt Nam hiện tại mang đến nhiều yếu tố thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động khởi nghiệp sáng tạo (KNST). Tại Việt Nam, GDP 9 tháng đầu năm 2025 tăng 6,3%, cao hơn cùng kỳ 2024 (5,7%), trong đó khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 43% GDP và 85% việc làm mới - minh chứng vai trò của doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp trong tăng trưởng. Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2025 của Việt Nam xếp hạng 44/132 (tăng 2 bậc so với 2024), trong khi Singapore (hạng 5), Hàn Quốc (hạng 8), Malaysia (hạng 34). Khoảng cách này phản ánh dư địa rất lớn cho Việt Nam trong đầu tư cho R&D và thương mại hóa sáng chế. Nghị quyết 57-NQ/TW đặt mục tiêu đến 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập cao, dựa trên ba trụ cột: KH&CN - Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số. 
Về kinh tế - xã hội, ở giai đoạn đầu, nền tảng nông nghiệp đã giúp đất nước ta thoát nghèo và đảm bảo an ninh lương thực, làm tiền đề cho sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp (với sự xuất hiện của FDI, cách ngành gia công, lắp ráp) đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập trung bình ở giai đoạn tiếp theo. Khi đất nước bước vào mức thu nhập trung bình cao, đã sở hữu nền tảng công nghệ của giai đoạn đầu tư và nâng cao năng lực nội sinh của giai đoạn thẩm thấu công nghệ để từ đó sáng tạo ra công nghệ, KHCN/ĐMST/CĐS sẽ giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình, thành nước phát triển thu nhập cao. Điển hình là, sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, công nghệ nền tảng, kinh tế chia sẻ đã ngày càng tạo ra những cơ hội nghề nghiệp, mô hình khởi nghiệp, kinh doanh hoàn toàn mới, khác biệt, ví dụ như: livestream[footnoteRef:33], streamer, KOL, KOC, gamer, freelancer[footnoteRef:34]... với quy mô thị trường thậm chí còn lớn hơn những ngành nghề truyền thống hàng chục lần[footnoteRef:35]. Sự góp mặt của các công ty, tập đoàn lớn trong nền kinh tế (Vinaphone, Mobiphone, Viettel, Vingroup, FPT…) mang đến nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam như: nguồn vốn đầu tư mạnh mẽ, kinh nghiệp và chuyên môn, mạng lưới và đối tác rộng lớn, tiềm năng; cơ hội nghiên cứu và phát triển công nghệ; chủ trương đầu tư vào đổi mới sáng tạo; hình thành những thị trường và nhu cầu mới… [33:  Dữ liệu từ Metric.vn hoặc các báo cáo thương mại điện tử khác thường xuyên chỉ ra rằng doanh thu từ các phiên livestream có thể chiếm tỷ trọng ngày càng lớn (ví dụ 15-25% hoặc hơn) trong tổng GMV của các sàn TMĐT, với tốc độ tăng trưởng vượt trội so với các hình thức bán hàng online khác. Các cá nhân (streamer bán hàng) có thể đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng trong 1 phiên livestream.]  [34:  Sự phát triển của các nền tảng kết nối như Upwork, Fiverr, và các nền tảng Việt Nam (ví dụ: vLance, FreelancerViet) cùng với xu hướng làm việc linh hoạt (đặc biệt sau đại dịch) đã thúc đẩy số lượng Freelancer tăng mạnh. Các khảo sát hoặc báo cáo về lao động có thể chỉ ra rằng có hàng triệu người Việt Nam đang tham gia vào nền kinh tế tự do, làm việc trong các lĩnh vực đa dạng như viết lách, dịch thuật, thiết kế đồ họa, lập trình, marketing số, tư vấn...]  [35:  Toàn cầu: Thị trường này đã đạt quy mô hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ USD.
Việt Nam: Theo các báo cáo từ các công ty nghiên cứu thị trường (như Statista, Decision Lab, Buzzmetrics), quy mô thị trường influencer marketing tại Việt Nam cũng đạt hàng trăm triệu USD và có tốc độ tăng trưởng rất cao (thường trên 20-30%/năm). Điều này cho thấy nhu cầu lớn đối với các KOL (Key Opinion Leader), KOC (Key Opinion Consumer), và nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng. Các thương hiệu ngày càng chi tiêu nhiều hơn cho kênh tiếp thị này.] 

Những thách thức sau đại dịch Covid -19: Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động tiêu cực sâu rộng đến kinh tế - xã hội toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, bối cảnh hậu đại dịch cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho khởi nghiệp. Những thay đổi trong hành vi tiêu dùng, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, và nhu cầu cấp thiết về các giải pháp công nghệ trong y tế, giáo dục, thương mại điện tử và chuyển đổi số đã tạo ra những "khoảng trống thị trường" và nhu cầu đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Đây là cơ hội chưa từng có với các nhà khởi nghiệp linh hoạt, có khả năng thích ứng nhanh chóng và tư duy đột phá có thể tận dụng những cơ hội này để phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới, đáp ứng những yêu cầu của "trạng thái bình thường mới". Đồng thời, đây cũng là thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp khởi nghiệp phải có khả năng phục hồi, thích ứng và tìm kiếm những hướng đi sáng tạo để vượt qua những khó khăn còn tồn tại.
Với dân số hơn 100 triệu người (2024), Việt Nam là một thị trường rộng lớn và tiềm năng cho khởi nghiệp Việt Nam với nhu cầu đa dạng, thị trường tiêu thụ nội địa lớn, giảm chi phí sản xuất, nguồn nhân lực dồi dào và cơ hội thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới. Đặc biệt, cơ cấu dân số trẻ và năng động, với tỷ lệ người trẻ tuổi trong độ tuổi lao động cao (65,8 triệu người từ 15-64 tuổi – chiếm khoảng 64,8%). Đây là một nguồn lực vô cùng quý giá cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp. Giới trẻ Việt Nam ngày càng có trình độ học vấn cao hơn, tiếp cận nhanh chóng với công nghệ và xu hướng toàn cầu, có tinh thần dám nghĩ dám làm và khát khao thể hiện bản thân. Lực lượng lao động trẻ này là nguồn cung cấp dồi dào cho khởi nghiệp về ý tưởng, nhân lực và sự nhiệt huyết, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, sự chú trọng vào STEM từ giáo dục và đào tạo đã giúp trang bị cho lực lượng lao động trẻ những kiến thức và kỹ năng nền tảng quan trọng để tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Năng lực STEM vững chắc là một lợi thế cạnh tranh quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam phát triển các sản phẩm và dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh việc số lượng, cơ hội việc làm liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo tăng lên thì nguy cơ thất nghiệp ở các lĩnh vực đó cũng tăng cao do sự thay thế của công nghệ, máy móc…, tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến bất ổn về xã hội.
Tầm nhìn chiến lược sâu sắc: Đứng trước bối cảnh mới, trước những vận hội mang tính lịch sử của quốc gia, của thời đại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện một tầm nhìn chiến lược sâu sắc, sớm xác định Khoa học & Công nghệ (KH&CN), Đổi mới sáng tạo (ĐMST) và Chuyển đổi số (CĐS) - viết tắt là KHCN/ĐMST/CĐS - là nền tảng và định hướng mang tính đột phá, mở ra cơ hội chưa từng có để Việt Nam vượt bẫy thu nhập trung bình, vươn mình trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao. Trong đó, KH&CN tạo nền tảng tri thức, công cụ mới; ĐMST là động lực chuyển hóa tri thức, công nghệ thành ý tưởng, giải pháp và sản phẩm/ dịch vụ. CĐS tạo môi trường số thuận lợi, mảnh đất màu mỡ để đẩy nhanh tốc độ phát triển KHCN và ĐMST, phổ cập nhanh các sản phẩm/ dịch vụ/ mô hình mới vào cuộc sống trên môi trường phi vật lý, phi biên giới, phi khoảng cách và phi trung gian. 
Việt Nam nằm trong không đến 5% quốc gia tiên phong nhận thấy tầm quan trọng của bộ ba KHCN/ĐMST/CĐS và nhập về một nơi, kết nối lại với nhau tạo thành một hệ sinh thái. Lần đầu tiên, bộ ba KHCN/ĐMST/CĐS đi cùng nhau trong một Nghị quyết của Bộ Chính trị và nhập với nhau về một Bộ quản lý. Điều này cho thấy tầm nhìn chiến lược, quan điểm chỉ đạo sáng suốt, mang tính thời đại của Bộ Chính trị. KHCN/ĐMST/CĐS thực sự là điều kiện tiên quyết, là thời cơ để Việt Nam giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Cùng với đó, các chủ trương, định hướng lớn của Bộ Chính trị cũng xác định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân[footnoteRef:36] và của đội ngũ doanh nhân[footnoteRef:37] trong đổi mới mô hình tăng trưởng của quốc gia[footnoteRef:38], vai trò quan trọng của hội nhập quốc tế[footnoteRef:39] trong tình hình mới, xác định đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật[footnoteRef:40] với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu Châu Á vào năm 2045[footnoteRef:41]. Bên cạnh đó là các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị tập trung vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững[footnoteRef:42], về đổi mới giáo dục toàn diện để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực[footnoteRef:43], và xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân[footnoteRef:44] là những điều kiện nền tảng cơ bản để phát triển đất nước đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.  [36:  Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.]  [37:  Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.]  [38:  Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 1/11/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế]  [39:  Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới]  [40:  Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới]  [41:  Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2022, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Chấp hành TW Đảng]  [42:  Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ]  [43:  Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo]  [44:  Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân] 

Ngày 22/12/2024 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực tế những năm gần đây, với tăng trưởng GDP của nước ta đạt khoảng 7% thì để đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP những năm tiếp theo đến năm 2045 là hai (2) con số bắt buộc Việt Nam phải thay đổi động lực truyền thống đã dần tới hạn bằng động lực tăng trưởng mới dựa trên KHCN/ĐMST/CĐS. 
Sự ra đời của Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng Ban; thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước cho thấy sự quyết liệt, nhất quán, tiên phong, đồng bộ, vai trò lãnh đạo sáng suốt của Bộ Chính trị và Trung ương trong việc đưa KHCN/ĐMST/CĐS vào cuộc sống, đóng góp trực tiếp vào công cuộc chuyển đổi mô hình tăng trưởng quốc gia, tạo lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định: “Đất nước ta đang đứng trước yêu cầu cần có chủ trương, quyết sách mạnh mẽ, mang tính chiến lược và cách mạng để tạo xung lực mới, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Nghị quyết 57 là tuyên ngôn của Việt Nam, đất nước đã đến lúc bước vào giai đoạn sáng tạo, giai đoạn cần đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu phát triển để tạo ra công nghệ và sản phẩm mới, đồng thời với đó là đổi mới thể chế, quản trị quốc gia và mô hình phát triển địa phương. 
Nghị quyết 57 ra đời cho thấy sự ưu tiên hàng đầu của Bộ Chính trị đối với việc kiến tạo một môi trường thuận lợi, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên cả nước. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ, tạo động lực và định hướng cho các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp một cách đồng bộ và hiệu quả.
Được sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đã hình thành, đang trong giai đoạn phát triển đầy tiềm năng. Đổi mới sáng tạo (ĐMST) được coi là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế nói chung, là yếu tố quan trọng, cơ bản góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng từ tăng trưởng dựa trên các yếu tố sản xuất giản đơn (tài nguyên thiên nhiên, lao động giản đơn, vốn) sang mô hình tăng trưởng dựa trên KHCN/ĐMST/CĐS. ĐMST được thực hiện ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, tuy nhiên, rõ ràng nhất là ở các doanh nghiệp KNST. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông, trong hơn 20 năm qua, các thế hệ khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam đang có những đóng góp đáng ghi nhận vào sự phát triển chung của quốc gia và bắt đầu vươn ra quốc tế, với sự gia tăng về số lượng các vườn ươm, trung tâm thúc đẩy khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm, không gian làm việc chung và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp khác đồng thời đã có những dấu ấn nhất định với sự xuất hiện của một số doanh nghiệp KNST có tiềm năng tăng trưởng. Doanh nghiệp KNST đã xuất hiện ở nhiều ngành như công nghệ thông tin, truyền thông, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, công nghệ y-dược, giáo dục, fintech… và một số kỳ lân công nghệ, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Thị trường cho khởi nghiệp Việt Nam được cho là rất giàu tiềm năng với nguồn lực dồi dào, nhu cầu ứng dụng, cải tiến công nghệ ở nhiều ngành, lĩnh vực, giải quyết nhiều vấn đề lớn của quốc gia, của thời đại, của lĩnh vực. Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và toàn cầu hóa với việc tham gia các Hiệp định thương mại đã và đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam có cơ hội hội nhập, phát triển mạnh và hứa hẹn có nhiều đóng góp cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, tốc độ và sự bứt phá về phát triển KHCN/ĐMST/CĐS quốc gia còn chậm; quy mô, tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia còn khoảng cách xa so với nhóm các nước phát triển, chưa huy động được triệt để được nguồn lực và tiềm năng quốc gia, sức mạnh của toàn dân. 
Bên cạnh những thuận lợi trong nước, khởi nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính toàn cầu, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng thích ứng cao. Đó là thị trường quốc tế cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Để vươn ra toàn cầu, doanh nghiệp KNST Việt Nam cần có những sản phẩm, dịch vụ thực sự độc đáo và có giá trị cạnh tranh cao. Tốc độ phát triển của khoa học công nghệ diễn ra nhanh chóng, đòi hỏi các doanh nghiệp khởi nghiệp phải liên tục cập nhật, đổi mới và thích ứng để không bị tụt hậu. Việc tiếp cận và làm chủ các công nghệ mới như AI, Blockchain, IoT,... đặt ra những thách thức không nhỏ về nguồn lực và năng lực. Các yếu tố liên quan đến biến động tình hình kinh tế, chính trị thế giới như lạm phát toàn cầu, suy thoái kinh tế, căng thẳng địa chính trị và các thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế có thể tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam. Những khác biệt về văn hóa và pháp lý mà các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam khi mở rộng  ra thị trường quốc tế phải đối mặt như: văn hóa tiêu dùng, quy định pháp lý, môi trường kinh doanh ở từng quốc gia. Việc nghiên cứu và thích ứng với những yếu tố này đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự hiểu biết sâu sắc. Tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn và các quy định liên quan cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam khi doanh nghiệp khởi nghiệp muốn thâm nhập và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do các yếu tố khách quan có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu, thiết bị, sản xuất và phân phối sản phẩm ra thị trường quốc tế. Các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và yêu cầu về phát triển bền vững ngày càng được chú trọng. Các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam cũng cần phải thích ứng với áp lực về phát triển bền vững và tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào mô hình kinh doanh của mình để đáp ứng xu hướng này khi tiếp cận và thu hút các nhà đầu tư có trách nhiệm. Để vượt qua những thách thức toàn cầu này, khởi nghiệp Việt Nam cần xây dựng nội lực mạnh mẽ, tập trung vào đổi mới sáng tạo thực chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác quốc tế và có chiến lược thâm nhập thị trường bài bản. Sự hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức trong hệ sinh thái cũng đóng vai trò then chốt trong việc giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu và khẳng định vị thế trên bản đồ khởi nghiệp thế giới.
Hoạt động khởi nghiệp vẫn còn tồn tại tình trạng tản mạn, thiếu sự liên kết và định hướng chiến lược quốc gia đủ mạnh để quy tụ nguồn lực. Từ trước đến nay, KNST ở Việt Nam được khuôn vào những doanh nghiệp mới, phát triển nhanh, chưa chú trọng đến sự phát triển mang tính đột phá, cách mạng, đến việc giải quyết những bài toán lớn của xã hội, đến sự phá hủy những thứ đã cũ (sự phá hủy mang tính sáng tạo), chưa thực sự huy động được nguồn lực toàn dân. Tinh thần ĐMST chưa được phổ cập ở mọi lĩnh vực, mọi cấp, mọi địa phương và từng người dân, chưa thực sự trở thành một tiêu chuẩn “văn hóa quốc gia”. Trong khi đó, Việt Nam đang phải đối mặt với các thách thức rất lớn như tăng trưởng 2 con số khi GDP trên đầu người đã đạt gần 5000 đô-la Mỹ, thoát bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước phát triển thu nhập cao, tăng trưởng chất lượng cao, tinh gọn bộ máy… Chính những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt, những bài toán lớn của quốc gia, của thời đại cần phải giải quyết lại mở ra dư địa và những cơ hội chưa từng có cho khởi nghiệp. Trong khi nguồn lực của Việt Nam có hạn thì việc tập trung vào giải quyết các bài toán có tính ưu tiên này không nên dàn trải, cần tập trung, có trọng tâm. Việc khởi nghiệp thay vì tản mạn những chủ đề nhỏ lẻ thì tập trung vào giải quyết những bài toán cấp bách của quốc gia, huy động tốt nguồn lực toàn dân thì sẽ đảm bảo tính khả thi tăng lên. Đây là điều kiện tốt để khởi nghiệp thực sự có đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng kinh tế vĩ mô, toàn dân chung tay giải quyết những bài toán lớn của đất nước và thời đại, cũng như tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, hiện chưa thực sự tương xứng với tiềm năng vốn có.
Học hỏi các mô hình từ nước ngoài: Đây vừa là thuận lợi nhưng cũng là khó khăn trong việc xây dựng một mô hình phù hợp cho riêng Việt Nam. Thực tế, những nghiên cứu về mô hình khởi nghiệp quy mô quốc gia cho Việt Nam hiện nay chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc những trường hợp được coi là thành công điển hình như Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) hoặc mô hình “Quốc gia khởi nghiệp” (Israel),… với kỳ vọng rằng sẽ học hỏi được thành công những mô hình đó để áp dụng xây dựng hệ sinh thái và phát triển hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam có những đặc điểm riêng về văn hóa, nguồn lực, hệ thống thể chế, chính sách…, vì vậy, việc xây dựng một mô hình khởi nghiệp riêng cho Việt Nam là một bài toán cấp thiết cần xem xét trong bối cảnh hiện nay.
Những phân tích ở trên cho thấy đây là thời điểm phù hợp để ban hành một chỉ đạo kịp thời, đúng hướng, phù hợp cho con đường khởi nghiệp Việt Nam, để đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thực sự trở trở thành động năng của tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Đây cũng là nhu cầu cấp thiết của quốc gia khi đứng trước những vận hội và thách thức mới. Trước bối cảnh đó, Nghị quyết 57 cũng xác định: “Có chính sách đủ mạnh khuyến khích tinh thần khởi nghiệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước khởi nghiệp tại Việt Nam”.
Nhìn nhận tầm quan trọng, cấp thiết của việc khơi dậy tinh thần và sức mạnh đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp toàn dân, đưa ĐMST trở thành lối sống, phong cách sống của mọi người dân, mọi tổi chức, xây dựng văn hóa ĐMST, khuyến khích khám phá, khoan dung với thất bại một cách hệ thống và hiệu quả, Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo là lời hiệu triệu toàn dân, đưa khởi nghiệp trở thành một trong những động lực tăng trưởng chủ đạo và giải quyết những thách thức phát triển then chốt của Việt Nam trong bối cảnh mới. Đây là yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược để Việt Nam nắm bắt cơ hội phát triển, giải quyết những thách thức, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng.
2.2. Quan điểm
[bookmark: _Hlk206399273]- Xây dựng Quốc gia khởi nghiệp là nội dung quan trọng để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới. Cần thống nhất nhận thức và hành động, coi khởi nghiệp là chiến lược quốc gia dài hạn, là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân. Khơi dậy mạnh mẽ, lan toả sâu rộng tinh thần khởi nghiệp, chấp nhận rủi ro, thất bại, hình thành văn hoá đổi mới sáng tạo trong toàn dân, toàn xã hội.
Khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo không chỉ để tạo công ăn việc làm, để kiếm sống, mà để giải quyết vấn đề của bản thân, của thị trường, của xã hội bằng phương thức mới, tư duy mới, tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, lấy đổi mới sáng tạo làm tư tưởng cốt lõi. Qua đó, ai cũng có cơ hội làm giàu và biến sự sáng tạo của mỗi cá nhân thành động lực phát triển cho cả quốc gia; khai thác sức mạnh trí tuệ, sáng tạo của toàn dân không phụ thuộc vào địa lý, không gian hay bằng cấp, học hàm, học vị.
Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể và toàn dân trong việc xây dựng văn hóa khởi nghiệp; cổ vũ tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro vì khát vọng cống hiến và làm giàu chính đáng. Đưa khởi nghiệp trên nền tảng đổi mới sáng tạo trở thành một phong trào hành động cách mạng sâu rộng, từ đó giải phóng mọi tiềm năng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo ra sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
- Khởi nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột, là cơ hội để bứt phá; phát huy cao độ tinh thần sáng tạo và trí tuệ của toàn dân, giải phóng mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước; nâng cao năng lực tự chủ chiến lược quốc gia, nhất là hướng tới tự chủ các công nghệ chiến lược.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất[footnoteRef:45], tạo ra môi trường, công cụ, thị trường mới cho khởi nghiệp, làm thay đổi phương thức, mô hình hoạt động để ai cũng có thể khởi nghiệp; đồng thời cũng là không gian cho khởi nghiệp sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh, tạo đột phá thay đổi ngành, lĩnh vực.  [45:  Nghị quyết số 57-NQ/TW.] 

- Đảng, Nhà nước khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia phát triển đồng bộ, toàn diện, trong đó thể chế giữ vai trò tiên phong, kiến tạo và đột phá; phát triển hạ tầng, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác hỗ trợ khởi nghiệp, hướng tới phát triển quốc gia số dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Chủ trương chấp nhận rủi ro, thách thức trong quá trình thử nghiệm, triển khai các mô hình kinh doanh, công nghệ mới. Quan điểm này phải được quán triệt không chỉ đối với cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Song song với đó, phải thiết lập các cơ chế quản lý, giám sát và kiểm soát rủi ro đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm sự công khai, minh bạch, phòng ngừa tiêu cực, lợi ích nhóm, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh quốc gia.
Nhà nước đóng vai trò "bà đỡ", kiến tạo môi trường thuận lợi và cung cấp các chính sách hỗ trợ cần thiết, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của quá trình khởi nghiệp. Tập trung nguồn lực đầu tư cho hạ tầng công nghệ, các trung tâm đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm; đồng thời có cơ chế hiệu quả để thu hút và kết nối các nguồn lực xã hội, chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mục tiêu là tạo ra bệ phóng vững chắc để doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam thuận lợi nhất trong thủ tục hành chính, hơn nhất phát triển, lớn mạnh, có đủ sức cạnh tranh bình đẳng trong khu vực và trên trường quốc tế.
2.3. Mục tiêu, yêu cầu
a) Đến năm 2030 
- Chủ thể kinh doanh[footnoteRef:46] đạt 05 triệu, trong đó có 01 triệu “doanh nghiệp một người”; 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. [46:  Bao gồm: cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp một người, doanh nghiệp tư nhân...] 

- 100% cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có nội dung khởi nghiệp trong chương trình đào tạo; 100% thủ tục hành chính thiết yếu về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường số; 80% chủ thể kinh doanh sử dụng nền tảng số làm phương tiện kinh doanh[footnoteRef:47]; 40% chủ thể kinh doanh sử dụng dịch vụ nền tảng số dùng chung[footnoteRef:48]; Hình thành mạng lưới tối thiểu 300 điểm, trung tâm, cụm đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc.  [47:  Công cụ số như: Kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shoppe, Lazada...), trên nền tảng mạng xã hội (Tik Tok, Facebook...), Khởi nghiệp trên nền tảng ứng dụng số (Google Classroom, Zoom...); Kinh doanh nhờ nền tảng công nghệ vận hành (GrabFood, ShoppeFood), ]  [48:  Nền tảng số dùng chung như IaaS (Infrastructure as a Service) – hạ tầng (như cloud, server, HPC); PaaS (Platform as a Service) – nền tảng (như AI platform, Big Data, IoT platform); SaaS (Software as a Service) – phần mềm (như CRM, ERP trên cloud).] 

- Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 40 quốc gia hàng đầu thế giới; chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thuộc nhóm 45 quốc gia hàng đầu thế giới. Tối thiểu hình thành 05 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên[footnoteRef:49]. Quy mô thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt 03 tỷ USD[footnoteRef:50]. [49:  Định nghĩa: tương đồng với khái niệm kỳ lân công nghệ (thuật ngữ quốc tế: Unicorn, được định giá 1 tỷ USD trở lên). Hiện tại VN có 02 doanh nghiệp đạt quy mô này. ]  [50:  Hiện số vốn đầu tư mạo hiểm vào thị trường VN từ 2020 tới nay giao động từ khoảng 0,5 – 1,5 tỷ USD. Kỳ vọng với sự ra đời Quỹ ĐTMH quốc gia, địa phương, từ các tập đoàn sẽ giúp tăng gấp đôi quy mô vào năm 2030 (Tương đương với Hàn Quốc thời điểm 2022-2023). ] 

b) Tầm nhìn đến năm 2045
Phấn đấu đạt tỷ lệ 10 người dân có một người khởi nghiệp, 25 người dân có một doanh nghiệp, và khoảng 5000 người dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam được xếp hạng thuộc nhóm 30 quốc gia[footnoteRef:51] dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; tối thiểu có 100 doanh nghiệp khởi nghiệp được định giá từ 100 triệu USD trở lên; thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt quy mô 20 tỷ USD[footnoteRef:52]. [51:  Chỉ số GII, chỉ số về hệ sinh thái KNST thuộc nhóm của các quốc gia phát triển, thu nhập cao, tương đương một số quốc gia Châu Âu (Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Ý..); Vươn lên đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á (sau Singapore, tương đương Indonesia, vượt qua Malaysia). ]  [52:  Tương đương gấp đôi thị trường đầu tư mạo hiểm của Singapore hiện tại (2025).] 

2.4. Nhiệm vụ, giải pháp
2.4.1. Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, lan toả văn hoá khởi sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị, toàn dân, toàn xã hội
a) Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn thể đảng viên, quần chúng nhân dân. 
b) Xây dựng các chương trình giáo dục và chiến dịch truyền thông đa dạng, phù hợp với từng đối tượng để thay đổi nhận thức về khởi nghiệp từ “rủi ro” sang “cơ hội”, xây dựng văn hoá đổi mới sáng tạo toàn dân, lan toả tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận rủi ro trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội. Khẳng định, tôn vinh vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp. Khởi nghiệp để làm giàu cho bản thân và phát triển đất nước, xây dựng một xã hội mà khởi nghiệp là lựa chọn được tôn trọng và hỗ trợ.
c) Định kỳ tổng kết, động viên, khen thưởng, tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng ý tưởng, sáng kiến, điển hình khởi nghiệp thành công, mô hình đổi mới sáng tạo có hiệu quả để truyền cảm hứng và tạo động lực trong xã hội, tôn vinh khát vọng vươn lên, vượt qua chính mình, không phân biệt lứa tuổi, ranh giới, khu vực địa lý.
d) Đưa nội dung khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương, tích hợp từ cấp phổ thông tới sau đại học, trong các hợp tác song phương, đa phương, hợp tác chiến lược với các quốc gia. 
đ) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp bao trùm, khuyến khích mọi thành phần trong xã hội như học sinh, sinh viên, phụ nữ, thanh niên, nông dân, người cao tuổi… khai thác lợi thế địa phương, tài nguyên bản địa, bản sắc riêng để khởi nghiệp.
	2.4.2. Phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất dùng chung hỗ trợ khởi nghiệp dựa trên công nghệ mới, công nghệ số, đổi mới sáng tạo
[bookmark: _Hlk200343836]a) Hội đồng nhân dân tại địa phương xây dựng cơ chế thí điểm để doanh nghiệp nhà nước, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở nghiên cứu công lập, cơ sở y tế công lập trên địa bàn được khai thác, sử dụng không gian, cơ sở hạ tầng, tài sản công sẵn có hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
	b) Mỗi đơn vị hành chính cấp xã hình thành không gian khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng trên cơ sở khai thác diện tích, không gian, trụ sở sẵn có để hỗ trợ miễn phí cho cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp; trưng bày, triển lãm, trình diễn sản phẩm khởi nghiệp của địa phương; tổ chức sự kiện kết nối, gọi vốn, đầu tư, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương.
[bookmark: _Hlk200343845]c) Mỗi bộ, ngành, địa phương hình thành ít nhất một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo; đầu tư trọng điểm cho các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia vận hành đa dạng các mô hình hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp như công viên công nghệ, công viên đổi mới sáng tạo, công viên kỹ thuật số, công viên nội dung số, kho ứng dụng số, xưởng thử nghiệm, kiểm định, không gian trình diễn sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo. 
[bookmark: _Hlk200343855]d) Lựa chọn, đầu tư phát triển một số cụm đổi mới sáng tạo quốc gia xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù, gồm các khu thử nghiệm công nghệ, phòng thí nghiệm mở, khu thực nghiệm mô hình kinh doanh và cơ sở sản xuất thử nghiệm bảo đảm kết nối liên thông và khai thác hiệu quả.
	2.4.3. Hoàn thiện khung khổ pháp lý để thành lập, phát triển các mô hình doanh nghiệp mới, khuyến khích khởi nghiệp trong toàn dân
	a) Đẩy nhanh thực hiện toàn bộ thủ tục hành chính đối với đăng ký, thành lập, hoạt động của doanh nghiệp trên môi trường số, không phân biệt địa điểm vật lý. Thí điểm chính sách đặc thù trong đăng ký, quản lý đối với “doanh nghiệp một người” như thủ tục đăng ký toàn trình đơn giản trên môi trường số, không yêu cầu địa chỉ vật lý trong đăng ký kinh doanh, miễn kiểm toán trong 03 năm đầu hoạt động...
	b) Nghiên cứu thí điểm cơ chế xử lý phá sản, xử lý nợ xấu theo thủ tục rút gọn, đặc thù dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để khuyến khích tái khởi nghiệp.  
c) Nghiên cứu xây dựng đề án hình thành đặc khu khởi nghiệp sáng tạo tại các thành phố lớn với cơ chế, chính sách vượt trội: được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù tương đương Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung tâm tài chính quốc tế; được phép thực hiện hoạt động thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới. 
d) Thí điểm đầu tư và vận hành mô hình khu tự do khởi nghiệp sáng tạo ở quy mô cấp phường, xã, đặc khu để thử nghiệm có kiểm soát đối với sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới, ưu tiên trong một số lĩnh vực tiềm năng như tài sản mã hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, logistics... để thu hút tài năng khởi nghiệp và nguồn vốn đầu tư mạo hiểm quốc tế. 
2.4.4. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
[bookmark: _Hlk200343769]a) Mở rộng đào tạo về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đối với đào tạo sau đại học, đào tạo sư phạm. Xây dựng hệ thống đào tạo chuyên sâu về STEM, khởi nghiệp, quản lý công nghệ từ phổ thông đến đại học và sau đại học. 
b) Xây dựng, phát triển mô hình “đại học kiến tạo và thử nghiệm chính sách đổi mới”, “đại học khởi nghiệp”, “đại học đổi mới sáng tạo” với cơ chế đặc thù, vượt trội. Xây dựng chương trình đào tạo 1000 doanh nhân công nghệ xuất sắc trong một số cơ sở giáo dục đại học. Thành lập, vận hành Quỹ cựu sinh viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học để tài trợ, cấp học bổng, hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của cơ sở đó. Thí điểm lựa chọn một số cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo liên kết với tập đoàn, doanh nghiệp thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm theo mô hình doanh nghiệp để đầu tư cho dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 
c) Xây dựng và ban hành bộ tài liệu chuẩn phục vụ hoạt động tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Xây dựng khung kỹ năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia; Phát triển Nền tảng học tập trực tuyến quốc gia về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 
d) Xây dựng mạng lưới chuyên gia, cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp trong và ngoài nước, kết nối với các trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp. 
đ) Nhà nước hỗ trợ kinh phí mời chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế, trí thức trẻ, doanh nhân thành công để hỗ trợ các hoạt động đào tạo, huấn luyện, tư vấn, ươm tạo khởi nghiệp sáng tạo tại một số cơ sở giáo dục đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo[footnoteRef:53].  [53:  Mô hình: EIR (Entrepreneurs In Residence): Một tổ chức mời một hoặc một số chuyên gia, doanh nhân quốc tế về để tư vấn, hỗ trợ, làm việc cùng một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo, ... để nâng cao năng lực, chuyển giao tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho các tổ chức này. Một EIR có thể tới làm việc, hỗ trợ cho một số cơ sở trong một khoảng thời gian (ví dụ từ 2-3 tháng). ] 

	2.4.5. Hỗ trợ khởi nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:
	a) Hỗ trợ cơ sở vật chất, kỹ thuật, pháp lý, tài chính
	Nhà nước đầu tư phát triển một số trợ lý ảo về pháp lý, tài chính để tư vấn miễn phí cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu khởi nghiệp tại từng đơn vị hành chính cấp xã; Phát triển nền tảng số hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo. 
Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong 05 năm đầu: được hỗ trợ 100% chi phí đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, chi phí đăng ký chất lượng sản phẩm; được hỗ trợ chi phí nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm sản phẩm, kiểm định công nghệ, tư vấn pháp lý, bảo hiểm rủi ro đổi mới sáng tạo; hỗ trợ chi phí sử dụng không gian làm việc chung, cơ sở vật chất kỹ thuật dùng chung, chi phí tham gia các khóa đào tạo, ươm tạo, tăng tốc trong nước, nước ngoài; hỗ trợ chi phí trả tiền công, tiền lương cho chuyên gia công nghệ trong nước, nước ngoài. 
	Đơn vị hành chính cấp xã được thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo để tài trợ ban đầu, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ lãi suất vay đối với dự án khởi nghiệp sáng tạo, ưu tiên đối với học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, phụ nữ, người chuyển nghề...
Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, mua sắm thiết bị và công nghệ mới, thay thế công nghệ cũ, lạc hậu; thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới gắn với cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới mô hình kinh doanh, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ doanh nghiệp nội địa làm chủ công nghệ, nội địa hóa thiết bị, kết hợp công nghệ mới với đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh.
	Khuyến khích địa phương sử dụng kinh phí mua sắm công từ nguồn ngân sách địa phương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để ưu tiên đặt hàng, mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hằng năm, mỗi địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên địa bàn đưa ra ít nhất một đề bài cho khởi nghiệp sáng tạo giải quyết và cùng tài trợ, đồng hành, sử dụng giải pháp, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo.
b) Hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, tạo đột phá trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế
Lựa chọn một số trường đại học, viện nghiên cứu có tiềm lực khoa học và công nghệ mạnh đầu tư xây dựng các vườn ươm công nghệ sâu; Đầu tư và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nền tảng, dẫn dắt trong nền kinh tế số, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, đặc biệt là khởi nghiệp từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, từ khu vực trường đại học, viện nghiên cứu. 
Hỗ trợ, ươm tạo, tăng tốc phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu, tiên phong dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng như kinh tế số, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế lưỡng dụng, tận dụng nguồn lực từ nghiên cứu quốc phòng, an ninh, kết hợp ứng dụng dân sự trong các ngành công nghiệp mới, phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tạo tác động xã hội.
d) Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 
Xây dựng Chương trình quốc gia thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo theo cơ chế đầu tư trực tiếp, đồng tài trợ và chia sẻ rủi ro; tài trợ, hỗ trợ, đầu tư trực tiếp cho ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; nguồn vốn từ ngân sách trung ương, kết hợp nguồn vốn của Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, Quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia và ngân sách địa phương.
Hỗ trợ, phát triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại trung ương, địa phương; Hỗ trợ các chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo mở giữa nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức với khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ, khuyến khích các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tổ chức hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Hình thành, phát triển các mạng lưới, hiệp hội khởi nghiệp sáng tạo trong ngành, lĩnh vực, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; Tham gia, kết nối, khai thác, phát triển các mạng lưới chuyên gia, tổ chức uy tín quốc tế về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 
Tổ chức các sự kiện kết nối khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại địa phương, vùng, trong ngành, lĩnh vực, quốc gia, quốc tế hàng năm; Tích cực tham gia, chủ trì các diễn đàn, chương trình hợp tác khu vực và quốc tế về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đăng cai tổ chức một số sự kiện, hội nghị quốc tế lớn về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
2.4.6. Phát triển thị trường vốn và đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo
[bookmark: _Hlk214441126]a) Vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương; Thiết lập một số quỹ đồng đầu tư mạo hiểm quốc tế với nhà đầu tư nước ngoài; Nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư đại chúng, quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ hưu trí tự nguyện tham gia hoạt động đầu tư mạo hiểm; Hình thành ít nhất 20 quỹ đầu tư mạo hiểm của các doanh nghiệp nhà nước, cơ sở giáo dục công lập. 
	b) Ngân hàng nhà nước xây dựng thí điểm cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay vốn đặc thù đối với dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, hợp đồng đặt hàng... Thí điểm cho phép doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được phép gọi vốn bằng tài sản mã hóa là cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp đó. 
c) Phát triển thị trường vốn cổ phần cho khởi nghiệp sáng tạo: vận hành sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thiện cơ chế chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thuận lợi, minh bạch; liên thông các cấp thị trường vốn từ gọi vốn khởi nghiệp đến vốn cổ phần tư nhân và thị trường chứng khoán. Thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính mới như chứng khoán hóa, bảo lãnh, thế chấp tài sản vô hình, tài sản trí tuệ.
d) Nghiên cứu thí điểm chính sách miễn thuế chuyển nhượng vốn đối với doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài khi thoái vốn từ các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, vào quỹ đầu tư mạo hiểm Việt Nam. 
2.4.7. Đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế thu hút nguồn lực, phát triển nội lực khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
a) Thúc đẩy đàm phán và ký kết các hiệp định đầu tư mạo hiểm song phương với các quốc gia là cường quốc công nghệ, hợp tác với các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế để cùng đầu tư. Hợp tác, thu hút ít nhất 05 đối tác quốc tế có uy tín tổ chức các chương trình ươm tạo, tăng tốc đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam; Hỗ trợ kinh phí hoạt động, hỗ trợ chuyên gia quốc tế cho các tổ chức ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, bảo đảm năng lực vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả và gắn kết với hệ sinh thái quốc gia.
b) Tổ chức Chương trình phát triển thị trường quốc tế tại các hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, nhà đầu tư và khách hàng quốc tế; Xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình hợp tác khởi nghiệp quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp xuyên biên giới.
c) Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế hỗ trợ mở rộng tiếp cận thị trường nguồn vốn, công nghệ tiềm năng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu thị trường quốc tế, đặc biệt là trên môi trường số; Nghiên cứu thiết lập, vận hành các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo mô hình hợp tác công tư tại một số thị trường trọng điểm quốc tế; Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp quốc tế mở đại diện tại Việt Nam; Thành lập, vận hành cơ chế bảo hộ sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam ở giai đoạn đầu.
d) Hỗ trợ chi phí thực hiện thủ tục hành chính, chi phí thuê đất, hạ tầng trong 05 năm đầu để thu hút người Việt Nam ở nước ngoài thành lập, vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam.
	2.4.8. Phát triển hạ tầng, công cụ, thể chế hướng tới phát triển quốc gia số dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
[bookmark: _Hlk200343659]a) Nhà nước đầu tư phát triển hệ thống nền tảng số để định giá tài sản trí tuệ, dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo làm cơ sở tham khảo cho việc góp vốn, đầu tư mạo hiểm. Củng cố cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ toàn diện, mở rộng phạm vi bảo hộ đối với các kết quả đổi mới sáng tạo như mô hình kinh doanh sáng tạo, thuật toán, dữ liệu lớn; xây dựng hệ thống xét xử sở hữu trí tuệ chuyên trách, nâng cao năng lực xử lý vi phạm trên không gian số, thương mại điện tử. 
b) Chính quyền địa phương hợp tác, cùng đầu tư với các tổ chức, doanh nghiệp phát triển các nền tảng công nghệ để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh như kế toán, thuế, quản lý tài chính, quản trị nhân sự... trên môi trường số, tạo điều kiện cho phát triển “doanh nghiệp một người”, doanh nghiệp công nghệ số.
c) Nhà nước đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng số dùng chung, công cụ số hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp thuê sử dụng như: nền tảng dữ liệu mở, các trung tâm dữ liệu quốc gia và vùng, hạ tầng điện toán đám mây, hệ thống trí tuệ nhân tạo dùng chung, hạ tầng internet, kết nối mạng Internet vạn vật và hạ tầng tích hợp chuyển đổi số; hệ thống chia sẻ tri thức, kho dữ liệu nghiên cứu, sáng chế, tài sản trí tuệ, thị trường công nghệ và dữ liệu ngành nghề.
d) Nghiên cứu đề xuất thí điểm chính sách thị thực khởi nghiệp số thu hút nhân lực công nghệ số tới làm việc ở Việt Nam với thời hạn tối thiểu 01 năm và được gia hạn tối đa 03 năm[footnoteRef:54]; Áp dụng miễn thủ tục xin giấy phép lao động đối với chuyên gia hỗ trợ, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo nước ngoài tới làm việc tại trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. [54:  Cộng đồng “du cư số” (digital nomad): chỉ nhóm cá nhân có thể làm việc từ xa, khởi nghiệp trên môi trường số, không phụ thuộc vào vị trí, lãnh thổ...] 

đ) Nghiên cứu thí điểm cơ chế kiểm soát chặt chẽ, giới hạn hoặc cấm chuyển giao bằng sáng chế, công nghệ nguồn ra nước ngoài đối với một số lĩnh vực đặc biệt liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và các công nghệ chiến lược nhạy cảm; cơ chế kiểm soát, phê duyệt đặc biệt đối với hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) có yếu tố nước ngoài đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động trong các ngành công nghiệp chiến lược, lĩnh vực công nghệ trọng yếu, hoặc sở hữu, khai thác dữ liệu lớn có liên quan đến dữ liệu quốc gia, dữ liệu nhạy cảm.
2.5. Kinh phí thực hiện
2.5.1. Kinh phí thực hiện chiến lược bao gồm:
a) Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương; các chương trình, đề án liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
b) Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng;
c) Các nguồn hợp pháp khác. 
2.5.2. Các bộ, ngành và địa phương lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Chiến lược và quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2.6. Tổ chức, thực hiện
2.6.1. Bộ Khoa học và Công nghệ:
a) Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện.
b) Điều phối mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; Xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, Chương trình quốc gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo;
c) Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, công nghệ, cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox), thương mại hóa kết quả nghiên cứu để hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo phát triển;
d) Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo; tổng hợp báo cáo hằng năm, báo cáo sơ kết và tổng kết Chiến lược.
2.6.2. Bộ Tài chính
a) Chủ trì xây dựng cơ chế tài chính - ngân sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo;
b) Bố trí ngân sách nhà nước theo kế hoạch trung hạn và hằng năm để triển khai Chiến lược;
	c) Xây dựng chính sách về thuế, phí, ưu đãi đầu tư, thủ tục hành chính đặc thù hỗ trợ phát triển mô hình “doanh nghiệp một người”; Hoàn thiện, đồng bộ chính sách thuế, phí, ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm; Thí điểm cơ chế xử lý phá sản, xử lý nợ xấu theo thủ tục rút gọn, đặc thù dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để khuyến khích tái khởi nghiệp;
d) Hướng dẫn cơ chế vốn mồi, vốn đối ứng, hợp tác công - tư (PPP), cơ chế tài chính trong các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và của địa phương. 
2.6.3. Bộ Công thương:
a) Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp - thương mại; kết nối với doanh nghiệp lớn và tập đoàn trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI);
b) Xây dựng Chương trình thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ mở rộng thị trường trong và ngoài nước đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;
c) Triển khai chính sách ưu tiên, đấu thầu, đặt hàng đối với sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
2.6.4. Bộ Nông nghiệp và Môi trường:
a) Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn;
b) Công khai, chia sẻ dữ liệu môi trường và tài nguyên để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận và khai thác;
c) Lựa chọn, nhân rộng các mô hình thí điểm về khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tại các địa phương;
2.6.5. Bộ Xây dựng:
a) Hỗ trợ phát triển hạ tầng kỹ thuật, không gian đổi mới sáng tạo, khu công nghệ, khu làm việc chung, trung tâm đổi mới sáng tạo vùng;
b) Rà soát, cập nhật tiêu chuẩn - quy chuẩn xây dựng phục vụ phát triển hạ tầng đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, khu đô thị sáng tạo;
c) Phối hợp thúc đẩy mô hình khu công nghiệp - công nghệ - đổi mới sáng tạo.
2.6.6. Bộ Giáo dục và Đào tạo:
a) Triển khai hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; Xây dựng Chương trình thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu của giảng viên, sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học;
b) Đưa nội dung đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, STEM và kỹ năng số vào chương trình đào tạo ở các cấp học, đặc biệt là trong đào tạo sau đại học, đào tạo sư phạm;
c) Xây dựng, ban hành quy chế, hướng dẫn cơ chế khuyến khích việc thành lập, tham gia thành lập, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu. 
2.6.7. Bộ Y tế:
a) Xây dựng chương trình khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ sinh học, y tế số; 
b) Xây dựng và thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho công nghệ y tế mới, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng, chữa bệnh, theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phát triển các thiết bị y tế thông minh.
c) Chuẩn hóa và mở dữ liệu ngành y tế phục vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.
2.6.8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, nội dung số, du lịch thông minh;
b) Xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo khai thác tài sản văn hóa, chuyển đổi số trong du lịch;
c) Xây dựng chương trình phát triển tài năng sáng tạo trẻ.
2.6.9. Bộ Ngoại giao:
a) Xây dựng và mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu; kết nối chuyên gia Việt kiều, nhà khoa học quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam.
b) Đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương về khởi nghiệp sáng tạo.
c) Phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường quốc tế, phát triển một số cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại các địa bàn quốc tế.
2.6.10. Bộ Công an:
a) Bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu cho hoạt động đổi mới sáng tạo.
b) Nghiên cứu thực hiện thí điểm chính sách thị thực khởi nghiệp số; tạo điều kiện cho chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế vào làm việc tại Việt Nam.
c) Kiểm soát hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ nhạy cảm.
2.6.11. Bộ Quốc phòng:
a) Xây dựng Đề án thúc đẩy nghiên cứu - phát triển công nghệ lưỡng dụng; thúc đẩy hợp tác khoa học giữa quân đội và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;
b) Kiểm soát chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng;
c) Tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo liên quan đến an ninh mạng, công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo.
2.6.12. Bộ Dân tộc và Tôn giáo:
a) Hỗ trợ phát triển khởi nghiệp sáng tạo, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp sáng tạo phù hợp tại vùng dân tộc thiểu số và khu vực khó khăn;
b) Xây dựng chương trình kết nối doanh nghiệp khai thác giá trị văn hóa - tri thức bản địa để hình thành mô hình kinh tế sáng tạo mới;
c) Phối hợp triển khai các chương trình nâng cao năng lực, đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo cho thanh niên dân tộc.
2.6.13. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược trong chiến lược, kế hoạch 5 năm, hàng năm của ngành và địa phương;
b) Trực tiếp tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chiến lược thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành và địa phương; 
c) Căn cứ tình hình, nhu cầu thực tiễn, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng đề án hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong ngành, lĩnh vực; đề án hình thành đặc khu khởi nghiệp sáng tạo tại các thành phố lớn với cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
d) Định kỳ hàng năm gửi báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình triển khai Chiến lược trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2.6.14. Các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ khác, các doanh nghiệp:
a) Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định pháp luật hiện hành.
b) Cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ và giải pháp có liên quan trong Chiến lược vào chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm, hàng năm của tổ chức mình.
2.6.15. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Chiến lược; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp toàn dân; hỗ trợ phụ nữ, thanh niên, người lao động và các nhóm yếu thế tham gia khởi nghiệp sáng tạo; tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
3. Kiến nghị, đề xuất
Trong bối cảnh cả đất nước, cả dân tộc Việt Nam đang tập trung sức lực, trí tuệ, nguồn lực để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra trong kỷ nguyên mới, việc định hình tư tưởng, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo là hết sức quan trọng. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng báo cáo và kính trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo./.
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PHỤ LỤC I
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP
1. Hoa Kỳ
- Bối cảnh và lịch sử:
Hoa Kỳ có môi trường kinh doanh thuận lợi với hệ thống pháp lý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh công bằng, và cấu trúc pháp lý như công ty trách nhiệm hữu hạn giúp giảm rủi ro cho doanh nhân, từ đó khuyến khích tinh thần đổi mới và chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư đa dạng và dồi dào, đặc biệt là vốn mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp phát triển. Các trung tâm đổi mới như Thung lũng Silicon, New York, Boston trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, thu hút tài năng và đầu tư. Một đặc điểm quan trọng nữa là Chính phủ Mỹ cũng đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D), đặc biệt trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao. Do đó các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST nhận được sự hỗ trợ từ cả tư nhân và Nhà nước đồng thời Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ có những hỗ trợ trực tiếp về tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. 
- Chính sách đột phá trong từng thời kỳ:
Giai đoạn 1940 – 1958: Sau Thế chiến II, nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng nhưng các doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, nguồn lực và cạnh tranh với các tập đoàn lớn. Chính phủ nhận thấy doanh nghiệp nhỏ là động lực quan trọng tạo việc làm và đổi mới sáng tạo nên cần có chính sách hỗ trợ đặc thù. Năm 1953, Đạo luật Doanh nghiệp nhỏ được ban hành, thành lập Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ (SBA) với vai trò hỗ trợ, tư vấn, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp, đồng thời cung cấp dịch vụ pháp lý và đào tạo với chi phí thấp hoặc miễn phí cho doanh nhân mới.
Giai đoạn 1958 – 1980: Mặc dù số lượng doanh nghiệp nhỏ tăng lên, vai trò của họ trong nền kinh tế giảm dần. Tuy nhiên, nghiên cứu những năm 1960 cho thấy doanh nghiệp nhỏ có khả năng tạo ra các thị trường ngách. Những năm 1970 chứng kiến sự phục hồi nhẹ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Những chính sách thúc đẩy đầu tư trong những năm 1970-1980 cũng giúp ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm ở Hoa Kỳ phát triển một cách nhanh chóng. Trong đó có Luật về lương hưu cho phép các quỹ hưu trí được đầu tư tiền vào các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc các tài sản có rủi ro cao.
Giai đoạn sau 1980 – 2000: Trong thời gian này, các chính sách được điều chỉnh và bổ sung để phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và môi trường kinh tế thay đổi. SBA mở rộng các chương trình hỗ trợ, bao gồm cả việc giám sát các hợp đồng chính phủ dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ, nhằm đảm bảo doanh nghiệp nhỏ có cơ hội tiếp cận nguồn lực công bằng. Đạo luật Regulatory Flexibility Act năm 1980 được thông qua, miễn trừ một số quy định liên bang cho doanh nghiệp nhỏ nhằm giảm gánh nặng pháp lý. Thời kỳ này cũng chứng kiến sự phát triển của giáo dục khởi nghiệp và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mới, như: Chương trình US Small Business Investment Company (SBIC) và Small Business Innovation Research (SBIR) đã đầu tư 2,4 triệu USD trong năm 1995 cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, hơn 60% tổng số vốn đầu tư mạo hiểm của năm đó. Nghiên cứu 1.435 doanh nghiệp nhận đầu tư từ SBIR và các doanh nghiệp không được đầu tư cho thấy các doanh nghiệp được đầu tư có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn đáng kể. 
Giai đoạn sau năm 2000 – nay: Các nhà hoạch định chính sách xác định khởi nghiệp là động lực thúc đẩy tăng trưởng việc làm và đổi mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như CNTT và công nghệ sinh học. Giáo dục khởi nghiệp phát triển mạnh, nhiều cuộc thi lập kế hoạch kinh doanh và sáng kiến nghiên cứu ra đời. Chính sách tập trung vào đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng cao và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đa dạng, toàn diện
Các chính sách bắt đầu tập trung vào việc thúc đẩy đổi mới, tạo điều kiện tiếp cận vốn, và khuyến khích sự ra đời của các doanh nghiệp tăng trưởng cao. Đồng thời, Khi các công ty khởi nghiệp phát triển vượt ra ngoài các trung tâm công nghệ truyền thống, các nhà lãnh đạo địa phương và quốc gia ngày càng coi đây là động lực tăng trưởng kinh tế. Chính sách cũng được điều chỉnh để hỗ trợ sự phân bổ đổi mới sáng tạo rộng khắp và giải quyết những thách thức đặc thù của doanh nghiệp mới. 
- Một số chương trình điển hình:
Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia Startup America (2011)
Sau những khó khăn về kinh tế, năm 2011, Nhà Trắng cho ra đời Sáng kiến Startup America để truyền cảm hứng cho tinh thần khởi nghiệp trên toàn quốc. Đầu tiên, chính quyền Obama ban hành hành loạt các sáng kiến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp tập trung vào 5 yếu tố chính :
- Tạo điều kiện dễ dàng hơn về tiếp cận vốn: Nhà Trắng sẵn sàng cung cấp 2 tỷ USD để làm vốn đối ứng với các quỹ đầu tư và nhà đầu tư thiên thần khi đầu tư cho các doanh nhân/doanh nghiệp khởi nghiệp. Đặc biệt, năm 2012, Tổng thống Obama đã cho ban hành Đạo luật Thúc đẩy khởi nghiệp (Jumpstart Our Business Startup Act – JOBS Act), được coi là một trong những đạo luật quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng cao có thể tham gia thị trường chứng khoán (trở thành các công ty đại chúng) hoặc có thể gọi vốn tư nhân một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, JOBS ACT còn chính thức chấp nhận và miễn thuế cho hình thức đầu tư gọi vốn từ cộng đồng (crowdfunding).
- Kết nối khởi nghiệp và các nhà cố vấn: Các đơn vị nhà nước như Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SBA) và các đơn vị tư nhân như Case Foundation và Kaufman sẽ liên tục kết nối những người có kinh nghiệm để cố vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Các đơn vị thuộc nhà nước có thể hỗ trợ cố vấn cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên như công nghệ nước sạch.
- Giảm thiểu các loại rào cản hành chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp: Nhà Trắng xem xét lại toàn bộ hệ thống quy định pháp luật dành cho doanh nghiệp NVV để xem có những quy định gì phức tạp, không hợp lý, mất nhiều thời gian, làm cản trở việc thành lập và phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp, từ đó có những thay đổi phù hợp.
- Giảm thuế: Chính quyền Obama giảm thuế cho khởi nghiệp với 17 cách thức khác nhau, ví dụ giảm thuế trên thặng dư vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 
Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp bang Ohio – Third Frontier (2002)
Ohio Third Frontier (OTF) là một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Bang Ohio, Hoa Kỳ. Trong đó, Chính quyền bang cho ra đời quỹ 2.1 tỷ USD để sẵn sàng làm vốn đối ứng với các công ty công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu,…nhằm mục đích tạo ra các công ty khởi nghiệp thành công. Bản thân quỹ này có hàng loạt các chương trình con để hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm cả những chương trình hỗ trợ về mặt nâng cao chất lượng khởi nghiệp lẫn những chương trình trực tiếp kết nối vốn đầu tư cho khởi nghiệp như: Chương trình nâng cao năng lực khởi nghiệp (Entrepreneur Signature Program - ESP) với gần 150 triệu USD để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ tiếp cận với các hỗ trợ về mặt tư vấn, huấn luyện; Chương trình hỗ trợ các cơ sở ươm tạo (Edison Incubator Program) cung cấp 4.9 triệu USD cho các cơ sở ươm tạo khởi nghiệp; Chương trình hỗ trợ tổ chức thúc đẩy kinh doanh (Ohio New Entrepreneurs Fund Accelerator Program) hỗ trợ 1.7 triệu USD cho các tổ chức thúc đẩy kinh doanh để triển khai các khóa huấn luyện tập trung từ 3-4 tháng hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp; và Sáng kiến đầu tư vốn mồi (Pre-seed Fund Capitalization Initiative) cung cấp hơn 85 triệu USD vốn đối ứng cho các quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn ươm mầm khởi nghiệp.
Hệ sinh thái khởi nghiệp Ohio có xuất phát điểm khá tương đồng với tình hình hiện tại ở Việt Nam khi nền kinh tế dựa nhiều vào ngành nông nghiệp, không có nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp nổi trội, văn hóa khởi nghiệp mới chỉ đang nhen nhóm, nguồn vốn đầu tư hạn hẹp và luật của bang không cho phép Nhà nước đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai, OTF đã tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp rất mạnh mẽ. Ngoài ra, OTF được coi là một chương trình thành công khi mỗi USD do Chính quyền bang bỏ ra hỗ trợ khởi nghiệp đã kéo theo 3 USD tiền đầu tư của tư nhân và đã tạo ra trên 13,000 việc làm mới.
2. I-xra-en
- Bối cảnh và lịch sử
Bối cảnh ra đời các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp của Israel bắt nguồn từ nhận thức sớm về vai trò quan trọng của đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Israel là một quốc gia nhỏ, có nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh và kinh tế. Israel có tổng diện tích hơn 22.000 km2, trong đó có ¾ diện tích là sa mạc, ¼ là đồi núi, dân số chỉ khoảng 8,6 triệu người. Đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức nhưng Israel đã vươn lên, trở thành quốc gia có sự đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo thành công bậc nhất thế giới. Người Israel luôn tự hào khẳng định: “Sáng tạo là tài nguyên của chúng tôi” và Israel là “Quốc gia khởi nghiệp” hàng đầu thế giới!”.
 Chính vì vậy, từ hơn 40 năm trước, chính phủ Israel đã bắt đầu xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tập trung vào các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, với việc thành lập các cơ quan chuyên trách về đổi mới sáng tạo trong từng bộ ngành và đặc biệt là Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel (thuộc Bộ Kinh tế và Công nghiệp). Cơ quan này có nhiệm vụ tư vấn chính sách, theo dõi môi trường đổi mới trong nước và quốc tế, đồng thời trực tiếp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp có ý tưởng sáng tạo nhưng gặp khó khăn về vốn. Tầm nhìn của Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel là tạo ra sự thịnh vượng kinh tế thông qua đổi mới. Tầm nhìn này được chia thành hai mục tiêu có tác động, bổ sung cho nhau: Một là duy trì vị trí của Israel ở vị trí hàng đầu trong quá trình đổi mới trên phạm vi toàn cầu và nâng cao toàn bộ nền kinh tế Israel thông qua đổi mới công nghệ. Người Israel thích môi trường kinh doanh sôi động, cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao.
Chính vì vậy, I-xra-en có mật độ các doanh nghiệp khởi nghiệp lớn nhất trên thế giới – cứ 1844 người dân I-xra-en thì có 1 doanh nghiệp khởi nghiệp. Với dân số là 7,1 triệu người, I-xra-en có nhiều công ty niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ Mỹ hơn Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc hay bất cứ quốc gia nào ở Châu Âu. Hiện nay, I-xra-en đang có thêm nhiều công ty khởi nghiệp về công nghệ cao và có một số lượng lớn nguồn đầu tư mạo hiểm tính trên bình quân đầu người nhiều hơn bất kỳ quốc gia khác trên thế giới.
Để trở thành một quốc gia thành công về khởi nghiệp như hiện nay, I-xra-en có những đặc điểm mà không phải ở quốc gia nào cũng có. Đó chính là vai trò của quân đội và văn hóa quân đội trong từng người dân I-xra-en. Do đặc điểm là nước nhỏ, có nhiều thế lực thù địch nên đa số người dân của I-xra-en đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự khi họ còn trẻ và hàng năm tham gia tập luyện kể cả sau khi họ đã hoàn thành nghĩa vụ. Chính vì được đào tạo ở quân đội nên người dân I-xra-en được rèn luyện tinh thần thép, biết cách vượt qua khó khăn, có tầm nhìn chiến lược và đặc biệt xây dựng được mối quan hệ bền chặt và tin tưởng lẫn nhau giữa những người đồng đội mà sau này có thể trở thành những đối tác kinh doanh. I-xra-en cũng là một quốc gia tập trung vào đầu tư cho giáo dục và hoạt động nghiên cứu và phát triển. Hơn nữa, Nhà nước còn đầu tư xây dựng hệ thống sinh thái khởi nghiệp bền vững ở quốc gia này.
- Chính sách đột phá trong từng thời kỳ:
Chính sách của Israel không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn tập trung phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện, bao gồm hợp tác chặt chẽ giữa khu vực công và tư, đào tạo, phát triển kỹ năng, và phát triển các trung tâm ươm tạo doanh nghiệp. Ngoài ra, Israel cũng xây dựng môi trường pháp lý linh hoạt, minh bạch, hỗ trợ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, yêu cầu các sáng chế được đăng ký tại Israel và không được chuyển giao cho nước ngoài nếu không có sự đồng ý của chính phủ, nhằm giữ lại lợi ích quốc gia trong các công nghệ mới. 
Với văn hóa không sợ thất bại, cộng với việc được nhà nước hỗ trợ hợp lý đã tạo nên bầu không khí đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo mạnh mẽ ở Israel. Người Israel quan niệm trong quá trình khởi nghiệp sáng tạo và ngay cả trong cuộc sống, thất bại là giai đoạn quá độ để tiến tới một giai đoạn thành công hơn, chứ không phải vì thất bại mà suy sụp, bế tắc. Đó là nét văn hóa độc đáo của người Israel, có nét tương đồng với văn hóa Việt Nam khi chúng ta coi “thất bại là mẹ thành công”. Văn hóa này có vai trò rất quan trọng trong sự thành công về đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo của Israel.
Chính phủ Israel xây dựng cơ cấu tổ chức bài bản, khoa học để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có các chính sách hỗ trợ kinh phí với cơ chế cho vay linh hoạt: nếu sản phẩm thành công, doanh nghiệp phải trả lại một phần giá trị sản phẩm; nếu thất bại do yếu tố khách quan, khoản nợ được xóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể thử nghiệm và làm lại mà không bị mất hết vốn.
Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel sẽ cung cấp tiền cho các doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có ý tưởng rất hay nhưng gặp khó khăn về tài chính. Có trường hợp Cơ quan Đổi mới Sáng tạo cung cấp các gói đồng tài trợ, cùng bỏ vốn ra, cùng hưởng lợi nhưng luôn cân nhắc kỹ trước khi duyệt cung cấp vốn cho loại dự án này. Một số trường hợp doanh nghiệp được nhà nước cho vay với điều kiện: Nếu sản phẩm được sản xuất thành công thì doanh nghiệp phải trả lại cho Nhà nước Israel 3-5% giá trị sản phẩm. Ngược lại, nếu sản phẩm làm ra gặp thất bại do yếu tố khách quan, hợp lý thì khoản nợ này được xóa. Như vậy, dù doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại nhưng vẫn có cơ hội khởi nghiệp trở lại.
· Chính sách nổi bật:
Mô hình Quỹ đầu tư mạo hiểm nhà nước Yozma
Ở Isarel, đầu tư của Nhà nước cho doanh nghiệp khởi nghiệp ban đầu được thực hiện qua các quỹ đầu tư và cơ sở ươm tạo của Nhà nước. Hình thức đầu tư có thể ở dạng vốn mồi hoặc cho vay rủi ro – nếu doanh nghiệp không thành công, Nhà nước sẽ mất đi khoản đầu tư còn nếu doanh nghiệp thành công, họ sẽ phải trả lại Nhà nước số tiền nhất định dựa trên doanh thu hàng năm. Mô hình đầu tư này đã rất phát triển vào những năm đầu 1990 với quỹ đầu tư mạo hiểm Yozma – được Chính phủ đứng đằng sau hỗ trợ một phần – đã tài trợ khoảng 3 tỷ đô tiền vốn và hỗ trợ hàng trăm công ty công nghệ cao ở I-xra-en. Sau khi thành công, Nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa các quỹ đầu tư này.
3. Phần Lan
- Bối cảnh và lịch sử
Sau Thế chiến II, Phần Lan đầu tư mạnh vào giáo dục và công nghệ, đặt nền móng cho một nền kinh tế tri thức hiện đại. Sự phát triển vượt bậc của các công ty công nghệ như Nokia vào cuối thế kỷ 20 đã giúp hình thành kỹ năng và hạ tầng công nghệ cho quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ từ đầu thế kỷ 21. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và sự suy giảm của các ngành công nghiệp truyền thống, đặc biệt là sự sụp đổ của Nokia, đã trở thành bước ngoặt lớn. Điều này thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp mới, khi nhiều người Phần Lan coi khởi nghiệp là con đường sự nghiệp khả thi, góp phần hình thành văn hóa khởi nghiệp năng động và đổi mới sáng tạo
Một yếu tố giúp Phần Lan trở thành một quốc gia khởi nghiệp mạnh mẽ chính là tư duy giáo dục. Các trường học không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp. Học sinh được trang bị kỹ năng quản lý, tư duy sáng tạo và phương pháp xây dựng ý tưởng kinh doanh, giúp họ sẵn sàng khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp. Nhiều trường đại học có các khoa, khóa học và quỹ hỗ trợ khởi nghiệp như Aalto Startup Centre, Start-Up School hay UniFund. Đặc biệt, sinh viên quốc tế có thể tiếp cận các chương trình tài trợ và cố vấn từ hệ thống vườn ươm khởi nghiệp của chính phủ, giúp họ phát triển từ ý tưởng đến hiện thực.
Phần Lan được xem là một trong những quốc gia năng động nhất về công nghệ và đổi mới ở châu Âu. Theo Global Entrepreneurship Monitor, 74% người Phần Lan tin rằng khởi nghiệp là một lựa chọn nghề nghiệp hàng đầu, con số này cao hơn mức trung bình toàn cầu. Thêm vào đó, với 44% doanh nghiệp khởi nghiệp thành công hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, Phần Lan trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn lập nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo và công nghệ. Theo thống kê của Statistics Finland, lương trung bình các ngành kỹ thuật và công nghệ tại Phần Lan là 3,500-4,500 EUR/tháng, một mức thu nhập hấp dẫn cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp.
- Chính sách nổi bật theo các thời kỳ
Phần Lan được xem là một trong những quốc gia năng động nhất về công nghệ và đổi mới ở châu Âu. Để khuyến khích thế hệ doanh nhân công nghệ kế cận khởi nghiệp, nối tiếp thành công của MySQL, Linux và Rovio, chính phủ Phần Lan đã thành lập ra các cơ quan chuyên trách hỗ trợ cho nghiên cứu, đổi mới và phát triển như Tekes. Vào cuối năm 2008, Tekes bắt đầu chương trình “các doanh nghiệp trẻ sáng tạo” (Young Innovative Companies - YIC) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Với ngân sách khoảng 550 triệu Euro vào năm 2013, Tekes dành hơn 100 triệu Euro để đầu tư vào các YIC, dưới hình thức cổ phần hoặc tài trợ. Khoản đầu tư cho mỗi doanh nghiệp khởi nghiệp có thể lên đến 1 triệu Euro, được phân bổ trong vòng 18 tháng đến hai năm mỗi lần doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh họ đã thống nhất với Tekes. Tekes hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ hoàn thiện đội ngũ và phát triển sản phẩm để phù hợp với thị trường thế giới.
Một sáng kiến khác của chính phủ Phần Lan là chương trình Vigo với 10 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 9 trong số đó tập trung vào công nghệ. Vigo tư vấn và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở giai đoạn đầu, giúp doanh nghiệp thu hút được nguồn vốn ĐTMH ở giai đoạn sau. Nhiệm vụ của các tổ chức thúc đẩy kinh doanh là đưa những doanh nghiệp có triển vọng từ giai đoạn ý tưởng ra thị trường quốc tế trong khoảng 18 tháng đến hai năm. Các nhà quản lý của những tổ chức thúc đẩy có thể chủ động tham gia phát triển kinh doanh theo kiểu “cầm tay chỉ việc” và gánh vác một phần rủi ro tài chính để nâng cao chất lượng và uy tín của doanh nghiệp hoặc chỉ cung cấp kinh phí và giúp mở rộng mạng lưới quan hệ. 
Bên cạnh Vigo và Tekes, Chính phủ Phần Lan cũng đầu tư vào Finnvera. Công ty tài chính trực thuộc nhà nước này cung cấp các cơ chế tài trợ như cung cấp các khoản vay các doanh nghiệp nhỏ. Finnvera cũng được coi là một trong những quỹ ĐTMH hoạt động tích cực nhất trong khu vực Bắc Âu. Mặc dù không can thiệp sâu vào công việc kinh doanh của những công ty được đầu tư, Finnvera vẫn tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị và tìm kiếm các nhà đầu tư thiên thần cho doanh nghiệp. Ngoài ra, hàng năm chính phủ cũng cấp gần 1 triệu Euro cho Quỹ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, cũng như kinh phí hoạt động của Tổ chức thúc đẩy khởi nghiệp của Đại học Aalto – Startup Sauna và cho sự kiện khởi nghiệp lớn nhất Phần Lan (và một trong những sự kiện lớn nhất châu Âu) do sinh viên tổ chức mang tên Slush với khoảng 15,000 người tham dự mỗi năm. 
Chính phủ Phần Lan cũng nỗ lực thu hút các nguồn đầu tư bên ngoài và các nguồn vốn đầu tư mạo hiểm vào quốc gia này và cũng có các chính sách cắt giảm thuế cho các nhà đầu tư thiên thần nếu họ đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tekes có thể tăng gấp ba lần số tiền đầu tư của các nhà đầu tư thiên thần và các quỹ ĐTMH vào các doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua trợ cấp không yêu cầu cổ phần (non-dilutive grant), hoặc cấp các khoản vay lãi xuất thấp gắn với các vòng tài trợ thêm.
Phần Lan phát thẻ cư trú doanh nhân thu hút “khởi nghiệp” nước ngoài Với việc cho ra đời loại thẻ cư trú mới dành cho các doanh nhân khởi nghiệp, Phần Lan trông đợi sẽ thu hút thêm nhiều hoạt động đầu tư kinh doanh để tăng trưởng sáng tạo và củng cố sức mạnh kinh tế. Thẻ cư trú cho doanh nhân khởi nghiệp sẽ có thời hạn lên đến hai năm và có thể được gia hạn thêm. Người muốn có thẻ cư trú doanh nhân phải được Trung tâm Đổi mới kinh doanh Phần Lan (Business Finland) đánh giá ý tưởng kinh doanh. Sau đó họ sẽ điền vào đơn xin cấp thẻ cư trú tại Migri để cấp giấy phép. Ý tưởng kinh doanh sẽ được chấp nhận nếu chứng minh được tiềm năng phát triển ở thị trường quốc tế. Ngoài ra, người muốn có thẻ cư trú doanh nhân phải bảo đảm có thu nhập hằng tháng khoảng 1.000 euro. Tài khoản ngân hàng của người nộp đơn phải có đủ tiền để hỗ trợ thời gian lưu trú hai năm theo thời hạn tối đa của thẻ được cấp lần đầu.
Về chính sách ưu đãi thuế, Phần Lan áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ưu đãi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ vừa với mức khoảng 15% hoặc 17%, thấp hơn so với mức thuế chuẩn 20% hiện nay. Cụ thể: Doanh nghiệp khởi nghiệp mới thành lập đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế có thể được hưởng thuế suất ưu đãi 15% hoặc 17% tùy theo loại hình và lĩnh vực hoạt động. Thuế suất thuế TNDN tiêu chuẩn của Phần Lan là 20% (giảm từ 24,5% năm 2014), nhưng các doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp thường được hưởng các chính sách thuế ưu đãi và quy trình hành chính đơn giản hơn.
4. Hàn Quốc
- Bối cảnh và lịch sử
Chiến lược phát triển kinh tế dựa vào xuất khẩu mà Hàn Quốc theo đuổi trong vài thập kỷ qua đã đưa nước này từ một nước nghèo trở thành cường quốc công nghiệp thuộc nhóm có tốc độ phát triển nhanh nhất trong các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Nếu vào năm 1991 mức thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc vào khoảng 39% mức trung bình nhóm quốc gia đứng đầu trong OECD thì vào năm 2014 đã lên tới 75%. Theo Báo cáo Khảo sát kinh tế Hàn Quốc của OECD công bố vào tháng 5/2016, tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu luôn duy trì ở mức hai con số đã đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia xuất khẩu đứng thứ 6 và là nền kinh tế đứng thứ 15 trên thế giới trong năm 2015. Các công ty Hàn Quốc đứng đầu thế giới trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng với nguồn nhân lực chất lượng cao và mức đầu tư lớn (khoảng 4,3% GDP) vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).
Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các quốc gia mới nổi đặc biệt là Trung Quốc. Thêm vào đó, tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2013-2015 duy trì ở mức 0,7% - thấp hơn nhiều mức lạm phát mục tiêu từ 2,5% - 3,5% mà Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đề ra. Chỉ báo vĩ mô này cho thấy, nền kinh tế Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ giảm phát.
Để khôi phục lại nền kinh tế, ngay khi nhận chức năm 2013, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã triển khai “Kế hoạch 3 năm đổi mới kinh tế” hướng tới việc xây dựng một nền kinh tế tri thức, chú trọng tới việc mở rộng vai trò và khuyến khích phát triển các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, hàng năm, Chính phủ Hàn Quốc cam kết chi khoản ngân sách trị giá 2 tỷ USD để hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp dựa trên công nghệ.
- Chính sách hỗ trợ theo từng thời kỳ
Ở Hàn Quốc, DN khởi nghiệp thuộc nhóm DN nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò là trụ cột trong nền kinh tế. Theo Cơ quan quản lý DNNVV, hiện nay, Hàn Quốc có khoảng 3,1 triệu DNNVV, trong đó, số lượng DN vừa chiếm khoảng 8,7%, DN nhỏ tương đương 3,4% và DN siêu nhỏ chiếm tỷ lệ đa số (87,7%), thu hút khoảng 11 triệu lao động, chiếm 87% tổng số lượng lao động Hàn Quốc. Số DNNVV này hàng năm sản xuất ra lượng sản phẩm trị giá khoảng 447 tỷ USD hàng năm.  
Nếu như trước đây chiến lược hỗ trợ đối với khu vực DNNVV của Chính phủ Hàn Quốc là hỗ trợ trực tiếp hay bảo hộ những sản phẩm đầu ra thì chiến lược hỗ trợ DNNVV mới sẽ góp phần nâng cao khả năng hợp tác và cạnh tranh của DN, phát triển sản phẩm mới theo định hướng khách hàng. Đặc biệt, giúp DNNVV của Hàn Quốc có khả năng tồn tại độc lập cũng như có năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Một trong những điểm nổi bật của chiến lược hỗ trợ DNNVV mới là Chính phủ Hàn Quốc khuyến khích sự phát triển của các DN khởi nghiệp và mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp. Nhờ đó, số lượng DN khởi nghiệp thành lập mới tại nước này không ngừng tăng lên. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, từ năm 2012 - 2014, số lượng DN khởi nghiệp thành lập mới tại Hàn Quốc đã tăng từ 74.162 lên 84.697 DN.
Để hỗ trợ các DNNVV nói chung và DN khởi nghiệp nói riêng tiếp cận nguồn vốn từ thị trường, cũng như tạo cơ chế thoái vốn dễ dàng hơn cho NĐT, tháng 7/2013, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập Sàn Giao dịch chứng khoán Korea New Exchange (viết tắt là Sàn KONEX) để giải quyết vấn đề khó tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng hoặc khó tham gia Sàn chứng khoán truyền thống như KOSDAQ. Về bản chất, Sàn KONEX cũng giống với sàn giao dịch chứng khoán dành cho các công ty đại chúng, nhưng được thành lập chuyên dụng cho các DNNVV và DN khởi nghiệp với điều kiện niêm yết, năng lực tài chính và hồ sơ pháp lý không quá chặt chẽ (như Sàn Chứng khoán KOSDAQ vốn dành cho những DN đã trưởng thành, có thời gian hoạt động trung bình từ 12 năm trở lên).
Sau 3 năm thành lập, quy mô vốn hóa thị trường trên Sàn KONEX đã tăng hơn 8 lần, đạt xấp xỉ 4,1 tỷ USD và có 108 DN niêm yết (so với 21 DN niêm yết ban đầu), chưa kể các DN chuyển sàn niêm yết. Đặc biệt, hàng năm quy mô vốn hoá thị trường của 21 DN niêm yết đầu tiên trên sàn tăng trung bình 20%. Với mức vốn hóa trung bình mỗi công ty hơn 45 triệu USD thì dù những công ty này vẫn ở trạng thái DN khởi nghiệp nhưng quy mô cũng đã đủ lớn để thu hút NĐT.  
Chính sách hỗ trợ và ưu đãi đối với nhà đầu tư
Trong số các NĐT đầu tư vào DN khởi nghiệp phải kể tới “NĐT thiên thần”. Đây là những NĐT với số vốn nhỏ, thường xuất phát từ tài sản cá nhân và đầu tư cho các DN khởi nghiệp đang trong giai đoạn, phát triển ý tưởng thành sản phẩm cụ thể. Số vốn của các “NĐT thiên thần” sẽ được dùng để trang trải cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm để có thể tạo ra doanh thu và thu hút sự chú ý của các NĐT khác. Các dự án đầu tư của các “NĐT thiên thần” thường có giá trị nhỏ, tính rủi ro cao, đòi hỏi thời gian chờ đợi dài (có thể tới 8 năm) và lợi nhuận chủ yếu chỉ đến sau khi DN khởi nghiệp thành công, được định giá cao khi bán lại hoặc đưa lên sàn chứng khoán.
Thêm vào đó, nguồn vốn của NĐT thiên thần chủ yếu sử dụng để trả chi phí nhân sự, marketing và bán hàng nên số vốn này khó có khả năng thu hồi nếu DN khởi nghiệp không phát triển thành công. Theo thống kê của Chính phủ Hàn Quốc, năm 2015, nước này có 6.916 “NĐT thiên thần” và chỉ có khoảng 1/3 tổng số tiền đầu tư rót vào những DN có tuổi đời dưới 3 năm.
Để hỗ trợ các DN khởi nghiệp “gọi vốn” cho giai đoạn bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, song song với việc xây dựng Sàn Chứng khoán chuyên biệt KONEX, Chính phủ Hàn Quốc triển khai kế hoạch đầu tư 2,91 tỷ USD, trong đó phần lớn số tiền này sẽ được sử dụng đầu tư vào các DN khởi nghiệp thông qua các quỹ/”NĐT thiên thần” tư nhân.
Từ năm 2013, Chính phủ Hàn Quốc giảm bớt một số loại thuế từ bán cổ phần công ty cũng như cho phép NĐT miễn giảm thuế với điều kiện họ tái đầu tư khoản lãi từ bán cổ phần của mình từ các DN khởi nghiệp. Mặt khác, Chính phủ cũng thiết lập các quỹ đầu tư thiên thần nhà nước dành cho các DN khởi nghiệp với quy chế hoạt động đặc biệt, theo đó mặc dù sử dụng vốn của nhà nước nhưng nếu dự án đầu tư vào bị thất bại, những người đứng đầu quỹ cũng không bị truy cứu trách nhiệm.
Như vậy, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ cho các DN khởi nghiệp có được một quy trình khép kín để huy động vốn đầu tư tương ứng với từng giai đoạn phát triển của mình. Ở giai đoạn phôi thai, DN khởi nghiệp có thể sử dụng tiền của Chính phủ thông qua các quỹ đầu tư để hỗ trợ DN tồn tại, cho tới khi đạt quy mô đủ lớn thì hoạt động huy động vốn sẽ diễn ra tại Sàn KONEX. Cho đến khi đạt tới giai đoạn trưởng thành thì DN có thể chuyển sang huy động vốn tại Sàn Chứng khoán KOSDAQ.
5. Trung Quốc
- Bối cảnh và lịch sử:
Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra chiến lược sáng tạo thúc đẩy phát triển, coi đây là nhiệm vụ chiến lược quan trọng và cấp bách để phát triển tổng thể nền kinh tế. Hội nghị T.Ư 5 (khóa XVIII) đặt phát triển sáng tạo vào vị trí hàng đầu trong năm quan điểm phát triển, đồng thời nhấn mạnh kiên trì phát triển sáng tạo, coi đổi mới sáng tạo là trung tâm của đại cục phát triển đất nước. Để cụ thể hóa chủ trương này, Chính phủ Trung Quốc đã phát động một phong trào rộng khắp mang tên "nhà nhà khởi nghiệp, người người sáng tạo". Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 13 (2016-2020) xác định, phải đi sâu thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và sáng tạo trong quần chúng nhân dân, làm cho tinh thần khởi nghiệp và sáng tạo thâm nhập các lĩnh vực, các khâu của quá trình phát triển, khuyến khích các chủ thể phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, ngành nghề mới, mô hình mới, tạo động lực phát triển mới.
- Chính sách theo từng thời kỳ:
Bối cảnh ban hành các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp tại Trung Quốc bắt nguồn từ quá trình phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cải cách mở cửa từ cuối thế kỷ 20 đến nay. Các yếu tố chính gồm:
Giai đoạn đầu (2002 – 2008): Trung Quốc tập trung xây dựng khung pháp lý cơ bản và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), bao gồm Luật thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa (2002) và các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài. Chính phủ đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp, mở rộng các lĩnh vực được khuyến khích đầu tư, đồng thời tăng cường hỗ trợ tài chính và ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nhỏ.
Giai đoạn khủng hoảng và phục hồi (2009 – 2013): Trước tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, Trung Quốc đẩy mạnh các chính sách kích thích khởi nghiệp nhằm tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các chương trình hỗ trợ tài chính, đào tạo, tư vấn và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bắt đầu được triển khai rộng rãi.
Giai đoạn đa chiều và chuyên sâu (2014 – 2018): Chính sách khởi nghiệp được mở rộng và chuyên môn hóa hơn, tập trung vào phát triển dịch vụ hỗ trợ, đào tạo nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tích hợp ngành nghề. Năm 2018, chiến lược “Đại chúng khởi nghiệp, lan tỏa sáng tạo” được công bố, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp rộng khắp và nâng cao chất lượng sáng tạo.
Giai đoạn hiện đại (2019 đến nay): Trung Quốc tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ tài chính như trợ cấp khởi nghiệp, hỗ trợ lãi suất vay vốn, ưu đãi thuế (giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống 15% cho doanh nghiệp công nghệ cao), đồng thời phát triển các thành phố và khu vực kiểu mẫu về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo như Thâm Quyến. Chính phủ cũng tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy kết nối mạng lưới khởi nghiệp với thị trường và xã hội.
Về thể chế, từ tháng 5-2013 đến nay Trung Quốc đã thành lập cơ chế Hội nghị liên tịch gồm nhiều bộ, ngành, hiệp hội phụ trách xây dựng chính sách và thúc đẩy, giám sát thực hiện khởi nghiệp, sáng tạo trong phạm vi cả nước. Để thực hiện chương trình hành động khuyến khích khởi nghiệp và sáng tạo, Trung Quốc đã phát triển các sàn dịch vụ với giá thành thấp, thuận tiện và rộng mở, hướng tới đối tượng đại chúng, phục vụ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ; xây dựng nhiều cơ sở và thành phố kiểu mẫu về khởi nghiệp và sáng tạo; mở cửa nguồn thông tin bản quyền sáng chế, tài nguyên khoa học - công nghệ và các cơ sở nghiên cứu khoa học cho doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp lớn xây dựng các sàn chuyển giao công nghệ, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người khởi nghiệp; hoàn thiện dịch vụ đào tạo khởi nghiệp, phát huy vai trò của quỹ hỗ trợ đầu tư khởi nghiệp. Dựa vào mạng in-tơ-nét thúc đẩy kết nối khởi nghiệp sáng tạo với nguồn lực thị trường và nhu cầu xã hội, đẩy mạnh sáng tạo trong chuyên môn, không gian mạng và nội bộ doanh nghiệp, tăng cường chia sẻ nguồn lực sáng tạo. Hồ Bắc là một trong những tỉnh đi đầu thúc đẩy khởi nghiệp và sáng tạo ở Trung Quốc với nhiều cơ chế ưu đãi như mở rộng đối tượng vay vốn không lãi suất cho hộ kinh doanh cá thể hoặc người mở công ty siêu nhỏ; khuyến khích khởi nghiệp trực tuyến, cho phép tham gia bảo hiểm xã hội và vay vốn bảo đảm với lãi suất ưu đãi. Hồ Bắc cũng khuyến khích sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khởi nghiệp tại địa phương, được hỗ trợ một lần 5.000 nhân dân tệ (NDT) (tương đương hơn 720 USD), nếu khởi nghiệp tại các vườn ươm khởi nghiệp còn được hỗ trợ 18.000 NDT (2.500 USD) chi phí thuê mặt bằng và điện nước. Hồ Bắc còn thúc đẩy sáng tạo và khởi nghiệp trong đội ngũ các nhà khoa học bằng việc cho phép cán bộ chuyên môn kỹ thuật ở các trường đại học, viện nghiên cứu khởi nghiệp mà vẫn bảo lưu quan hệ lao động, tham gia bình bầu chức danh, nâng lương, đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 5 năm, nhằm kích thích cao nhất tiềm năng khởi nghiệp và sáng tạo ở đội ngũ này. Nhờ nhiều chính sách hỗ trợ hiệu quả, nửa đầu năm 2016, toàn tỉnh tạo thêm 487.800 việc làm, giúp 153.500 người thất nghiệp tìm được việc làm mới, hỗ trợ 20.800 người khởi nghiệp với số vốn là 1,9 tỷ NDT. Năm 2016, ước tính có hơn 40.000 phát minh sáng chế được cấp bản quyền.
Tập đoàn Alibaba là doanh nghiệp thương mại điện tử duy nhất được Chính phủ Trung Quốc đưa vào danh sách các cơ sở kiểu mẫu trong khởi nghiệp và sáng tạo. Alibaba đã tích hợp nguồn lực của mình để xây dựng và vận hành hơn 20 trung tâm “vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo” tại những thành phố tập trung nhiều trường đại học trọng điểm như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Thành Đô... Theo thống kê của tập đoàn này, có đến 60% số người khởi nghiệp trên các diễn đàn của Alibaba là khởi nghiệp lần đầu, nếu lựa chọn khởi nghiệp trên các diễn đàn trực tuyến này, có thể tiết kiệm được 70% số kinh phí, hiệu quả tăng gấp ba lần, diễn đàn trực tuyến đã trở thành “hạ tầng” của khởi nghiệp và sáng tạo ở đất nước hơn một tỷ dân này. Thời gian tới, tập đoàn sẽ hoàn thiện mô hình hỗ trợ khởi nghiệp từ các nguồn lực “cứng” như vay vốn, văn phòng cho tới các dịch vụ phần mềm như kết nối đầu tư, hướng dẫn khởi nghiệp, đào tạo kỹ thuật, từ đó xây dựng diễn đàn khởi nghiệp trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, giúp hàng triệu người khởi nghiệp gặt hái thành công.
Chính phủ Trung Quốc ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ cao nhất và bảo vệ quyền lợi người khởi nghiệp và các hoạt động sáng tạo, như gộp ba loại giấy tờ đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số doanh nghiệp, đăng ký thuế làm một; thực hiện hậu kiểm trong nhiều thủ tục hành chính, thí điểm chuyển đổi thuế kinh doanh sang thuế giá trị gia tăng để khấu trừ thuế cho các khoản đầu tư ban đầu của người khởi nghiệp, tăng cường bảo vệ bản quyền phát minh sáng chế. Với việc đưa ra danh sách 28 cơ sở kiểu mẫu hỗ trợ khởi nghiệp và sáng tạo, gồm 17 địa phương, bốn trường đại học và viện nghiên cứu, bảy doanh nghiệp, Trung Quốc hy vọng thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và sáng tạo phát triển rộng khắp và thực chất, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, phát triển các ngành công nghệ cao, dịch vụ và văn hóa, tăng thu nhập cho người dân, tiến tới xây dựng toàn diện xã hội khá giả.
- Trường hợp điển hình: Thành phố Hàng Châu
Hàng Châu (Trung Quốc) – hình mẫu điển hình về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cấp quốc gia. Từ trung tâm du lịch truyền thống, Hàng Châu đã chuyển mình thành “kỳ quan công nghệ mới” của Trung Quốc, hội tụ các tập đoàn lớn Alibaba, Ant Group và thế hệ donah nghiệp deeptech như DeepSeek AI, BrainCo, Unitree Robotics, DEEP Robotics… Đến 2024 thành phố quy tụ trên 6.000 startup, hơn 30 kỳ lân, dẫn đầu Trung Quốc về robotics với hơn 200 doanh nghiệp. Thành công của Hàng Châu bắt nguồn từ chiến lược tổng lực: kiến tạo các cụm công nghệ chuyên sâu; vận hành sndbox pháp lý cho công nghệ mới; mở rộng dữ liệu mở; thu hút nhân tài toàn cầu với chính sách tài chính, nhà ở, visa linh hoạt; vận hành cơ chế “một cửa”, tháo gỡ nhanh rào cản thủ tục hành chính…Hệ sinh thái tại đây không chỉ huy động mạnh mẽ nguồn lực xác hội mà còn giữ vững vai trò định hướng chiến lược ở các lĩnh vực công nghệ lõi.
1. Bối cảnh Kinh tế - Xã hội: “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”
Sự trỗi dậy của Hàng Châu không phải là ngẫu nhiên mà được xây dựng trên một nền tảng vững chắc:
- Sự hiện diện của Alibaba: Đây là yếu tố cốt lõi và có tính xúc tác mạnh mẽ nhất.
Hiệu ứng lan tỏa (Spillover Effect): Alibaba không chỉ là một doanh nghiệp. Nó đã tạo ra một "trường đại học" thực tiễn về thương mại điện tử, điện toán đám mây, và thanh toán số. Một lượng lớn nhân tài, quản lý cấp cao sau khi rời Alibaba ("Alumni") đã khởi nghiệp, mang theo kiến thức, kinh nghiệm, và mạng lưới quan hệ để xây dựng các công ty công nghệ thế hệ tiếp theo.
Đầu tàu hệ sinh thái: Alibaba và các công ty con (Ant Group, Alibaba Cloud) vừa là khách hàng, vừa là nhà đầu tư, vừa là nền tảng cho vô số startup khác phát triển.
- Nền tảng hạ tầng và giáo dục: Cụm trường đại học chất lượng: Hàng Châu là nơi có Đại học Chiết Giang (Zhejiang University), một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc, cung cấp nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh; Văn hóa kinh doanh lâu đời: Vùng Chiết Giang vốn nổi tiếng với tinh thần kinh doanh năng động, táo bạo.
- Làn sóng kinh tế số: Hàng Châu đã nắm bắt đúng thời điểm bùng nổ của Internet di động và thương mại điện tử ở Trung Quốc, biến nó thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi.
2. Các Chính sách Đột phá và Vai trò của Chính quyền
Chính quyền Hàng Châu đã thể hiện một tư duy "chính phủ kiến tạo" rất rõ nét, đóng vai trò "người hỗ trợ" thay vì "người quản lý".
	Chính sách Đột phá
	Nội dung Cụ thể

	1. "Để Doanh nghiệp Yên" & Cải cách Hành chính Triệt để
	Chính sách "Nhiều nhất một lần ghé thăm" (最多跑一次): Đây là một cuộc cách mạng về thủ tục hành chính, triển khai từ 2016. Mục tiêu là mọi thủ tục của doanh nghiệp và người dân chỉ cần đến cơ quan công quyền tối đa một lần, phần lớn được xử lý trực tuyến. Điều này giảm mạnh chi phí thời gian và tạo ra một môi trường kinh doanh cực kỳ thân thiện.

	2. Thu hút và "Nuôi dưỡng" Nhân tài Toàn diện
	Chương trình "521": Mục tiêu thu hút nhân tài toàn cầu, cấp các khoản tài trợ khởi nghiệp lên đến hàng triệu USD, cùng với các ưu đãi về nhà ở, giáo dục cho con cái, và hỗ trợ hòa nhập. Chính sách không chỉ "trải thảm đỏ" mà còn "giữ chân" nhân tài.

	3. Hỗ trợ Tài chính Thông minh & Dẫn dắt
	Thành lập các Quỹ đầu tư dẫn dắt (Guidance Funds): Chính quyền không trực tiếp "rót tiền" cho startup mà thành lập các quỹ mẹ, sau đó dùng vốn này để đầu tư vào các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) tư nhân chuyên nghiệp. Cơ chế này tạo ra hiệu ứng đòn bẩy 1:7 (1 đồng vốn chính phủ thu hút 7 đồng vốn tư nhân), giúp khuếch đại nguồn vốn cho hệ sinh thái một cách hiệu quả và giảm thiểu rủi ro chính trị.

	4. Xây dựng các "Không gian Ươm tạo" chuyên đề
	Mô hình "Thị trấn Giấc mơ" (Dream Town): Đây không chỉ là một khu công nghệ cao thông thường. Nó được xây dựng như một cộng đồng sống-làm việc-vui chơi hoàn chỉnh, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như Internet, AI. Các startup được miễn/giảm tiền thuê văn phòng, sử dụng chung cơ sở vật chất, và được kết nối trực tiếp với các nhà đầu tư, cố vấn ngay trong "thị trấn".

	5. Tư duy "Chính phủ là Khách hàng Đầu tiên"
	Dự án "City Brain" (城市大脑): Chính quyền Hàng Châu đã tiên phong hợp tác với Alibaba để xây dựng một "bộ não" AI quản lý đô thị. Bằng cách trở thành khách hàng đầu tiên cho một công nghệ phức tạp, chính quyền đã tạo ra một "đơn hàng" khổng lồ, cho phép công nghệ được thử nghiệm, hoàn thiện và trở thành một sản phẩm thương mại hóa thành công trên toàn cầu.


3. Kết quả đạt được
- Thủ phủ của kinh tế số: Hàng Châu trở thành trung tâm của nền kinh tế số Trung Quốc. Các ngành công nghiệp cốt lõi của kinh tế số chiếm gần 30% GDP của thành phố.
- “Lò” sản xuất Kỳ lân (Unicorns): Hàng Châu liên tục nằm trong top các thành phố có nhiều kỳ lân nhất thế giới, không chỉ có Alibaba và Ant Group mà còn có một thế hệ các công ty công nghệ mới.
- Điểm đến của nhân tài và vốn: Thành phố thu hút một lượng lớn nhân tài công nghệ và vốn đầu tư mạo hiểm, chỉ đứng sau Bắc Kinh và Thượng Hải.
- Mô hình được nhân rộng: Mô hình "Thị trấn Giấc mơ" và cải cách hành chính của Hàng Châu đã trở thành hình mẫu để nhiều thành phố khác ở Trung Quốc và trên thế giới học hỏi.
4. Bài học cho Việt Nam:
- Xác định một "Đầu tàu": Mỗi địa phương cần xác định và hỗ trợ một hoặc vài doanh nghiệp công nghệ lớn để tạo hiệu ứng lan tỏa như cách Alibaba đã làm cho Hàng Châu.
- Cải cách hành chính là tiên quyết: Không thể có hệ sinh thái ĐMST nếu thủ tục hành chính còn rườm rà. Câu chuyện "Nhiều nhất một lần ghé thăm" của Hàng Châu là một bài học đắt giá.
- Chính phủ phải là "Nhà đầu tư thông minh": Thay vì cấp phát trực tiếp, hãy dùng ngân sách để làm "mồi", thu hút vốn tư nhân thông qua các quỹ đầu tư chuyên nghiệp.
- Tạo ra không gian, không chỉ là văn phòng: Xây dựng các khu đổi mới sáng tạo phải đi kèm với hệ sinh thái sống, làm việc, và kết nối, chứ không chỉ là các tòa nhà văn phòng cho thuê giá rẻ.
- Dám trở thành khách hàng đầu tiên: Nhà nước có thể thúc đẩy thị trường cho sản phẩm công nghệ mới bằng cách trở thành người tiên phong sử dụng các giải pháp "Made in Vietnam"./.

Quy mô lao động 	[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]

<	10	10-50	50-200	>	200	0.26800000000000002	0.34599999999999997	0.29099999999999998	9.4E-2	


Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp hiện nay	
Chưa bắt đầu	Ứng dụng cơ bản (email, phần mềm kế
toán…)	Áp dụng hệ thống (ERP, CRM, IoT...)	Số hóa toàn diện, tích hợp dữ liệu và AI	4.7E-2	0.69299999999999995	0.157	0.10199999999999999	

Xây dựng chiến lược/ kế hoạch CĐS

Xây dựng chiến lược/ kế hoạch CĐS	
Rồi – Có văn bản chính thức	Đang xây dựng	Chưa – nhưng có ý định	Chưa quan tâm	0.157	0.40899999999999997	0.39400000000000002	3.9E-2	

Column1	47.2%
4.7%
38.6%
26%
13.4%

Chưa từng	Tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu	Hiệp hội doanh nghiệp	Sở KH	&	CN địa phương	Chương trình của Bộ KH	&	CN	236	23	193	130	67	



Series 1	
Không thấy lợi ích thiết thực	Rủi ro bảo mật – pháp lý	Thiếu dịch vụ tư vấn chất lượng	Không rõ bắt đầu từ đâu	Thiếu nhân lực số	Thiếu tài chính	23	122	240	185	310	275	



Series 1	
Chưa áp dụng	Kết nối dữ liệu – thanh toán điện
tử	Phần mềm quản lý – bán hàng –
khách hàng	Tự động hóa – cảm biến	110	224	310	86	
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